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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

CÔNG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE VIỆT NAM Trang 1 

MỞ ĐẦU 

 Thông tin chung về dự án 

Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam (gọi tắt là công ty) được thành lập 

theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801303611 do Phòng Đăng ký ki 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 08/08/2024 và Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 3235381456 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước chứng nhận lần đầu ngày 29/7/2024. 

Công ty thuê đất để thực hiện dự án với diện tích 60.030 m
2
 tại Lô B3-A, đường 

D1B, khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, phường Minh Thành, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước. Công ty thuê đất của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ 

thuật Becamex – Bình Phước tại hợp đồng thuê đất số 03/2024/HĐTLĐ ngày 

25/8/2024, thời hạn thuê đất đến ngày 30/6/2065. 

Nhà máy sẽ thực hiện dự án Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Chi tiết: Sản xuất, gia 

công nội thất gỗ nguyên khối và sofa mềm, ghế sofa, bàn trà, bàn ăn, ghế ăn, giường, 

tủ đầu giường). Ngành nghề sản xuất này hoàn toàn phù hợp với ngành nghề thu hút 

của KCN Becamex - Bình Phước. 

Hiện tại khu đất Công ty thuê có hiện trạng đang là đất trống đã được san bằng 

phẳng. 

  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

Dự án là dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công (Tổng vốn đầu tư của 

dự án 450.225.000.000 đồng - Dự án đầu tư  công nghiệp có vốn đầu tư từ 60 tỷ đồng 

đến dưới 1.000 tỷ đồng là dự án đầu tư nhóm B theo Khoản 4 Điều 8 Luật đầu tư công 

số 39/2019/QH14).  

Dự án là dự án nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP (Dự án không thuộc ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường và là dự án nhóm B nên thuộc dự án nhóm II theo Mục 2, phụ lục IV – Danh 

mục dự án đầu tư nhóm II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP). 

Dự án nhóm II thuộc thẩm quyền cấp phép môi trường của UBND tỉnh Bình 

Phước theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường. 

Do vậy dự án lập Báo cáo đề xuất cấp GPMT theo mẫu Phụ lục IX – Mẫu báo 

cáo đề xuất cấp GPMT của dự án đầu tư nhóm II trình Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước thẩm định và UBND tỉnh Bình Phước cấp phép. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN DẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

CÔNG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE VIỆT NAM 

 Địa chỉ trụ sở chính: Lô B3-A, đường D1B, khu công nghiệp Becamex - Bình 

Phước, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

 Người đại diện theo pháp luật:  

+ Bà: CHEN, YAHANG  + Chức vụ: Tổng Giám đốc 

+ Sinh ngày: 11/11/1976    + Quốc tịch: Trung Quốc  

+ Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: hộ chiếu nước ngoài 

+ Số giấy từ pháp lý của cá nhân: E87987091 

+ Ngày cấp: 10/10/2016, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc 

+ Địa chỉ thường trú: No.25, Group 13, Taxia Village, Xikou Town, Fenghua 

District, Ningbo City, Zhejiang Provine, China 

+ Địa chỉ liên lạc: Lô B3-A, đường D1B, khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, 

phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV mã số doanh nghiệp 

3801303611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 

8/8/2024. 

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 3235381456 do Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước chứng nhận lần đầu ngày 29/7/2024. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

1.2.1. Tên dự án:  

“Nhà máy Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam” 

1.2.2. Địa điểm thực hiện dự án:  

Lô B3-A, đường D1B, khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, phường Minh 

Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

 Vị trí địa lý: 

 Các hướng tiếp giáp gồm:  

 Phía Đông:  giáp thửa số 16 và công ty TNHH CPV FOOD ( Nhà máy sản xuất 

thức ăn chăn nuôi) 

 Phía Tây: giáp đường D1B, bên kia đường là công ty MiSung Vina và công ty 

YongSung Vina (Nhà máy sản xuất các bộ phận cần câu cá) 

 Phía Nam: giáp một phần thửa số 26 
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 Phía Bắc: giáp đường N4B, bên kia đường là Công ty TNHH Leoch Super 

Power (Nhà máy sản xuất pin và ắc quy) 

Mốc ranh giới được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.1. Bảng thống kê tọa độ địa điểm dự án 

Số hiệu mốc 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

1 543.030,576 1.266.139,973 

2 543.036,510 1.266.386,021 

3 543.043,680 1.266.392,851 

4 543.273,690 1.266.387,301 

5 543.267,940 1.266.134,246 

 Hiện trạng dự án là khu đất trống 

 Vị trí dự án được thể hiện trên vệ tinh được thể hiện ở hình dưới đây: 
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Hình 1.1. Vị trí dự án được thể hiện trên vệ tinh  
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Cty Leoch  Super Power 

Cty YongSung Vina 

Cty MiSung Vina 

Cty CPV FOOD 

Bệnh viện An Phú 

850m 

Khu dân cư 

1000m 
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1.2.3. Quy mô của dự án đầu tư:  

 Dự án là dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công (Tổng vốn đầu tư của 

dự án 125.000.000.000- Dự án công nghiệp có vốn đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 

1.000 tỷ đồng là dự án nhóm B theo Khoản 4 Điều 8 Luật đầu tư công số 

39/2019/QH14). 

 Dự án là dự án nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP (Dự án không thuộc ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường và là dự án nhóm B nên thuộc dự án nhóm II theo Mục 2, phụ lục IV – 

Danh mục dự án đầu tư nhóm II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP).  

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án  

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Bảng 1.2. Công suất sản xuất của dự án 

STT Sản phẩm 
Công suất  

cái/năm 

1  
Sản xuất, gia công nội thất gỗ nguyên khối và sofa 

mềm 
100.000 

 Sản xuất và gia công nội thất gỗ nguyên khối 20.000 

 Sản xuất và gia công sofa mềm 80.000 

2  
Sản xuất và gia công ghế sofa, bàn trà, bàn ăn, ghế 

ăn, giường, tủ đầu giường 
100.000 

 Sản xuất và gia công ghế sofa 60.000 

 Sản xuất và gia công bàn trà 17.000 

 Sản xuất và gia công bàn ăn 2.000 

 Sản xuất và gia công ghế ăn 15.000 

 Sản xuất và gia công giường 5.000 

 Sản xuất và gia công tủ đầu giường 1.000 

 Tổng 200.000 

   (Nguồn: Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam) 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Các sản phẩm nhà máy sản xuất có công nghệ sản xuất tương tự nhau và sử dụng 

chung các loại máy móc thiết bị. Đối với các loại sản phẩm có quy trình tương tự nhau 

sẽ được trình bày cùng 1 quy trình sản xuất. Nhà máy sẽ có những quy trình sản xuất 

như sau: 

 Quy trình sản xuất, gia công nội thất gỗ nguyên khối 

 Quy trình sản xuất, gia công sofa mềm 

 Quy trình sản xuất, gia công ghế sofa 
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 Quy trình sản xuất, gia công bàn trà 

 Quy trình sản xuất, gia công bàn ăn, ghế ăn, giường, tủ đầu giường 

a) Quy trình sản xuất, gia công nội thất gỗ nguyên khối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất, gia công nội thất gỗ nguyên khối  

Thuyết minh quy trình 

 Nguyên liệu: Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của công ty gỗ nguyên khối 

và các phụ kiện (Ngũ kim, ốc vít, ...). Nguyên liệu sau khi nhập về sẽ được kiểm 

tra, nhập kho và phát liệu khi có lệnh yêu cầu sản xuất. 

 Gia công, tạo hình: 

 Cưa cắt:  gỗ nguyên khối sẽ được đưa vào công đoạn tạo hình thô (cưa, cắt) 

theo các kích thước yêu cầu. Công đoạn này sử dụng máy cưa, cắt. Trong quá 

trình hoạt động của máy sẽ phát sinh gỗ vụn, mạt cưa, bụi gỗ và tiếng ồn. Với 

mỗi dòng sản phẩm khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, các dây 

chuyền máy sẽ được lắp các chi tiết sản xuất tương ứng đảm bảo độ linh động 

khi sản xuất các dòng sản phẩm khác nhau. Gỗ vụn, mạt cưa rơi vải dưới sàn sẽ 

được thu gom quét dọn vào thùng chứa chất thải công nghiệp vào cuối ca. Bụi 

gỗ phát sinh từ công đoạn này được thu gom về hệ thống xử lý bụi. 

 Phay, tiện, khoan, làm mộng, chà nhám: Sau đó, chi tiết gỗ sẽ tiếp tục được đưa 

qua công đoạn phay bào để tạo độ bằng phẳng ban đầu. Các chi tiết gỗ sẽ được 

tiện, làm mộng nhằm tạo các hình hoa văn và các góc uốn lượn của sản phẩm. 

Tại công đoạn này phát sinh gỗ vụn, mạt cưa, bụi gỗ và tiếng ồn. Để bề mặt gỗ 

Gỗ nguyên khối 

Gia công, tạo hình Bụi, gỗ vụn, ồn  

Lắp ráp 1 Phụ kiện 

Bao bì các loại  Bao bì lỗi  

Sơn (gia công bên ngoài) 

Phụ kiện hỏng 

Thành phẩm 

 

Đóng gói 

 

Nhập kho 
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được nhẵn, láng bóng và dễ bắt sơn, các chi tiết gỗ sẽ được đưa qua công đoạn 

chà nhám, thực hiện bằng các máy chà nhám khép kín, cửa máy có bố trí gờ 

chắn bụi để hạn chế bụi phát sinh ra bên ngoài. Sau công đoạn tạo hình và chà 

nhám, các chi tiết gỗ được kiểm tra: đối với sản phẩm chưa đạt yêu cầu về hình 

dáng, bề mặt nhẵn bóng… sẽ được đưa lại chỉnh sửa ở các công đoạn trước.  

+ Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn này được thu gom về hệ thống xử lý bụi. 

 Lắp ráp:  

Sau công đoạn gia công, tạo hình, các chi tiết được gắn bản lề, ốc vít… và chuyển 

qua công đoạn phun sơn được đưa đi gia công bên ngoài. 

 Kiểm tra:  

Các chi tiết sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra, nếu sản phẩm không đạt yêu 

cầu sẽ được đưa trở lại các công đoạn trước để chỉnh sửa lại.  

 Đóng gói:  

Nguyên liệu sử dụng để đóng gói là màng nylon, thùng carton… để đóng gói 

hoàn chỉnh trước khi xuất hàng. 

b) Sản xuất, gia công sofa mềm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 1.3. Quy trình gia công sofa mềm  

 

Lắp ráp  

Vải, da 

Cắt, gọt  
Vải/da vụn, ồn 

Bông gòn 

May  Ồn,  chỉ thừa 
Máy nhồi 

bông  

Bọc vải/da  

Kiểm tra  

Bao bì hỏng 

Chỉ 

Bao bì các loại  Đóng gói  

Thành phẩm 

Phụ kiện (Ngũ kim, 

dây đai, nút nhựa, 

kẹp,…) 

Hàng lỗi 

Phụ kiện lỗi Phụ kiện 
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CÔNG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE VIỆT NAM Trang 8 

Thuyết minh quy trình 

 Nguyên liệu: Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của công ty là ván ép, mặt 

gỗ,ván MDF và các phụ kiện (Ngũ kim, ốc vít, ...). Nguyên liệu sau khi nhập về sẽ 

được kiểm tra, nhập kho và phát liệu khi có lệnh yêu cầu sản xuất. 

 Cắt, gọt và may tấm bọc: Nguyên liệu sử dụng là vải hoặc da nhập về dạng cuộn sẽ 

đưa qua máy cắt, gọt thành từng tấm theo kích thước thiết kế, sau đó được công 

nhân dùng máy may để may thành các tấm bọc xung quanh sofa. 

 Nhồi bông: Bông gòn nguyên liệu nhập về dạng cuộn, sẽ đưa vào máy để đánh tơi 

gòn trước khi nhồi gòn vào túi vải. Công đoạn này được thực hiện trên cùng một 

máy, máy hoạt động tự động. 

 Bọc vải/da: Các túi vải đã được nhồi gòn sẽ được nhồi vào trong các tấm bọc bằng 

vải/da đã được may trước đó để tạo thành bàn thành phẩm ghế sofa mềm 

 Lắp ráp: Sau khi bọc da, bán thành phẩm được chuyển qua công đoạn lắp ráp thành 

phẩm với các phụ kiện như chân ghế để hoàn thiện ghế. 

  Kiểm tra: Các chi tiết sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra, nếu sản phẩm không 

đạt yêu cầu sẽ được đưa trở lại các công đoạn trước để chỉnh sửa lại. Sản phẩm đạt 

yêu cầu sẽ được chuyển thẳng đến khâu đóng gói.  

 Đóng gói: Nguyên liệu sử dụng để đóng gói là màng nylon, thùng carton… để 

đóng gói hoàn chỉnh trước khi xuất hàng. 

c) Sản xuất, gia công ghế sofa 
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Hình 1.4. Quy trình sản xuất, gia công ghế sofa 

Mặt gỗ 

Gia công, tạo hình 

Tạo khung ghế  

Bụi, gỗ vụn, ồn  

Dán mút  Mút, keo   

Ngũ kim,  

dây đai 

Ồn, keo thải, ngũ kim 

thải, dây đai thải 

Ồn, mút vụn, hơi 

dung môi thải 

Bọc vải/da  

Phụ kiện (ngũ kim, 

kẹp lưới,..) 

Sơn (gia công bên ngoài) 

Vắt sổ 

Vải, da 

Cắt   Vải/da vụn, ồn 

Chỉ thừa, 

tiếng ồn,   

Bông gòn 

Máy nhồi gòn  

Tiếng ồn, phụ kiện 

hỏng 
Lắp ráp 

Kiểm tra  

 

Đóng gói  

 

Bao bì các loại  Bao bì hỏng 

May 

Chỉ 

Hàng lỗi 

Thành phẩm 
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Thuyết minh quy trình 

 Nguyên liệu: Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của công ty là ván ép, mặt 

gỗ,ván MDF và các phụ kiện (Ngũ kim, ốc vít, ...). Nguyên liệu sau khi nhập về sẽ 

được kiểm tra, nhập kho và phát liệu khi có lệnh yêu cầu sản xuất. 

 Gia công, tạo hình: 

 Cưa cắt: mặt gỗ sẽ được đưa vào công đoạn tạo hình thô (cưa, cắt) theo các kích 

thước yêu cầu. Công đoạn này sử dụng máy cưa, cắt. Trong quá trình hoạt động 

của máy sẽ phát sinh gỗ vụn, mạt cưa, bụi gỗ và tiếng ồn. Với mỗi dòng sản 

phẩm khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, các dây chuyền máy sẽ 

được lắp các chi tiết sản xuất tương ứng đảm bảo độ linh động khi sản xuất các 

dòng sản phẩm khác nhau. Gỗ vụn, mạt cưa rơi vải dưới sàn sẽ được thu gom 

quét dọn vào thùng chứa chất thải công nghiệp vào cuối ca. Bụi gỗ phát sinh từ 

công đoạn này được thu gom về hệ thống xử lý bụi. 

 Phay, tiện, khoan, làm mộng, chà nhám: Sau đó, chi tiết gỗ sẽ tiếp tục được đưa 

qua công đoạn phay bào để tạo độ bằng phẳng ban đầu. Các chi tiết gỗ sẽ được 

tiện, làm mộng nhằm tạo các hình hoa văn và các góc uốn lượn của sản phẩm. 

Tại công đoạn này phát sinh gỗ vụn, mạt cưa, bụi gỗ và tiếng ồn. Để bề mặt gỗ 

được nhẵn, láng bóng và dễ bắt sơn, các chi tiết gỗ sẽ được đưa qua công đoạn 

chà nhám, thực hiện bằng các máy chà nhám khép kín, cửa máy có bố trí gờ 

chắn bụi để hạn chế bụi phát sinh ra bên ngoài. Sau công đoạn tạo hình và chà 

nhám, các chi tiết gỗ được kiểm tra: đối với sản phẩm chưa đạt yêu cầu về hình 

dáng, bề mặt nhẵn bóng… sẽ được đưa lại chỉnh sửa ở các công đoạn trước.  

 Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn này được thu gom về hệ thống xử lý bụi. 

 Công đoạn tạo khung ghế: Tùy theo thiết kế của từng loại sản phẩm sẽ tạo các 

khung ghế có kích thước khác nhau. Các chi tiết gỗ đã gia công ở công đoạn trên sẽ 

được lắp ghép với nhau tạo thành khung ghế theo đúng quy cách. Tại công đoạn 

này, dự án sử dụng dùng ngũ kim ốc, vít để cố định tại các vị trí lắp ghép. 

 Dán mút (thủ công): Khung ghế sau khi lắp ghép sẽ đưa sang công đoạn dán mút. 

 Nguyên liệu mút được công ty mua từ các nhà máy sản xuất mút chuyên dụng 

trong nước. Mút nhập về ở dạng thành phẩm, đóng cuộn. Mút sẽ được cắt nhỏ 

với kích thước tương ứng với độ rộng và độ dài từng khung ghế bằng máy tự 

động. 

 Đối với mút trên mặt ngồi của ghế: mút sau khi cắt theo đúng kích thước thiết 

kế, sẽ được công nhân bỏ mút vào túi vải/da được may tại dự án. 

 Nhồi gòn: Bông gòn nguyên liệu nhập về dạng cuộn, sẽ đưa vào máy để đánh tơi 

gòn trước khi nhồi gòn vào túi vải. Công đoạn này được thực hiện trên cùng một máy, 

máy hoạt động tự động. 
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 Bọc vải, da: Sau khi hoàn thiện phần khung ghế, các tấm mút, túi gòn đã được gia 

công theo kích thước sẽ dán vào bộ khung ghế. Các tấm áo sẽ được bọc phủ bên ngoài 

mút, gòn và cố định vào khung ghế bằng cách bắn ghim. Quá trình này được công 

nhân thực hiện thủ công bằng máy bắn ghim cầm tay.  

 Lắp ráp thành phẩm: Sau khi bọc da, bán thành phẩm được chuyển qua công đoạn 

lắp ráp các chi tiết được gắn bản lề, ốc vít,... và chuyển qua công đoạn phun sơn 

được đưa đi gia công bên ngoài. 

  Kiểm tra: Các chi tiết sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra, nếu sản phẩm không 

đạt yêu cầu sẽ được đưa trở lại các công đoạn trước để chỉnh sửa lại. Sản phẩm đạt 

yêu cầu sẽ được chuyển thẳng đến khâu đóng gói.  

 Đóng gói: Nguyên liệu sử dụng để đóng gói là màng nylon, thùng carton… để 

đóng gói hoàn chỉnh trước khi xuất hàng. 

c) Sản xuất, gia công bàn trà 
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Hình 1.5. Quy trình sản xuất, gia công bàn trà 

Thuyết minh quy trình  

 Nguyên liệu: Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của công ty là ván ép, mặt 

gỗ,ván MDF và các phụ kiện (Ngũ kim, ốc vít, ...). Nguyên liệu sau khi nhập về sẽ 

được kiểm tra, nhập kho và phát liệu khi có lệnh yêu cầu sản xuất. 

 Gia công, tạo hình: 

 Cưa cắt: ván ép, mặt gỗ,ván MDF sẽ được đưa vào công đoạn tạo hình thô (cưa, 

cắt) theo các kích thước yêu cầu. Công đoạn này sử dụng máy cưa, cắt. Trong 

quá trình hoạt động của máy sẽ phát sinh gỗ vụn, mạt cưa, bụi gỗ và tiếng ồn. 

Với mỗi dòng sản phẩm khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, các 

Ván ép, mặt gỗ,ván MDF 

Gia công, tạo hình 

(cưa, cắt, phay, tiện, khoan, làm mộng …) 

 Dán keo 

Lắp ráp 1 

Kiểm tra 

 Lắp ráp 2 

  Sơn (gia công bên ngoài) 

Tiếng ồn, bụi, mùn 

cưa, gỗ vụn … 

 Phụ kiện 
Tiếng ồn, phụ kiện hỏng 

Hàng lỗi 

Kính, đá vụn 

Bao bì hỏng Bao bì các loại  

Kính, phiến đá 

 Đóng gói 

Keo PVA 

Glue 1980 
Hơi keo 

 Thành phẩm 
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dây chuyền máy sẽ được lắp các chi tiết sản xuất tương ứng đảm bảo độ linh 

động khi sản xuất các dòng sản phẩm khác nhau. Gỗ vụn, mạt cưa rơi vải dưới 

sàn sẽ được thu gom quét dọn vào thùng chứa chất thải công nghiệp vào cuối 

ca. Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn này được thu gom về hệ thống xử lý bụi. 

 Phay, tiện, khoan, làm mộng, chà nhám: Sau đó, chi tiết gỗ sẽ tiếp tục được đưa 

qua công đoạn phay bào để tạo độ bằng phẳng ban đầu. Các chi tiết gỗ sẽ được 

tiện, làm mộng nhằm tạo các hình hoa văn và các góc uốn lượn của sản phẩm. 

Tại công đoạn này phát sinh gỗ vụn, mạt cưa, bụi gỗ và tiếng ồn. Để bề mặt gỗ 

được nhẵn, láng bóng và dễ bắt sơn, các chi tiết gỗ sẽ được đưa qua công đoạn 

chà nhám, thực hiện bằng các máy chà nhám khép kín, cửa máy có bố trí gờ 

chắn bụi để hạn chế bụi phát sinh ra bên ngoài. Sau công đoạn tạo hình và chà 

nhám, các chi tiết gỗ được kiểm tra: đối với sản phẩm chưa đạt yêu cầu về hình 

dáng, bề mặt nhẵn bóng… sẽ được đưa lại chỉnh sửa ở các công đoạn trước.  

+ Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn này được thu gom về hệ thống xử lý bụi. 

 Dán keo: Dự án sử dụng keo PVA Glue 1980 (keo sửa gốc nước) để dán ván ép 

vào tấm MDF và mặt gỗ. 

 Lắp ráp 1: Sau công đoạn gia công, tạo hình, các chi tiết được gắn bản lề, ốc vít… 

và chuyển qua công đoạn phun sơn được đưa đi gia công bên ngoài. 

  Kiểm tra: Các chi tiết sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra, nếu sản phẩm không 

đạt yêu cầu sẽ được đưa trở lại các công đoạn trước để chỉnh sửa lại. Các chi tiết để 

sản xuất  bàn hoàn chỉnh chưa bao gồm mặt bàn được chuyển đến khâu lắp ráp 2 để 

lắp ráp trước khi chuyển đến khâu đóng gói. 

 Lắp ráp 2: Tại đây, khung bàn và mặt bàn được công nhân lắp ráp lại với nhau 

thành một sản phẩm hoàn chỉnh trước khi đóng gói. 

 Đóng gói: Nguyên liệu sử dụng để đóng gói là màng nylon, thùng carton… để 

đóng gói hoàn chỉnh trước khi xuất hàng. 

d) Sản xuất, gia công bàn ăn, ghế ăn, giường, tủ đầu giường 
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Hình 1.6. Quy trình sản xuất, gia công bàn ăn, ghế ăn, giường, tủ đầu giường 

Thuyết minh quy trình 

 Nguyên liệu: Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của công ty là ván ép, mặt 

gỗ,ván MDF và các phụ kiện (Ngũ kim, ốc vít, ...). Nguyên liệu sau khi nhập về sẽ 

được kiểm tra, nhập kho và phát liệu khi có lệnh yêu cầu sản xuất. 

 Gia công, tạo hình: 

 Cưa cắt: ván ép, mặt gỗ,ván MDF sẽ được đưa vào công đoạn tạo hình thô (cưa, 

cắt) theo các kích thước yêu cầu. Công đoạn này sử dụng máy cưa, cắt. Trong 

quá trình hoạt động của máy sẽ phát sinh gỗ vụn, mạt cưa, bụi gỗ và tiếng ồn. 

Với mỗi dòng sản phẩm khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, các 

Ván ép, mặt gỗ,ván MDF 

Gia công, tạo hình 

(cưa, cắt, phay, tiện, khoan, làm mộng …) 

 Chà nhám 

 Lắp ráp 1 

 Kiểm tra 

 Đóng gói 

 Thành phẩm 

 Lắp ráp 2 

Tiếng ồn, bụi, mùn 

cưa, gỗ vụn … 

Bàn 

 Phụ 

kiện 

 Giường, 

tủ, ghế 

 Tủ chà 

nhám  tuần 

hoàn nội bộ 

Tiếng ồn, phụ kiện hỏng 

Bụi gỗ 

Hàng lỗi 

Tủ, bàn 

 Phụ 

kiện 

 Giường, 

tủ, ghế 
Tiếng ồn,                    

phụ kiện hỏng 

Bao bì các loại  Bao bì hỏng 

 Dán keo 
 PVA 

Glue 1980 
Hơi keo 
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dây chuyền máy sẽ được lắp các chi tiết sản xuất tương ứng đảm bảo độ linh 

động khi sản xuất các dòng sản phẩm khác nhau. Gỗ vụn, mạt cưa rơi vải dưới 

sàn sẽ được thu gom quét dọn vào thùng chứa chất thải công nghiệp vào cuối 

ca. Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn này được thu gom về hệ thống xử lý bụi. 

 Phay, tiện, khoan, làm mộng, chà nhám: Sau đó, chi tiết gỗ sẽ tiếp tục được đưa 

qua công đoạn phay bào để tạo độ bằng phẳng ban đầu. Các chi tiết gỗ sẽ được 

tiện, làm mộng nhằm tạo các hình hoa văn và các góc uốn lượn của sản phẩm. 

Tại công đoạn này phát sinh gỗ vụn, mạt cưa, bụi gỗ và tiếng ồn. Để bề mặt gỗ 

được nhẵn, láng bóng và dễ bắt sơn, các chi tiết gỗ sẽ được đưa qua công đoạn 

chà nhám, thực hiện bằng các máy chà nhám khép kín, cửa máy có bố trí gờ 

chắn bụi để hạn chế bụi phát sinh ra bên ngoài. Sau công đoạn tạo hình và chà 

nhám, các chi tiết gỗ được kiểm tra: đối với sản phẩm chưa đạt yêu cầu về hình 

dáng, bề mặt nhẵn bóng… sẽ được đưa lại chỉnh sửa ở các công đoạn trước.  

+ Bụi gỗ phát sinh từ công đoạn này được thu gom về hệ thống xử lý bụi. 

 Dán keo: Dự án sử dụng keo PVA Glue 1980 (keo sửa gốc nước) để dán ván ép 

vào tấm MDF và mặt gỗ. 

 Lắp ráp 1: Sau công đoạn gia công, tạo hình, các chi tiết được gắn bản lề, ốc vít… 

và chuyển qua công đoạn phun sơn được đưa đi gia công bên ngoài. 

  Kiểm tra: Các chi tiết sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra, nếu sản phẩm không 

đạt yêu cầu sẽ được đưa trở lại các công đoạn trước để chỉnh sửa lại. Sau kiểm tra: 

Các chi tiết để sản xuất giường, ghế đạt yêu cầu sẽ được chuyển thẳng đến khâu 

đóng gói. Các chi tiết để sản xuất tủ và sản phẩm bàn hoàn chỉnh chưa bao gồm tay 

nắm sẽ được chuyển đến khâu lắp ráp 2 trước khi chuyển đến khâu đóng gói. 

 Lắp ráp 2: Tại đây, các chi tiết để sản xuất tủ sẽ được công nhân lắp ráp lại với 

nhau thành một sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm cả tay nắm, bọc đệm… trước khi 

đóng gói. 

 Đóng gói: Nguyên liệu sử dụng để đóng gói là màng nylon, thùng carton… để 

đóng gói hoàn chỉnh trước khi xuất hàng. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

 Sản phẩm của dự án được trình bày trong bảng sau: 

 Một số hình ảnh minh họa các sản phẩm của dự án: 
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Nội thất gỗ nguyên khối Ghế sofa mềm 

  
Bàn trà Giường  

Hình 1.7. Các sản phẩm của dự án 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án 

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu  

a. Nguyên liệu, nhiên liệu vật liệu trong giai đoạn xây dựng 

 Nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong giai đoạn xây dựng 

Bảng 1.3. Khối lượng nguyên vật liệu cần trong giai đoạn xây dựng 

Stt Loại vật tư Đơn vị tính Khối lượng 

1 Bê tông tươi tấn 74660 

2 Thép các loại tấn 4215 

3 Ván khuôn tấn 42 

4 Cát xây tô tấn 7649 

5 Đá 4x6, đá 1x2 tấn 3632 

6 Xi măng Hà Tiên, Insee tấn 574 

7 Gạch xây tường Tấn 3311 

8 Gạch lát nền 60x60cm Tấn 178 

9 Cửa đi, cửa sổ nhôm kính Tấn 244 

10 Sơn nước, sơn lót sơn tường tấn 2 

11 Bột trét tấn 16 
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Stt Loại vật tư Đơn vị tính Khối lượng 

12 Sơn dầu và dung môi tấn 1 

13 Que hàn tấn 1 

14 Tôn lợp tấn 156 

22 Thiết bị máy móc thi công Tấn 189 

23 

Thiết bị chuẩn bị lắp đặt (máy 

móc thiết bị sản xuất, sinh hoạt, 

xử lý môi trường) 

Tấn 3771 

 (Nguồn: Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam) 

b. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu và nhiên liệu trong giai đoạn hoạt động 

 Nhu cầu nguyên vật liệu và nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.4. Nguyên, vật liệu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn hoạt động của Dự án 

STT 
Tên nguyên liệu 

đầu vào 

Khối lượng 

(tấn/năm) 
Công đoạn sử dụng 

 

Xuất xứ 

I Nguyên liệu phục vụ sản xuất, gia công gỗ nguyên khối 

1  Gỗ tự nhiên 1986,00 Nguyên liệu chính Trung Quốc 

2  Phụ kiện 55,00 Lắp ráp  

II Nguyên liệu phục vụ sản xuất và gia công sofa mềm 

1  Vải 1204 

Nguyên liệu chính 

Trung Quốc 

2  Da thuộc 1020,4 

3  Bông cuộn 1632,0 

4  Chỉ 1,3 
May 

Trung Quốc 

5  Dây kéo 0,2 

6  Phụ kiện 220,0 Lắp ráp Trung Quốc 

III Nguyên liệu phục vụ sản xuất và gia công ghế sofa 

1  Vải 318,5 

Nguyên liệu chính 

Trung Quốc 

2  Da thuộc 250,8 

3  Mặt gỗ 384,5 

4  Mút 1,8 

5  Bông cuộn 503 

6  Chỉ 1,8 
May 

Trung Quốc 

7  Dây kéo 0,67 

8  Keo 19 Dán mút Trung Quốc 

9  Phụ kiện 157,47 Lắp ráp Trung Quốc 

IV Nguyên liệu phục vụ sản xuất và gia công bàn trà 

1  Mặt gỗ 187 

Nguyên liệu chính Trung Quốc 2  Kính 62,4 

3  Phiến đá 52,3 

4  Phụ kiện 44,48 Lắp ráp Trung Quốc 
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CÔNG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE VIỆT NAM Trang 18 

STT 
Tên nguyên liệu 

đầu vào 

Khối lượng 

(tấn/năm) 
Công đoạn sử dụng 

 

Xuất xứ 

V Nguyên liệu phục vụ sản xuất bàn ăn 

1  Ván ép 59,30 
Nguyên liệu chính 

Trung Quốc 

2  Tấm MDF 57,35 

3  
Keo PVA Glue 

1980 
0,46 Dán ván ép 

 

4  Phụ kiện 5,3 Lắp ráp Trung Quốc 

VI Nguyên liệu phục vụ sản xuất ghế ăn 

1  Ván ép 67,28 
Nguyên liệu chính 

Trung Quốc 

2  Tấm MDF 58,21 

3  
Keo PVA Glue 

1980 
3,43 

  

4  Phụ kiện 25,4 Lắp ráp Trung Quốc 

VII Nguyên liệu phục vụ sản xuất giường 

1  Ván ép 108,50 Nguyên liệu chính Trung Quốc 

2  Tấm MDF 80,46 

3  
Keo PVA Glue 

1980 
1,14 

Dán ván ép  

4  Phụ kiện 14,36 Lắp ráp Trung Quốc 

VII Nguyên liệu phục vụ sản xuất và gia công tủ đầu giường 

1  Ván ép 5,65 

Nguyên liệu chính 

Trung Quốc 

2  Tấm MDF 5,45 

3  Mặt gỗ 1,30 

4  
Keo PVA Glue 

1980 
0,23 

Dán ván ép   

5  Phụ kiện 2,75 Lắp ráp Trung Quốc 

 (Nguồn: Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam) 
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 Tính toán cân bằng lượng chất thải phát sinh từ dự án:  

Cơ sở tính toán bảng cân bằng vật chất dựa trên kinh nghiệm thực tế của chủ dự án, bảng cân bằng vật chất được trình bày như sau: 

Bảng 1.5. Bảng tính toán cân bằng vật chất cho dự án 

STT Nguyên liệu 

Nguyên liệu 

sử dụng 
Sản phẩm Hao hụt thành chất thải 

Ghi chú 

Tấn/năm % Tấn/năm Tên chất thải 
Tỷ lệ phát 

sinh (%) 

Khối lượng 

chất thải từ 

nguyên liệu 

Tấn/năm 

I 

Nguyên liệu phục vụ 

sản xuất và gia công 

nội thất gỗ nguyên 

khối 

            
Trung bình 

100kg/sản phẩm 

1 Gỗ tự nhiên 1986 97,95 1945,287 
Gỗ vụn 2,00 39,720  

Bụi gỗ 0,05 0,993  

2 Phụ kiện 55 99,90 54,945 phụ kiện hỏng 0,10 0,055  

II 
Nguyên liệu phục vụ 

sản xuất và gia công 

sofa mềm 

            
Trung bình 

50kg/sản phẩm 

1 Vải 1204 97,99 1179,80 
Bụi vải 0,01 0,120  

Vải vụn 2,00 24,080  

2 Da thuộc 1020,4 97,99 999,890 
Bụi da 0,01 0,102  

Da vụn 2,00 20,408  

3 Chỉ 1,3 98,00 1,274 chỉ vụn 2,00 0,026  

4 Dây kéo 0,2 99,90 0,1998 Dây kéo hỏng 0,10 0,0002  

5 Bông cuộn 1632 98,00 1599,360 Bông thải 2,00 32,640  

6 Phụ kiện 220 99,90 219,780 Phụ kiện hỏng 0,10 0,220  
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III 
Nguyên liệu phục vụ 

sản xuất và gia công 

ghế sofa 

    
 

      

Trung bình 

50kg/sản phẩm 

1 Vải 318,50  97,99 312,098 
Bụi vải 0,01 0,032  

Vải vụn 2,00 6,370  

2 Da thuộc 250,80  97,99 245,759 
Bụi da 0,01 0,025  

Da vụn 2,00 5,016  

3 Mặt gỗ 384,50 97,95 376,618 
Gỗ vụn 2,00 7,690  

Bụi gỗ 0,05 0,192  

4 Chỉ 1,80 98,00 1,764 Chỉ vụn 2,00 0,036  

5 Dây kéo 0,67 99,90 0,7093 Dây kéo hỏng 0,10 0,0007  

6 Mút 1432 98,00 1403,928 Mút vụn  2,00 28,652  

7 Bông cuộn 503 98,00 492,940 Bông thải 2,00 10,060  

8 Keo 895A 19,00 49,90  6,851  
Hơi keo 50,00 6,865  

keo thải 0,10 0,014  

 9 Phụ kiện 157,47 99,90 159,341 Phụ kiện hỏng 0,10 0,159  

IV 
Nguyên liệu phục vụ 

sản xuất và gia công 

bàn trà 

    
 

      
Trung bình 20kg/ 

sản phẩm 

1 Mặt gỗ 187 97,95 183,167 
Gỗ vụn 2,00 3,740  

Bụi gỗ 0,05 0,093  

2 Kính 62,4 98,00 61,152 Kính vụn 2,00 1,248  

3 Phiến đá 52,3 98,00 51,254 Đá vụn 2,00 1,046  

4 Phụ kiện 44,48 99,90 44,436 phụ kiện hỏng 0,10 0,044  

V Nguyên liệu phục vụ 

sản xuất bàn ăn 
    119,993       

Trung bình 20kg/ 

sản phẩm 

1 Ván ép 59,30 97,95 58,084 
Ván vụn 2,00 1,186  

Bụi 0,05 0,030  

2 Tấm MDF 57,35 97,95 56,174 
MDF vụn 2,00 1,147  

Bụi 0,05 0,029  

3 Keo PVA Glue 1980 0,46 98 0,451 Hơi keo 2,00 0,009  

4 Phụ kiện 5,30 99,90 5,295 Phụ kiện hỏng 0,10 0,005  
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VI 
Nguyên liệu phục vụ 

sản xuất ghế ăn 
    

 
      

Trung bình 10kg/ 

sản phẩm 

1 Ván ép 67,28 97,95 65,901 
Ván vụn 2,00 1,346  

Bụi 0,05 0,034  

2 Tấm MDF 58,21 97,95 57,017 
MDF vụn 2,00 1,164  

Bụi 0,05 0,029  

3  Keo PVA Glue 1980 3,43 
98 

  
3,361 Hơi keo 2,00 0,069 

 

 4 Phụ kiện 23,75 99,90 65,901 Phụ kiện hỏng 0,10 0,024  

VII 
Nguyên liệu phục vụ 

sản xuất giường 
    

 
      

Trung bình 40kg/ 

sản phẩm 

1 Ván ép 108,50 97,95 106,276 
Ván vụn 2,00 2,170  

Bụi 0,05 0,054  

2 Tấm MDF 80,46 97,95 78,811 
MDF vụn 2,00 1,609  

Bụi 0,05 0,040  

 3  Keo PVA Glue 1980 1,14 98  1,117 Hơi keo 2,00 0,023  

4 Phụ kiện 13,81 99,90 13,796 Phụ kiện hỏng 0,10 0,014  

VIII 

Nguyên liệu phục vụ 

sản xuất và gia công 

tủ đầu giường 

    
 

      

Trung bình 15kg/ 

sản phẩm 

1 Ván ép 5,65 97,95 5,534 
Ván vụn 2,00 0,113  

Bụi 0,05 0,003  

2 Tấm MDF 5,45 97,95 5,338 
MDF vụn 2,00 0,109  

Bụi 0,05 0,003  

3 Mặt gỗ 1,32 97,95 1,293 
Gỗ vụn 2,00 0,026  

Bụi gỗ 0,05 0,001  

4 Keo PVA Glue 1980 0,25 98 0,245 Hơi keo 2,00 0,005  

8 Phụ kiện 2,60 99,90 2,597 Phụ kiện hỏng 0,10 0,003  
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 Thành phần và tính chất của một số loại hóa chất sử dụng tại Dự án  

Thành phần và tính chất của một số loại hóa chất sử dụng tại Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.6. Thành phần, tính chất các hóa chất dự án sử dụng 

STT 
Nguyên liệu, 

hóa chất 

Thành phần, công thức hóa 

học 
Số CAS Thành phần, độc tính 

Tên thành phần 
Tỷ lệ 

(%) 

1 
Keo 895A 

  

Ethyl Acetat 
10-20 

141-78-6 -Tính chất vật lý và hóa học: Chất  lỏng màu vàng nhạt, có mùi 

hăng 

-Độc tính:   

 Đối với mắt: Gây kích ứng và có thể làm tổn thương mô 

mắt nếu không loại bỏ kịp thời. 

 Đối với da: Tiếp xúc thường xuyên hoặc kéo dài có thể gây 

kích ứng và gây viêm da. Tiếp xúc nhiều lần hoặc kéo dài có thể 

làm da mất chất béo, dẫn đến kích ứng và/hoặc khô da. 

 Đường hô hấp: Kích thích miệng, cổ họng và dạ dày. Có 

thể gây rối loạn dạ dày hoặc tổn thương. Một lượng nhỏ chất lỏng 

có thể xâm nhập vào hệ hô hấp khi nuốt hoặc nôn, có thể gây phù 

phổi và viêm phế quản phổi. 

Cyclohexane 30-40 110-82-7 

Xăng 35-45 86290-81-5 

Nhựa biến tính 16-24  

khác 8-10  

2 
Keo PVA 

Glue 1980 

Polyvinyl Acetate 20-30 9003-20-7 - Chất bảo quản và kháng khuẩn:  bronopol (INN) (CAS: 52-51-

7): ≤0,1% và 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5): ≤
0,079% 

- Dạng nước, màu trắng sữa, tan trong nước, không mùi, pH 

khoảng từ 6-8, độc tính rất thấp, không cháy trừ khi đã bị bốc hết 

hơi nước. 

Nước 70-80 7732-18-5 

(Nguồn: Bảng MSDS của hóa chất sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án được đính kèm trong Phụ lục của báo cáo)
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1.4.2. Nhu cầu sử dụng lao động 

 Nhu cầu sử dụng lao động giai đoạn hoạt động khoảng 500 người. 

 Thời gian làm việc: 300 ngày/năm, 01 ca/ngày, 8h/ca. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

 Nguồn cung cấp: lưới điện quốc gia thông qua mạng lưới cấp điện của KCN 

 Nhu cầu sử dụng: 

 Sử dụng để vận hành máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 

 Sinh hoạt công nhân viên (thắp sáng, máy lạnh, quạt máy, máy lạnh,...) 

 Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án ước tính khoảng 66.000 kWh/tháng (bao 

gồm điện cho quá trình sản xuất, sinh hoạt và chiếu sáng, xử lý môi trường, ...). 

1.4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

 Nguồn cung cấp: Sử dụng nước cấp của KCN. 

 Nhu cầu sử dụng:  

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn hoạt động của Dự án 

Stt 
Nhu cầu nước 

cấp 

Định mức và quy mô tính 

toán 
Căn cứ tính 

toán 

Lưu lượng 

(m
3
/ngày) 

Nước 

cấp  

Nước 

thải  
Định mức Quy mô 

I Nước cấp phục vụ sinh hoạt  

1  

Nước cấp sinh 

hoạt công nhân 

viên 

75 lit/ca/người 500 người 
TCXDVN 

13606:2023 
37,5 37,5 

2  
Nước cho nấu ăn 

cho công nhân 
25 lit/suất ăn 500 người 

TCXDVN 

4513:1988 
12,5 12,5 

II Nước cấp cho rửa đường, tưới cây 

3  
Nước cấp cho 

rửa đường 
0,4lit/m

2
/ngđ 

8142,66 

m
2
 

QCVN 

01:2021 
3,26 0 

4  
Nước cấp tưới 

cây 
3lit/m

2
/ngđ 

12.169,34 

m
2
 

QCVN 

01:2021 
36,51 0 

 Tổng cộng    89,77 50 

(Nguồn: Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam) 

Ghi chú: Đối với nhà xưởng của dự án không thuộc phân xưởng tỏa nhiệt, vì trong 

tất cả các công đoạn sản xuất của dự án không có công đoạn phát sinh nhiệt ở nhiệt độ 

cao, dự án chỉ gia công gỗ như cưa, cắt, khắc ngoài ra có công đoạn may và lắp ráp.  

Vì vậy Chủ dự án  chọn hệ số không điều hoà giờ là 3, thì định mức cấp nước là 

25 lit/người.ca*3 = 75 lít/người.ca. 
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 Nước cho chữa cháy 

 Dự tính khi có sự cố cháy, lượng nước cần chữa cháy có lưu lượng q = 10 lít/s, 

theo QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 

và công trình. 

 Giả sử có 1 đám cháy xảy ra tại nhà xưởng, lưu lượng cần để chữa cháy liên tục 

trong vòng 3h: Qcc = 10 lit/s * 3giờ* 3600s * 1 đám cháy/1000 = 108 m
3 

 Dự án sẽ xây dựng 01 bể chứa nước PCCC có dung tích 979.2 m
3
 để phục vụ cho 

công tác PCCC.  

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

1.5.1. Danh mục máy móc, thiết bị  

a) Giai đoạn xây dựng 

Bảng 1.8. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn xây dựng 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

Năm sản 

xuất 

Nhiên liệu 

sử dụng 

1 Máy ủi 108CV Chiếc 1 Nhật 2015 Dầu DO 

2 
Máy đào gầu 

0,75m
3 Chiếc 1 Trung Quốc 2014 Dầu DO 

3 
Ô tô tưới nước 

5m
3
 

Cái 1 Nhật 2014 Dầu DO 

4 
Máy rải đá 60 

m
3
/h 

Cái 1 Nhật 2015 Dầu DO 

5 Xe lu rung 25T Cái 1 Trung Quốc 2013 Dầu DO 

6 Máy san 108CV Cái 1 Nhật 2013 Dầu DO 

7 
Máy đầm bánh 

hơi tự hành 16T 
Cái 1 Nhật 2013 Dầu DO 

8 

Đầm bánh thép 

tự hành - trọng 

lượng 10T 

Cái 1 Nhật 2013 Dầu DO 

9 
Cần trục ôtô 

10T 
Cái 1 Nhật 2013 Điện 

10 
Cần trục bánh 

hơi 16T 
Chiếc 1 Nhật 2013 Dầu DO 

Tổng - 10 
   

 (Nguồn: Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam) 

b) Giai đoạn hoạt động 

 Công ty đặt ra mục tiêu hàng đầu là sử dụng dây chuyền thiết bị, công nghệ hiện 

đại, có khả năng cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, giá thành thấp. 

 Các máy móc và thiết bị cần thiết cho giai đoạn hoạt động được thống kê trong 

bảng sau: 
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Bảng 1.9. Danh mục máy móc thiết bị của dự án 

STT Tên thiết bị 

Số 

lượng 

(Cái) 

Công suất 

thiết bị 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

I Máy móc thiết bị sử dụng sản xuất sofa mềm 

1  Dao cắt điện 5 1 kW Trung Quốc 2024 
Mới 

100% 

2  Máy cắt vải 5 0,5 kW Trung Quốc 
2024 Mới 

100% 

3  
Bàn cắt tự 

động 
2 2,5 kW Trung Quốc 2024 

Mới 

100% 

4  
Máy trải vải tự 

động 
2 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

5  Máy đục lỗ 1 1,5 kW Trung Quốc 
2024 Mới 

100% 

6  Máy gọt da 1 1,5 kW Trung Quốc 2024 
Mới 

100% 

7  

Máy may 

quiting tốc độ 

cao 

2 1,5 kW Trung Quốc 2024 
Mới 

100% 

8  
Máy may bước 

đồng bộ 
56 0,5 kW Trung Quốc 2024 

Mới 

100% 

9  Máy vắt sổ 2 0,5 kW Trung Quốc 
2024 Mới 

100% 

10  
Máy may kim 

đôi 
3 0,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

11  
Máy cắt ngang 

mút mút 
3 2,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

12  
Máy cắt dọc 

mút mút  
1 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

13  

Bàn nâng  

đồng bộ chính 

xác cao 

10 1 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

14  
Máy cắt thẳng 

mút  
2 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

15  
Máy nhồi 

bông  
1 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

16  
Máy đóng gói 

mút  
1 11 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

17  
Máy cắt hoàn 

toàn tự động 
1 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 
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18  
Máy bào cầm 

tay 
12 0  Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

II Máy móc thiết bị sử dụng sản xuất sản phẩm gỗ 

19  Súng bắn đinh 80 0  Trung Quốc 
2024 Mới 

100% 

20  
Máy khoan 

bằng tay 
25 1 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

21  
Máy chà bằng 

tay 
36 1 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

22  Máy cắt 40 1 kW Trung Quốc 
2024 Mới 

100% 

23  Máy kéo dây 3 1,5 kW Trung Quốc 
2024 Mới 

100% 

24  
Máy khoan 

bàn  
4 0,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

25  
Máy cưa bàn 

trượt 
8 1 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

26  
Máy cưa bảng 

chính xác 
6 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

27  
Máy mài để 

bàn 
1 1 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

28  
Máy cưa vòng 

chế biến gỗ 
10 3 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

29  
Máy bào gỗ 

một mặt 
1 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

30  
Máy cưa dọc 

lưỡi đơn 
1 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

31  Máy điêu khắc 10 3 kW Trung Quốc 
2024 Mới 

100% 

32  

Tủ chà nhám 

khô tuần hoàn 

trong  

2 4 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

33  
Máy bào gỗ 

một mặt 
1 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

34  
Máy hút bụi 

túi thùng đôi 
1 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

35  
Máy tạo rãnh 

trụn đơn đứng 
1 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

36  
Máy phay trục 

đơn đứng 
2 1,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 
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37  Máy đục lỗ 1 1 kW Trung Quốc 
2024 Mới 

100% 

38  
Máy làm 

mộng một đầu 
1 1 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

39  
Máy phay gỗ 

trục đơn đứng 
3 1 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

40  
Máy khoan 

bàn dãy đôi 
1 1 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

41  Máy ép nguội 1 5 kW Trung Quốc 
2024 Mới 

100% 

42  

Máy ép nguội 

thủy lực 

chuyển đổi tần 

số 

1 5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

43  
Máy phay cầm 

tay 
2 0,5 kW Trung Quốc 

2024 Mới 

100% 

II Thiết bị phụ trợ khác 

44  Máy nén khí 3 37KW Trung Quốc 
2024 Mới 

100% 

III Thiết bị bảo vệ môi trường 

45  
HTXL bụi chế 

biến gỗ 
1 66.000 m

3
/h Trung Quốc 2024 

Mới 

100% 

46  
HTXL dung 

môi 
1 13.000 m

3
/h Việt Nam 2024 

Mới 

100% 

47  
Hệ thống xử lý 

nước thải 
1 

60 

m
3
/ngày.đêm 

Việt Nam 2024 
Mới 

100% 

(Nguồn: Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam) 

1.5.2. Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục công trình 

Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 60.030 m
2
. Hiện trạng đang là đất trống. 

Các hạng mục công trình của dự án được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 1.10. Các hạng mục công trình 

STT Chức năng Diện tích 

xây dựng 

Số tầng Diện tích 

sàn 

Tỷ lệ 

A Công trình chính 38.112  77.616  

1 Nhà xưởng A 18.360 2 36.720 46,20 

2 Nhà xưởng B 18.360 2 36.720 46,20 

3 Nhà văn phòng 672 3 2.016 1,69 
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4 
Nhà ăn, nhà xe, nhà 

bơm, bể PCC 
720 3 2.160 1,81 

B 
Công trình phụ trợ - hạ 

tầng kỹ thuật 
1.289  1.289  

1 Nhà bảo vệ chính 22 1 22 0,06 

2 Nhà bảo vệ phụ 9 1 9 0,02 

3 Nhà xe 4 bánh 156 1 156 0,39 

4 Trạm điện – nhà điện 130 1 130 0,33 

5 Nhà máy nén khí 130 1 130 0,33 

6 Nhà vệ sinh 15 1 15 0,04 

7 Bãi công 827 1 827 2,08 

C 
Công trình bảo vệ môi 

trường 
337  337  

1 Khu chứa CTTT 50 1 50 0,13 

2 Khu chứa CTNH 65 1 65 0,16 

3 Khu chứa CTRSH 130 1 130 0,33 

4 Hệ thống xử lý khí thải 20 - 20 0,05 

5 Hệ thống xử lý nước thải 72 - 72 0,18 

6 Bể tự hoại (Ngầm) - - -  

D Đất cây xanh 12.169,34 - - 20,27 

E 
Đất giao thông – sân 

bãi 
8.142,66 - - 13,56 

 Tổng 60.030  79.242 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam) 

Mặt bằng tổng thể của dự án được thể hiện ở hình dưới đây: 
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CÔNG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE VIỆT NAM 29 

  

Hình 1. 1. Mặt bằng tổng thể của dự án 

XƯỞNG A 

Nhà bảo 

vệ chính 

Văn phòng 

Nhà ăn, 

nhà xe, 

nhà bơm, 

bể PCCC 

Nhà chứa chất thải 

sinh hoạt 

Nhà chứa CTCNTT 

Nhà chứa CTNH  

Hệ thống xử lý 

nước thải 

Hệ thống xử lý                  

bụi gỗ 

Hệ thống xử lý hơi 

dung môi 

XƯỞNG B 

Nhà bảo 

vệ chính 
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 Các hạng mục công trình chính 

 Nhà xưởng sản xuất A, B 

 Loại, cấp công trình: công trình công nghiệp, cấp II, III . 

 Chiều cao công trình: 20 -24 m. 

 Kết cấu nhà xưởng: Móng, cột, đà bê tông cốt thép. Sàn bê tông cốt thép, đặt trên 

kết cấu cột, đà thép. Khung cột, kèo thép, xà gồ thép, mái lợp tole. Tường xây 

gạch, sơn nước, kết hợp vách tole. Nền sàn bê tông cốt thép, xoa phẳng mặt; khu vệ 

sinh lát gạch. Cửa ra vào cửa cuốn, nhôm kính.  

Toàn bộ các hoạt động sản xuất tại nhà máy được tiến hành trong nhà xưởng. Vị 

trí các máy móc, thiết bị được lắp đặt để dây chuyền sản xuất có thể vừa hoạt động độc 

lập vừa kết nối được với toàn bộ hoạt động của nhà máy một cách linh hoạt. Hệ thống 

kho chứa nguyên liệu, kho chứa thành phẩm cũng được bố trí trong xưởng tạo sự liên 

kết, khép kín trong quá trình sản xuất.  

Các nhà xưởng được xây dựng rộng rãi và được thiết kế tạo không gian thông 

thoáng trong quá trình sản xuất, bao gồm các lối đi bên trong xưởng rộng 2.4m; các 

cửa chính rộng 5,0m và các cửa sổ đón gió bố trí trên vách tường xung quanh xưởng. 

 Nhà xưởng A 

 Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp II.  

 Số tầng: 01 tầng  

 Diện tích xây dựng: 18.360 m
2
. 

 Diện tích sàn xây dựng: 23.460 m
2
. 

 Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn bê tông cốt thép. Mái bằng bê tông cốt thép. Tường 

xây gạch, sơn nước, vách kính. Nền, sàn bê tông cốt thép, xoa phẳng mặt; Khu 

văn phòng: lát gạch. Cửa sắt, cửa nhôm kính. 

 Nhà xưởng B 

 Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp II.  

 Số tầng: 1 tầng  

 Diện tích xây dựng: 18.360 m
2
. 

 Diện tích sàn xây dựng: 18.360 m
2
. 

 Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn bê tông cốt thép. Mái bằng bê tông cốt thép. Tường 

xây gạch, sơn nước, vách kính. Nền, sàn bê tông cốt thép, xoa phẳng mặt; Khu 

văn phòng: lát gạch. Cửa sắt, cửa nhôm kính. 

Cụ thể công năng các xưởng được thể hiện ở bảng sau:  
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Bảng 1.11. Công năng của các nhà xưởng 

Xưởng/kho Tầng 1 Tầng 2 

Nhà xưởng A Diện tích: 18.360 m
2
  

Công năng:  

+ Khu gia công, chế biến gỗ 

+ Khu đồ nội thất bọc vải 

+ Khu dán mút 

+ Khu bán thành phẩm 

+ Khu bọc gói đệm 

+ Văn phòng 

Diện tích: 5.100 m
2
 

Công năng:  

+ Phòng trưng bày mẫu 

+ Kho bọc vải bán thành phẩm 

+ Khu may 

+ Kho vải 

+ Khu cắt vải 

Nhà xưởng B Diện tích: 18.360 m
2
 

Công năng:  

+ Khu bán thành phẩm 

+ Kho thành phẩm 

+ Khu đóng gói sản phẩm 

+ Kho nguyên liệu 
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Hình 1.8. Mặt bằng bố trí thiết bị tầng 1 xưởng A và xưởng B của dự án 

XƯỞNG A 

XƯỞNG B 

Khu đồ nội thất 

bọc vải 

Kho thành phẩm 

QC + Đóng gói sản phẩm 

Kho nguyên liệu 

Khu                  

bán thành phẩm 

Khu gia công, 

chế biến gỗ 

Khu dán mút 

Khu thành 

phẩm 

Khu bọc 

gối đệm 

Phòng 

phát triển 

sản phẩm 

Văn 

phòng 

Khu   lắp 

ráp phụ 

kiện 
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Hình 1.9. Mặt bằng bố trí thiết bị tầng 2 xưởng A của dự án

TẦNG 2- 

XƯỞNG A 

Khu vực may 

Kho vải 

Khu cắt vải da 

Phòng trưng bày 
Kho bọc vải 

bán thành 

phẩm 
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 Các hạng mục công trình phụ trợ 

 Văn phòng  

 Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp II.  

 Số tầng: 03 tầng  

 Diện tích xây dựng: 672 m
2
.  

 Diện tích sàn xây dựng: 2016 m
2
. 

 Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn bê tông cốt thép. Mái bằng bê tông cốt thép. Tường 

xây gạch, sơn nước, vách kính. Nền, sàn lát gạch. Cửa nhôm kính. 

 Nhà ăn, nhà xe, nhà bơm, bể PCCC 

 Loại, cấp công trình: công trình công nghiệp, cấp IV.  

 Số tầng: 02 tầng.  

 Diện tích xây dựng: 720 m
2
. 

 Diện tích sàn xây dựng: 1440 m
2
 

 Kết cấu: móng, cột, đà bê tông cốt thép. Vì kèo thép, xà gồ thép, mái lợp tole. 

Tường xây gạch, sơn nước. Nền lạt gạch. Cửa nhôm kính. 

 Nhà bảo vệ 1  

 Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp IV.  

 Số tầng: 01 tầng.  

 Diện tích xây dựng: 40 m
2
;  

 Cấu trúc: móng, cột, đà, bê tông cốt thép. Vì kèo, xà gồ, cầu phong, li tô băng thép, 

mái lợp ngói. Tường xây gạch, sơn nước. Nền lát gạch. Cửa nhôm kính.  

 Nhà bảo vệ 2  

 Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp IV.  

 Số tầng: 01 tầng.  

 Diện tích xây dựng: 9 m
2
  

 Cấu trúc: móng, cột, đà, bê tông cốt thép. Vì kèo, xà gồ, cầu phong, li tô băng thép, 

mái lợp ngói. Tường xây gạch, sơn nước. Nền lát gạch. Cửa nhôm kính.  

 Cây xanh 

Diện tích cây xanh của nhà máy là 12.130 m
2
 chiếm 20,21% tổng diện tích đất nhà 

máy để tạo cảnh quan, điều hòa không khí trong khuôn viên nhà máy. Với diện tích 

này, tỷ lệ cây xanh đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN QCVN 

01:2021/BXD. 
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 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa  

Hệ thống thu gom nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

 Đối với nước mưa nhà xưởng: Nước mưa từ mái nhà xưởng và các công trình sẽ 

được thu gom qua hệ thống các máng xối gom về phễu thu xuống đường ống nhựa 

PVC có đường kính D400mm để đưa xuống đất và dẫn vào các hố ga. 

 Nước mưa trên đường giao thông nội bộ và từ các nhà xưởng sẽ được thu gom 

bằng các cống BTCT D300-D1500 đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước 

mưa của KCN Becamex - Bình Phước tại 01 điểm trên đường D1B. 

 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải  

 Nước thải sinh hoạt: 

 Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh đặt tại nhà xưởng, văn phòng, nhà ăn, nhà 

bảo vệ được xử lý qua hệ thống bể tự hoại 03 ngăn. 

 Nước thải phát sinh từ nhà ăn sẽ được xử lý qua bể tách dầu. 

Sau đó toàn bộ nước thải phát sinh được chảy về hệ thống xử lý nước thải của dự 

án công suất 60 m
3
/ngày.đêm để xử lý đạt để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

(ngoại trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối 

nước thải của KCN, sau đó dẫn ra hố ga giám sát của Dự án nằm trên đường D1B sau 

đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Dự án không phát sinh nước thải sản xuất 

 Công trình quản lý chất thải rắn, CTNH 

Các loại chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất và chất thải nguy hại phát sinh tại nhà 

máy được phân loại, lưu giữ tạm thời và chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo 

quy định.  

 Chất thải rắn sinh hoạt: được lưu trữ trong thùng chứa kín 120 lít đặt trong khuôn 

viên nhà xưởng, bố trí khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt có diện tích  50 m
2
 và 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý với tần suất thu gom hằng ngày. 

 Chất thải công nghiệp thông thường: bố trí kho chất thải công nghiệp không nguy 

hại có diện tích 130 m
2
, khu vực được bố trí ở phía sau nhà xưởng sản xuất. Khu 

vực này có tường bao, mái che và hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu 

gom và xử lý. 

 Chất thải nguy hại: bố trí kho chất thải công nghiệp nguy hại có diện tích 65 m
2
, 

khu vực được bố trí ở khu vực nhà xưởng A. Khu vực này có tường bao, mái che 

và gờ chống tràn và hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý. 
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1.5.3. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

Bảng 1.12. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

Công việc Tiến độ thực tế 

Hoàn thành thủ tục pháp lý  Từ tháng 7/2024-tháng 3/2024 

Xây dựng dự án  Tháng 3/2025- 3/2026 

Lắp đặt máy móc thiết bị Tháng 3/2026 

Vận hành thử nghiệm Tháng 4/2026-6/2026 

Vận hành chính thức Tháng 7/2026 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

2.1.1. Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Thủ Tướng Chính phủ đã có 

Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường 

Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Dựa trên bản Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, dự án đặc biệt quan tâm đến 

công tác bảo vệ môi trường, đầu tư công trình bảo vệ môi trường, sử dụng máy móc 

công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất các sản phẩm của dự án. Do đó, dự án 

hoàn toàn phù hợp với các giải pháp để đạt mục tiêu trong quy hoạch bảo vệ môi 

trường Quốc gia như: nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong nhà máy, 

ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 

Đối với Chiếc lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ: về 

cơ bản dự án hoàn toàn phù hợp với các quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn về kiểm soát 

và phòng ngừa ô nhiễm môi trường như: ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm môi 

trường, suy thoái môi trường, cụ thể là các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi 

trường và các sự cố môi trường được chủ động phòng ngừa, kiểm soát thông qua việc 

dự án thực hiện đầu tư các công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy định, giám sát, 

kiểm soát chất lượng nước thải, khí thải và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại,... 

Như vậy, dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

2.1.2. Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch tỉnh Bình Phước 

 Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch tỉnh 

Theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 về việc phê duyệt quy hoạch 

tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại mục 4 phần XII giải 

pháp, nguồn lực quy hoạch khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học, công nghệ sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực để nâng cao năng suất, 

chất lượng, đạt tiêu chuẩn hướng tới mục tiêu xuất khẩu và tham gia chuỗi giá trị toàn 

cầu, qua đó đối với dự án là nhà máy sản xuất giường, tủ, bàn, ghế,...áp dụng các thiết 

bị sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, có tính tự động hóa và hạn chế phát thải 

vì vậy dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tỉnh. 

 Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh 

Theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 về việc phê duyệt quy hoạch 

tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  Dự án đáp ứng các nội 

dung của quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh, cụ thể như sau: 
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Dự án hoạt động trong KCN Becamex Bình Phước theo hợp đồng thuê đất số 

03/2024/HĐTLĐ ngày 25/8/2024 giữa Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam với 

Công ty Cổ phẩn PTHTKT Becamex – Bình Phước. 

Dự án được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước chứng nhận lần đầu số 

3801303611 ngày 29/7/2024.  

Dự án được thực hiện tại khu công nghiệp Becamex Bình Phước nằm trong 

phương án phát triển các khu công nghiệp (kèm theo quyết định số 1489/QĐ-TTg 

ngày 24/11/2023 của thủ tướng chính phủ).  

Khu công nghiệp Becamex Bình Phước đã được BTNMT phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quyết định phê duyệt số 3380/QĐ-

BTNMT ngày 16/11/2023 cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 

Becamex – Bình Phước trên tổng diện tích 24.482.732 m2 (trong đó, Khu A diện tích 

21.384.211,71 m2 và Khu B diện tích 3.098.520,29 m2).  

Dự án được đầu tư tại KCN Becamex – Bình Phước nằm trong phần diện tích khu 

A của Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước. Do vậy dự án phù hợp với quy hoạch 

của tỉnh Bình Phước. 

2.1.3. Sự phù hợp của dự án với phân vùng môi trường 

Dự án được thực hiện tại phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành. Theo quyết 

định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Phước 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, về phân vùng bảo vệ môi trường thì dự án 

nằm trong vùng hạn chế phát thải (dự án nằm ở khu vực nội thành đô thị loại IV) . 

Yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng đối với dự án: dự án đầu tư mới trong 

từng vùng bảo vệ môi trường phải xử lý nước thải, khí thải đảm bảo các quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường quốc gia quy định về nước thải, khí thải tương ứng đối với từng vùng 

bảo vệ môi trường, đảm bảo không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình 

thường của con người, sinh vật. 

Dự án sẽ thực hiện các công trình xử lý chất thải, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

đảm bảo quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại và xử lý khí thải trước khi thải ra môi 

trường đáp ứng yêu cầu của phân vùng hạn chế phát thải. Cụ thể các quy chuẩn dự án 

tuân thủ như sau: 

 Đối với nước thải: dự án nằm trong KCN Becamex – Bình Phước nên tuân theo 

quy định tiêu chuẩn nước thải của KCN Becamex – Bình Phước. 

 Đối với khí thải: Khi có quy chuẩn theo phân vùng môi trường, dự án sẽ xử lý 

khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn xả thải của phân vùng hạn chế phát thải. Hiện 

nay, chưa có quy chuẩn khí thải theo phân vùng, dự án xử lý khí thải theo quy 

chuẩn hiện hành (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B). 
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Với việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về BVMT của phân vùng hạn chế phát thải thì dự án phù hợp với phân 

vùng môi trường của tỉnh Bình Phước. 

2.1.4. Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch của KCN Becamex Bình Phước 

Khu công nghiệp Becamex Bình Phước đã được BTNMT cấp giấy phép môi 

trường số 294/GPMT-BTNMT ngày 08/8/2024 cho Giai đoạn 1 dự án của Dự án “Khu 

công nghiệp Becamex - Bình Phước” tại phường Minh Thành, phường Thành Tâm và 

phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.  

 Sự phù hợp của dự án với ngành nghề thu hút đầu tư và phân khu chức năng 

của KCN 

Dự án được thực hiện tại Lô B3-A, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, 

Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

KCN Becamex - Bình Phước được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép 

môi trường số 294/GPMT-BTNMT ngày 08/8/2024. Các ngành nghề được thu hút vào 

Khu công nghiệp như sau: 

Bảng 2.1. Các ngành nghề thu hút đầu tư ở KCN Becamex - Bình Phước 

TT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

1 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm A01461 

2 Giết mổ gia súc, gia cầm C10101 

3 Chế biến và bảo quản thịt C10102 

4 Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt C10109 

5 Chế biến bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản C1020 

6 Sản xuất nước ép từ rau quả C10301 

7 Chế biến và bảo quản rau quả khác C10309 

8 Sản xuất dầu, mỡ động vật C10401 

9 Sản xuất dầu, bơ thực vật C10402 

10 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa C10500 

11 Xay xát C10611 

12 Sản xuất bột thô C10612 

13 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột C10620 

14 Sản xuất các loại bánh từ bột C10710 

15 Sản xuất đường C10720 

16 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo C10730 

17 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự C10740 

18 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt C10751 

19 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản C10752 

20 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác C10759 

21 Sản xuất chè C10760 

22 Sản xuất cà phê C10770 

23 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu C10790 
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TT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

24 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản C10800 

25 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh C11010 

26 Sản xuất rượu vang C11020 

27 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia C11030 

28 Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai C11041 

29 Sản xuất đồ uống không cồn C11042 

30 Sản xuất sợi C13110 

31 Sản xuất vải dệt thoi C13120 

32 
Hoàn thiện sản phẩm dệt (có công đoạn nhuộm hoàn thiện sản 

phẩm, không nhận gia công nhuộm) 
C13130 

33 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác C13910 

34 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) C13920 

35 Sản xuất thảm, chăn, đệm C13930 

36 Sản xuất các loại dây bện và lưới C13940 

37 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu C13990 

38 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) C14100 

39 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú C14200 

40 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc C14300 

41 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú (không thuộc da 

tươi) 

C15110 

42 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm C15120 

43 Sản xuất giày, dép C15200 

44 Cưa, xẻ và bào gỗ C16101 

45 Bảo quản gỗ C16102 

46 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác C16210 

47 Sản xuất đồ gỗ xây dựng C16220 

48 Sản xuất bao bì bằng gỗ C16230 

49 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ C16291 

50 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện C16292 

51 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (không sản xuất bột giấy từ nguyên 

liệu thô) 

C17010 

52 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa C17021 

53 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn C17022 

54 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu C17090 

55 In ấn C18110 

56 Dịch vụ liên quan đến in C18120 

57 Sản xuất khí công nghiệp C20111 

58 Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ C20120 

59 Sản xuất plastic nguyên sinh (sản xuất hạt nhựa nguyên sinh TPU, 

hạt nhựa bán thành phẩm TPU) 

C20131 

60 Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh C20132 

61 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít C20221 

62 Sản xuất mỹ phẩm C20231 
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TT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

63 Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh C20232 

64 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu C20290 

65 Sản xuất thuốc các loại C21001 

66 Sản xuất hoá dược và dược liệu C21002 

67 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su C22110 

68 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su C22190 

69 Sản xuất bao bì từ plastic C22201 

70 Sản xuất sản phẩm khác từ plastic C22209 

71 Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh phẳng C23101 

72 Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng C23102 

73 Sản xuất sợi thủy tinh và sản phẩm từ sợi thủy tinh C23103 

74 Sản xuất thủy tinh khác và các sản phẩm từ thủy tinh C23109 

75 Sản xuất sản phẩm chịu lửa C23910 

76 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác C23930 

77 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao C23950 

78 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 

phân vào đâu 

C23990 

79 Sản xuất sắt, thép, gang (trừ luyện thép từ quặng và phế liệu) C24100 

80 Sản xuất các cấu kiện kim loại C25110 

81 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại C25120 

82 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) C25130 

83 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại C25910 

84 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại C25920 

85 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng C25930 

86 Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn C25991 

87 Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào 

đâu 

C25999 

88 Sản xuất linh kiện điện tử C26100 

89 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính C26200 

90 Sản xuất thiết bị truyền thông C26300 

91 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng C26400 

92 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển C26510 

93 Sản xuất đồng hồ C26520 

94 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp C26600 

95 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học C26700 

96 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học C26800 

97 Sản xuất mô tơ, máy phát C27101 

98 Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện C27102 

99 Sản xuất pin và ắc quy C27200 

100 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học C27310 

101 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác C27320 

102 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại C27330 

103 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng C27400 
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TT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

104 Sản xuất đồ điện dân dụng C27500 

105 Sản xuất thiết bị điện khác C27900 

106 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe 

máy) 

C28110 

107 Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu C28120 

108 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác C28130 

109 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền 

chuyển động 

C28140 

110 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung C28150 

111 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp C28160 

112 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính) 

C28170 

113 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén C28180 

114 Sản xuất máy thông dụng khác C28190 

115 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp C28210 

116 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại C28220 

117 Sản xuất máy luyện kim C28230 

118 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng C28240 

119 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá C28250 

120 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da C28260 

121 Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng C28291 

122 Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu C28299 

123 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác C29100 

124 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ 

moóc 

C29200 

125 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ 

khác 

C29300 

126 Sản xuất mô tô, xe máy C30910 

127 Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật C30920 

128 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào 

đâu 

C30990 

129 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ C31001 

130 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại C31002 

131 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác C31009 

132 Sản xuất nhạc cụ C32200 

133 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao C32300 

134 Sản xuất đồ chơi, trò chơi C32400 

135 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa C32501 

136 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng C32502 

137 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu C32900 

138 Điện mặt trời D35116 

139 Điện khác D35119 

140 Bán buôn tổng hợp G46900 

141 Kho bãi lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại quang H52101 
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TT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

142 Kho bãi lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại 

quang) 

H52102 

143 Kho bãi lưu giữ hàng hoá trong kho loại khác H52109 

144 Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển H52291 

145 Logistics H52292 

146 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu H52299 

147 Bưu chính H53100 

148 Khách sạn I55101 

149 Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày I55102 

150 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày I55103 

151 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự I55104 

152 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động I5610 

153 Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở L68104 

154 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 

lao động, việc làm 

N78100 

155 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp N82110 

156 Hoạt động của các cơ sở thể thao R93110 

157 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao R93120 

158 Hoạt động thể thao khác R93190 

159 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề R93210 

160 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu R93290 

Dự án đầu tư sản xuất gia công giường, tủ, bàn ghế phù hợp với ngành nghề thu 

hút đầu tư của KCN. 

 Như vậy, việc triển khai thực hiện dự án là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch 

phát triển của KCN Becamex - Bình Phước và địa phương. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án được thực hiện trong KCN Becamex - Bình Phước. Khu vực dự án và khu 

vực xung quanh là khu vực đất trống của, thưa thớt doanh nghiệp sản xuất. KCN đã 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với hệ thống thu gom nước mưa, thu gom 

nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận được tất cả các nguồn thải của các cơ sở sản xuất. 

Tất cả các nhà xưởng trong KCN đều được đấu nối trực tiếp với hệ thống thu gom 

nước mưa và nước thải, đảm bảo nguồn nước sạch và nước thải được kiểm soát chặt 

chẽ. 

 Khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Dự án bố trí hệ thống xử lý bụi, khí thải, xử lý đạt quy chuẩn tiếp nhận QCVN 

19:2009/BTMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ trước khi thải ra môi trường không khí. Đảm bảo không ảnh 

hưởng đến môi trường không khí xung quanh nhà xưởng. 
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 Khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống thu gom và XLNT của KCN 

Dự án phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất đã được xử lý qua hệ 

thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Becamex -Bình Phước trước 

khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN. 

Như vậy, nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước thải của KCN nên 

không thuộc đối tượng phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 

nguồn nước sông hồ theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT và điều 82 của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. 

Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN sẽ được dẫn 

về HT XLNT tại khu B của KCN để xử lý trước khi thải ra môi trường. Hiện tại, KCN 

đã xây dựng mô đun 01 của Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu B có công suất 

thiết kế 4.000 m
3
/ngày, nước thải sau khi xử lý của KCN đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, Kq 

= 0,9 và Kf = 0,9) và và QCVN 13-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp dệt nhuộm (Cột A, Kq = 0,9 và Kf = 0,9) trước khi chảy ra 

suối Ngang, sau đó chảy ra sông Bé.  

Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Hố thu gom → Máy tách rác tinh → 

Bể tách dầu → Bể điều hoà → Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể lắng bùn hoá lý → Bể 

Anoxic → Bể sinh học hiếu khí FBR → Bể lắng bùn sinh học → Bể khử trùng → 

Mương quan trắc → Nguồn tiếp nhận nước thải. 

Khi dự án đi vào hoạt động tổng lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 50 m
3
/ngày 

đêm và được xử lý tại trạm XLNT công suất 60 m
3
/ngày đêm đạt quy chuẩn đấu nối 

vào trạm XLNT tập trung của KCN Becamex – Bình Phước. 

KCN Becamex Bình Phước đã được cấp GPMT, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành 

thử nghiệm. 

Hiện tại nước thải từ các dự án thứ cấp đang được thu gom về hệ thống XLNT, khi 

lượng nước thải đầy các bể sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm. 

Dự án dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2025 – 2026. Vì vậy khi dự án đi vào 

hoạt động, hệ thống xử lý của khu B đã đi vào vận hành. Do đó, KCN có khả năng 

tiếp nhận nước thải phát sinh từ dự án. 
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CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

3.1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp của dự án 

a. Môi trường không khí 

Chất lượng môi trường không khí khu vực dự án khá tốt. Chất lượng không khí 

chưa ô nhiễm. Vì vậy môi trường không khí vẫn có khả năng tiếp nhận nguồn khí thải 

của dự án. 

b. Môi trường đất 

Hiện trạng khu đất là đất trống. Chất lượng đất chưa ô nhiễm. Vì vậy môi trường 

đất vẫn có khả năng tiếp nhận nguồn khí thải của dự án. 

c. Môi trường nước 

 Nước mặt: Theo quy định của KCN Becamex -Bình Phước, nước thải của doanh 

nghiệp sau khi được xử lý tại nguồn đạt tiêu chuẩn nước thải đầu vào của KCN 

Becamex - Bình Phước QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B sẽ được đấu nối vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT – Cột A trước xả thải ra Ngang, sau đó chảy ra sông Bé. Như vậy 

nước thải của Dự án không trực tiếp thải ra nguồn tiếp nhận là sông suối tại khu 

vực nên chúng tôi không tiến hành lấy mẫu phân tích nước mặt. 

 Nước ngầm: Đối với KCN Becamex - Bình Phước, tất cả các doanh nghiệp khi đi 

vào hoạt động sẽ sử dụng mạng lưới cấp nước của KCN. Do các doanh nghiệp của 

KCN Becamex - Bình Phước không sử dụng nước ngầm cho sản xuất và sinh hoạt 

nên Dự án không tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước ngầm. 

d. Tài nguyên sinh vật 

Do vị trí thực hiện Dự án nằm trong KCN Becamex - Bình Phước nên xung quanh 

Dự án đều là các nhà máy hoặc lô đất trống của KCN, không có động thực vật quý 

hiếm hay hệ sinh thái nhạy cảm. 

3.1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự 

án  

 Khu vực thực hiện dự án nằm trong quy hoạch của KCN Becamex - Bình Phước 

 Dân cư gần nhất cách dự án 1km về phía Đông Nam. 

 Ngoài ra không có các đối tượng nhạy cảm về môi trường khác. 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Mạng lưới thoát nước thải được xây dựng riêng biệt so với Mạng lưới thoát nước 

mưa. Hệ thống thoát nước thải được đầu tư chung với tiến độ đầu tư đường nội bộ 
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KCN Becamex - Bình Phước đã xây dựng xây dựng mô đun 01 của Nhà máy xử lý 

nước thải tập trung khu B có công suất thiết kế 4.000 m
3
/ngày.  Nước sau xử lý đạt cột 

A, QCVN 40:2011/BTNMT chảy ra suối Ngang. 

Phương án XLNT cho các doanh nghiệp đấu nối nước thải về hệ thống XLNT tập 

trung như sau: 

 Xử lý cấp 1: xử lý cục bộ tại từng nhà máy thành viên đạt Giới hạn tiếp nhận nước 

thải của KCN. 

 Xử lý cấp 2: xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung công suất 4.000m
3
/ngày đạt 

QCVN 40: 2011/BTNMT loại A trước khi xả ra Suối Ngang, sau đó chảy ra sông 

Bé. Hiện tại nước thải từ các dự án thứ cấp đang được thu gom về hệ thống XLNT, 

khi lượng nước thải đầy các bể sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm. 

Bảng 3.1. Chỉ tiêu tiếp nhận của hệ thống xử lý nước thải KCN Becamex –               

Bình Phước 

TT Thông 
số 

Đơn vị Giá trị giới hạn tiếp nhận 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 pH - 5,5-9 

3 Độ màu Pt-Co 150 

4 BOD5 (20oC) mg/l 50 

5 COD mg/l 150 

6 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 100 

7 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 

8 Asen mg/l 0,05 

9 Cadimi mg/l 0,05 

10 Chì mg/l 0,1 

11 Clo dư mg/l 2 

12 Crom (VI) mg/l 0,05 

13 Crom (III) mg/l 0,2 

14 Đồng mg/l 2 

15 Kẽm mg/l 3 

16 Mangan mg/l 0,5 

17 Niken mg/l 0,2 

18 Tổng phot pho (tính theo P) mg/l 6 

19 Sắt mg/l 1 

20 Thủy ngân mg/l 0,005 

21 Tổng Nitơ mg/l 40 

22 Amoni mg/l 10 

23 Florua mg/l 10 

24 Phenol mg/l 0,5 
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25 Xianua mg/l 0,1 

26 Coliform MPN/100ml 5.000 

27 Tổng PCB mg/l 0,01 

28 Clorua mg/l 1.000 

29 Sunfua mg/l 0,5 

30 Tổng hoạt động phóng xạ  Bq/l 0,1 

31 Tổng hoạt động phóng xạ  Bq/l 1,0 

32 Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật gốc clo hữu cơ 

mg/l 0,1 

33 Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật gốc photpho hữu cơ 

mg/l 1 

34 Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 

mg/l 10 

(Nguồn: Giấy phép môi trường dự án Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước) 

 Quy trình công nghệ xử lý nước thải: 
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Hình 3.1. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của trạm XLNT tập trung  

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 

KCN đã xây dựng mô đun 01 của Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu B có 

công suất thiết kế 4.000 m
3
/ngày. 

KCN Becamex Bình Phước đã được cấp GPMT, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành 

thử nghiệm. 

Hiện tại nước thải từ các dự án thứ cấp đang được thu gom về hệ thống XLNT, khi 

lượng nước thải đầy các bể sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm. 
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Vì vậy, khi dự án đi vào hoạt động tổng lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 50 

m
3
/ngày, hệ thống XLNT tập trung của KCN hoàn toàn có thể tiếp nhận toàn bộ lượng 

nước thải của nhà máy để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A, kq=0,9, kf=0,9 

trước khi thải ra Suối Ngang. 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 

   Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 28 nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

thì dự án đầu tư nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp không phải thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án. 
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CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

4.1.1. Đánh giá tác động  

4.1.1.1. Đánh giá tác động đối với môi trường không khí 

a. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư  

Dự án được thực hiện tại Lô B3-A, đường D1B, khu công nghiệp Becamex - Bình 

Phước, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Công ty thuê đất 

của Công ty Cổ phẩn PTHTKT Becamex – Bình Phước theo hợp đồng thuê đất số 

03/2024/HĐTLĐ ngày 25/8/2024. Vì vậy nên việc thực hiện dự án không gây nên các 

tác động của việc chiếm dụng đất, di dân và tái định cư. 

b. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng  

Hiện trạng khu đất xây dựng là đất trống đã được KCN san nền hoàn chỉnh chuẩn 

bị xây dựng. Do đó, không có tác động từ hoạt động giải phóng và san lấp mặt bằng.  

c. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị máy móc 

Các hoạt động trong giai đoạn này tác động đến môi trường bao gồm: 

 Thi công móng, hoàn thiện xây dựng các hạng mục công trình như nhà xưởng, nhà 

văn phòng, Nhà ăn, nhà xe, nhà bơm, bể PCCC và hạng mục phụ trợ (đường giao 

thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước mưa, thoát nước thải, kho lưu chứa chất 

thải,...)   

 Vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc thi công.    

 Vận hành các thiết bị, máy móc thi công.  

 Sinh hoạt của công nhân thi công.              

Với khối lượng công việc nêu trên, tại khu vực dự án sẽ tập trung khối lượng vật 

liệu xây dựng, một số thiết bị, máy móc thi công và nhân công xây dựng. Tất cả các 

yếu tố này có thể gây tác động tiêu cực tới môi trường không chỉ tại khu đất xây dựng 

dự án mà cả khu vực xung quanh. 

Các nguồn gây tác động đến môi trường trong giai đoạn thi công được tóm tắt qua 

bảng sau: 
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CÔNG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE VIỆT NAM 51 

Bảng 4.1. Các nguồn gây tác động đến môi trường trong giai đoạn thi công 

Các hoạt động 

(nguồn gây tác 

động) 

Các chất ô nhiễm 

chính 

Đối tượng bị 

tác động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải  

Ô nhiễm không khí 

- Từ các phương tiện 

vận chuyển VLXD; 

thiết bị thi công  

- Hoạt động thi công 

móng, đào đắp đất  

- Hoạt động của các 

máy móc, thiết bị thi 

công (máy đầm bê 

tông, máy xúc, ủi, 

hàn, cắt...) 

- Từ quá trình bốc dỡ 

và tập kết VLXD 

SO2, NO2, CO, bụi.... 

 

Môi trường 

không khí tại 

khu vực dự án  

Công nhân thi 

công trên công 

trường, các hộ 

dân dọc tuyến 

đường vận 

chuyển (đường 

nội bộ của 

KCN 

 

Trong khu đất dự án 

và khu vực xung 

quanh do ảnh hưởng 

của gió và quá trình 

lan truyền  

Mức độ: tác động 

lớn đến công nhân 

trực tiếp thi công  

Thời gian tác động: 

trong suốt thời gian 

thi công  

Ô nhiễm nước: 

Trong quá trình sinh 

hoạt của công nhân 

xây dựng 

Nước thải sinh hoạt 

(BOD, COD, TSS, 

Amoni, Coliform…)  

Môi trường 

nước 

Nước ngầm  

Môi trường đất  

 

 

Ảnh hưởng trực tiếp 

đến hệ thống thu 

gom nước thải của 

KCN 

Nước ngầm tại khu 

vực  

Mức độ: trung bình  

Thời gian tác động: 

trong suốt thời gian 

thi công 

Từ quá trình xịt rửa 

bánh xe trước khi ra 

khỏi công trường  

TSS, Dầu mỡ 

 

Nước mưa chảy tràn 

trong khu vực 

Nước mưa cuốn theo 

các chất bẩn, dầu mỡ 

từ thiết bị thi công  

Ô nhiễm do chất thải rắn:  

Trong quá trình sinh 

hoạt của công nhân  

Rác thải sinh hoạt 

(bao bì, thực phẩm, 

giấy vụn, chai lọ…) 

Môi trường đất  

Môi trường 

nước  

Toàn bộ đất đai, 

nước ngầm tại khu 

vực dự án 

Tác động gián tiếp 

đến nước ngầm tại 

khu vực nếu nước 

mưa cuốn theo chất 

Từ quá trình thi công 

xây dựng 

Chất thải xây dựng 

(đất đá, xi măng, sắt 

thép vụn….) 

Chất thải nguy hại 
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Các hoạt động 

(nguồn gây tác 

động) 

Các chất ô nhiễm 

chính 

Đối tượng bị 

tác động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 

(dầu nhớt thải, giẻ 

lau dính dầu, sơn,...) 

thải vào nguồn 

nước.  

Mức độ: trung bình 

Thời gian tác động: 

trong suốt thời gian 

thi công 

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải  

Hoạt động của các 

phương tiện vận 

chuyển  

Hoạt động của các 

thiết bị thi công, quá 

trình thi công có gia 

nhiệt: hàn, cắt,… 

Sự tập trung của công 

nhân xây dựng  

 

Tiếng ồn, rung 

Nhiệt thừa 

An ninh trật tự xã hội 

Tai nạn lao động 

Tai nạn giao thông 

 

Công nhân trực 

tiếp thi công  

Các tuyến 

đường vận 

chuyển  

 

Ảnh hưởng đến vấn 

đề an toàn giao 

thông trên tuyến 

đường vận chuyển  

Ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự khu vực 

dự án. 

Mức độ: trung  bình  

Thời gian tác động: 

trong suốt thời gian 

thi công 

d. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị máy 

móc 

 Tác động đến môi trường không khí 

Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí trong giai đoạn thi công gồm hai nguồn 

chính sau: 

 Nguồn ô nhiễm di động: xe tải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng (cát, đá, xi 

măng, sắt thép...) và xe tải vận chuyển nội bộ trong công trường. 

 Nguồn ô nhiễm tương đối cố định: các thiết bị thi công (máy đầm, máy ủi, cần trục 

tháp, máy hàn, cắt, máy đầm bê tông...). 

 Bụi khuếch tán từ quá trình đào đất thi công 

Trong quá trình thi công đào đất (hố móng công trình, hạ tầng thoát nước mưa, 

thoát nước thải, cấp nước) sẽ phát sinh bụi và khí thải do công tác đào đắp đất. Theo 

tính toán của chủ đầu tư và đơn vị thiết kế, tổng khối lượng đất đào đắp dự kiến như 

sau:  
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Bảng 4.2. Khối lượng đất đào đắp dự kiến 

TT Hạng mục 
Khối lượng đất đào Khối lượng đất đắp Khối lượng dư 

(m
3
) tấn (m

3
) tấn (m

3
) tấn 

1 Thi công móng 

công trình 
20.710 20.710 28.269 42.403,94     

2 Mương thoát 

nước mưa, 

cống thoát 

nước thải, ống 

cấp nước cho 

các hạng mục 

mới 

6.212,87 9319,30 2485,15 3727,72 3.727,72 5591,58 

3 Bể chứa nước 

phục vụ PCCC 
717,6 1076,4 107,64 161,46 609,96 914,94 

 Tổng 27.640,02 31.105,25 30.862,08 46.293,12 4.337,68 6.506,52 

Ghi chú: Tỉ trọng của đất là 1.500 kg/m
3
  

(Nguồn: Châu Ngọc Ẩn – Cơ học đất – NXB Đại học quốc gia, 2010) 

Tổng khối lượng đất đào ước tính 31.105,25 tấn, phần dư sẽ được giữ lại đắp nền. 

 Đánh giá khả năng phát tán bụi 

Tham khảo tài liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO, 1993) hệ số phát thải bụi do 

đào đất, xúc bóc bề mặt gây ra 0,134 kg bụi/tấn đất. 

Tải lượng bụi phát sinh trong giai đoạn đào đất cho dự án được tính toán theo công 

thức sau: W = E × Q, trong đó:   

W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg/ngày)  

E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất)  

Q: Tổng lượng đất đào (tấn/ngày)  

Quá trình đào đắp đất thi công diễn ra khoảng 45 ngày. Thay các số liệu vào công 

thức, tính toán được tải lượng bụi phát sinh từ quá trình đào đắp đất thi công như sau:  

Tải lượng, nồng độ bụi khuếch tán: 

Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào đắp đất 

Bảng 4.3. Nồng độ bụi phát tán trong không khí 

Khối lượng đất đào trong 1 ngày (tấn) 691,23 

Tải lượng bụi (kg/ngày) 92,62 

Nồng độ bụi trung bình 1 giờ (mg/m
3
) 2,78 

QCVN 02:2019/BYT (mg/m
3
) 8 

QCVN 05:2023/BTNMT  0,3 

Ghi chú:  
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QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa silic, 

bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại 

nơi làm việc.  

Nồng độ bụi (mg/m
3
) = tải lượng (kg/ngày) x 10

6
/t/(SxH), với:  

+ H = 10m là chiều cao phát tán  

+ Diện tích khu vực thi công dự kiến: S = 60.030 m
2
 

+ t: thời gian làm việc trong 1 ngày là 8 giờ.  

Với kết quả tính toán trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đào đất đạt 

so với quy chuẩn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT (8 mg/m
3
) và vượt quy chuẩn 

cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT  (0,3mg/m
3
). 

Tác động: Xung quanh khu đất thi công giáp với đường nội bộ và sân bãi của nhà 

máy, nên hầu như không ảnh hưởng đến công nhân viên làm việc trong nhà máy, và 

xung quanh nhà máy giáp với đường nội bộ của KCN nên chủ yếu tác động giai đoạn 

này ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp thi công tại công trường.  

Tuy nhiên, khối lượng thi công đào đắp đất tương đối nhỏ và thời gian thực hiện 

ngắn nên tác động chỉ mang tính chất tạm thời. Chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ thực 

hiện các biện pháp giảm lượng bụi này đến mức thấp nhất để hạn chế lượng bụi phát 

tán ảnh hưởng đến công nhân và khu vực xung quanh. 

  Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển 

  Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu sử dụng xăng và dầu diesel, khi hoạt 

động sẽ thải ra môi trường một lượng khói khí thải chứa chất ô nhiễm không khí như 

COx, NOx, SOx, CxHy... 

Tổng lượng nguyên vật liệu cần cho xây dựng là khoảng 100.000 tấn (đã nêu tại 

chương 1). Thời gian xây dựng dự kiến là 12 tháng. Như vậy trung bình mỗi ngày cần 

vận chuyển tới 333 tấn vật liệu. Sử dụng xe tải 3,5 - 16 tấn thì mỗi ngày, dự án bố trí 

khoảng 20 chuyến xe chở vật liệu tới dự án.  

Khoảng cách vận chuyển tính trung bình là 20km thì tổng quãng đường vận 

chuyển 1 ngày các xe di chuyển khoảng 800km/ngày (cả đi và về).  

Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh đối với xe chạy trên đường như sau: 

Bảng 4.4. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phương tiện vận 

chuyển 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (*) 

(kg/1.000 km) 

Quãng đường 

vận chuyển 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1  Bụi 0,9 

800 km/ngày 

0,72 

2  SO2 4,15S 0,166 

3  NOx 14,4 11,52 

4  CO 2,9 2,32 
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Ghi chú: 

- S là hàm lượng lưu huỳnh (%) trong dầu DO, với S = 0,05; 

Quá trình vận chuyển sẽ làm ảnh hưởng đến người tham gia trên đường và người 

dân sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển.  

Nồng độ ô nhiễm từ phương tiện sẽ gia tăng khi có nhiều phương tiện hoạt động 

cùng lúc. Đây là tác động không thể tránh khỏi tại các tuyến đường, đặc biệt là các 

tuyến đường đông đúc. Nồng độ ô nhiễm khó tính toán chính xác do còn phụ thuộc 

nhiều vào chất lượng đường, thời tiết. Tuy nhiên đây là tác động phổ biến và khó tránh 

khỏi của dự án. 

Trong khả năng của mình, dự án sẽ chú ý lựa chọn đơn vị cung cấp gần nhất và có 

phương án điều tiết phân tán phương tiện vận chuyển hợp lý với kế hoạch thi công 

nhằm giảm thiểu ô nhiễm gia tăng do tập trung nhiều phương tiện cùng 1 thời điểm. 

 Bụi khuếch tán từ quá trình bốc dỡ, tập kết vật liệu xây dựng 

Như đã ước tính, khối lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ quá trình thi công 

xây dựng dự án là 98.641 tấn và tiến độ thực hiện quá trình thi công xây dựng của dự 

án sẽ diễn ra trong thời gian 12 tháng (tính 26 ngày làm việc/tháng).  

Tham khảo tài liệu Atmospheric Brown Clouds Emission Inventory Manual, 2013, 

thì hệ số phát thải do đổ các đống vật liệu được tính theo công thức:   

 

 

Trong đó:  

- E: là Hệ số phát thải bụi cho 1 tấn vật liệu (kg/tấn) 

- k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35  

- U: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), U1= 0,7 m/s; U2 = 3,0 m/s (theo 

chế độ gió trung bình tại khu vực) 

- M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (3%) 

Ta có:  

 Ứng với tốc độ gió tối thiểu U1 = 0,7 m/s: E = 0,000072 kg/tấn. 

 Ứng với tốc độ gió tối đa U2 = 3,0 m/s: E = 0,000024 kg/tấn. 

(Tốc độ gió tham khảo tại khu vực tỉnh Bình Phước) 

 Tổng lượng bụi phát sinh trong thời gian thi công 12 tháng . 

= Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) x Lượng vật liệu sử dụng (tấn/ngày) 

 Ứng với tốc độ gió 0,7 m/s: Tải lượng bụi = 0,003 kg/ngày = 0,375 g/giờ 

 Ứng với tốc độ gió 3,0 m/s: Tải lượng bụi = 0,001 kg/ngày = 0,125 g/giờ 

 Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ ứng với toàn bộ công trường và chiều cao phát 

tán 10m: = Tải lượng (g/giờ) x 1 giờ x 10
3 
/ V (m

3
) + số liệu nền (mg/m

3
)  

 V là thể tích tác động trên mặt bằng dự án: V = S x H =  383.280m
3
, với: H: là 

chiều cao phát tán, H=10 m; S: diện tích khu vực thi công, S = 38.328  m
2
. 
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 Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ = 0,9 ÷ 1,29 mg/m
3
 

Với kết quả tính toán trên cho thấy, nồng độ bụi khuếch tán từ quá trình tập kết vật 

liệu xây dựng nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 02:2019/BYT 

(8mg/m
3
) và QCVN 05:2023/BTNMT  (nồng độ bụi trung bình 1 giờ là 0,3mg/m

3
). 

Bên cạnh đó, khu vực dự án tương đối thông thoáng nên khả năng phát tán bụi ảnh 

hưởng không lớn đến môi trường xung quanh. 

 Bụi và khí thải từ các thiết bị, máy móc thi công tại công trường  

 Nguồn phát sinh:  

Hoạt động của các phương tiện và thiết bị thi công như máy đầm, máy xúc, máy 

ủi, máy đào,… tại khu vực dự án làm phát sinh bụi và khí thải.  

 Thành phần:  

Khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu (dầu DO) vận hành các phương tiện trên 

công trường chủ yếu gồm: CO, SO2, NOx, VOC và bụi.  

 Tải lượng, nồng độ:  

Bảng 4.5. Bảng tổng hợp định mức sử dụng nhiên liệu của  thiết bị xây dựng 

STT Loại thiết bị 
Số lượng 

(chiếc) 

Định mức tiêu 

hao nhiên liệu 

một ca (lít 

diezel/ca) 

Tổng lượng dầu 

DO sử dụng 

(lít/ca) 

1  Máy ủi 108CV  1  46  46 

2  Máy đào gầu 0,8m
3 

1  57  57 

3  Ô tô tưới nước 5m
3
 1  23  23 

4  Máy rải đá 60 m
3
/h 1  30  30 

5  Xe lu rung 25T 1  26  26 

6  Máy san 108CV 1  39  39 

7  Máy đầm bánh hơi tự 

hành 16T 

1 
 38  38 

8  Đầm bánh thép tự hành 

- trọng lượng 10T 

1 
 26  26 

9  Cần trục ôtô 10T 1  37  37 

10  Cần trục bánh hơi 16T 1  33  33 

Tổng  10    355 
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Khối lượng dầu DO sử dụng trong một giờ (khối lượng riêng của dầu DO = 0,87 

kg/lít) là: m = 355 lít/ca × 0,87 kg/lít = 308,85 kg/ca = 39 kg/h (1 ca làm việc 8h). 

Tính toán nồng độ bụi khi không áp dụng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, cho phạm 

vi phát tán rộng 10m, cao 5m xung quanh máy móc thi công và vận tốc gió trung bình 

3 m/s thì lưu lượng không khí lưu thông qua khu vực máy móc thi công là Q = 10 máy 

× 10 m × 5 m × 3 m/s = 1.500 m
3
/s = 5.400.000 m

3
/h. 

Bảng 4.6. Tải lượng và nồng độ các khí ô nhiễm khí thải của phương tiện thi công 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/tấn) 

(*) 

Tải 

lượng ô 

nhiễm  

(g/h) 

Nồng độ 

khí thải 

xung quanh 

máy móc 

thi công 

Nồng độ 

nền 

Nồng độ 

tổng 

cộng 

QCVN 03 : 

2019/BYT 

 

(mg/m
3
) 

Bụi 1,1 42,35 0,0078 0,22 0,2278 

8 

(QCVN 02 : 

2019/BYT) 

SO2 20S 38,5 0,0071 0,075 0,0821 5 

NO2 57 2194,5 0,4064 0,055 0,4614 5 

CO 7,4 284,9 0,0528 6 6,0528 20 

(*) Nguồn: Atmospheric Brown Clouds EmisSnOn Inventory Manual, UNEP, 2013 

Trong đó: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%).  

Nhận xét: Nồng độ bụi trong khí thải phương tiện thi công khi tính toán phát tán 

ra môi trường xung quanh trong phạm vị gần nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

02 : 2019/BYT.  

Các thông số khác gồm SO2, NO2, CO cũng nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03 : 2019/BYT.  

Bụi, khí thải khi thi công có tác động chủ yếu trên khu vực thi công và ảnh hưởng 

trực tiếp tới sức khoẻ công nhân tham gia vận hành máy móc, thiết bị. Dự án sẽ có các 

biện pháp phù hợp để hạn chế ảnh hưởng từ hoạt động này. 

 Khí thải từ các hoạt động cơ khí (hàn, cắt kim loại) 

Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và 

phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường không 

khí và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động. Hệ số ô nhiễm của các chất khi sử 

dụng que hàn được thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 4.7. Hệ số ô nhiễm các chất khí độc trong quá trình hàn điện vật liệu kim loại 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm ứng với đường kính que hàn (µg/que hàn)  

3,25 mm 4 mm 5 mm 

Khói hàn  508.103 706.103 1.100.103 

CO 15.103 25.103 35.103 

NO2 20.103 30.103 45.103 

Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư sử dụng 1,5 tấn que hàn loại 3,2 mm tương 

đương 37.500 que hàn (1kg que hàn có khoảng 25 que). Với thời gian hàn trong quá 

trình xây dựng ước tính 2 tháng thì sử dụng khoảng 90 que/giờ.   

Bảng 4.8. Nồng độ ô nhiễm khí thải do quá trình hàn  

Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm 

(µg/que hàn) 

Nồng độ ô nhiễm 

(µg/m
3
) 

QCVN 03:2019/BYT  

(µg/m
3
) 

Khói hàn 508.103 50.567,58 - 

CO 15.103 1.503,09 20.000 

NO2 20.103 2.000,7 5.000 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2000 

Ghi chú: Nồng độ ô nhiễm của que hàn = Hệ số ô nhiễm (µg/que hàn)/ Thể tích V 

(m
3
) 

Phạm vi ảnh hưởng khí thải của máy hàn tác động chủ yếu tới công nhân thực 

hiện, giả sử phạm vi ảnh hưởng là 5m, chiều cao bị ảnh hưởng 10m. Như vậy thể tích 

không khí chịu ảnh hưởng là: V =  x r
2
 x h =  x 5

2
 x 10 = 785 m

3
. 

Nhận xét: Khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng que hàn như CO, NO2 nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT trong giới hạn tiếp xúc trong ca làm việc. 

Khí thải từ công đoạn hàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người thợ hàn. Với các 

phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp, sẽ hạn chế được các ảnh hưởng xấu đối với công 

nhân lao động. 

 Bụi từ hoạt động trộn bê tông tươi (máy nhỏ) 

Đối với hoạt động trộn bê tông tươi (các máy nhỏ): lượng bụi chủ yếu phát sinh từ 

quá trình vận chuyển xi măng, cát đá từ khu tập kết nguyên liệu đến máy trộn bê tông. 

Lượng bụi này chủ yếu phát tán tại khu vực máy trộn, ảnh hưởng trực tiếp đến người 

công nhân đưa nguyên liệu vào máy trộn. Đối với loại hạt có đường kính nhỏ hơn 0,1 

micromet khi hít vào ít bị giữ lại ở phổi, nhưng nếu hít phải những hạt bụi có kích 

thước lớn hơn 0,1 -10 micromet, bụi sẽ lắng động sâu trong phổi, lâu dần ảnh hưởng 

đến phế quản và tiểu phế quản. Những hạt bụi mà đường kính lớn hơn 10 micromet sẽ 

gây viêm đường hô hấp trên, đặc biệt ở mũi họng, đây cũng là một trong những 

nguyên nhân làm tăng tỷ lệ viêm mũi dị ứng.  

Do đó, khi làm việc cần có biện pháp an toàn lao động. 
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 Bụi phát sinh từ quá trình chà nhám  

Trong công đoạn xử lý bề mặt trước khi sơn, quá trình chà nhám lớp bả matit, tô 

láng bề mặt tường sẽ làm phát tán các bụi xi măng vào môi trường ảnh hưởng trực tiếp 

đến công nhân thi công. Bụi phát sinh bụi vô cơ, ít độc nhưng ở dạng mịn nên dễ ảnh 

hưởng đến hô hấp của công nhân nếu không có phương án bảo hộ. 

Theo ước tính của Công ty, với tổng diện tích các hạng mục cần sơn của dự án 

4.970 m
2
, trong thời gian khoảng 60 ngày, công nhân làm việc 8h/ngày. 

Giả sử không gian làm việc của công nhân có thể ảnh hưởng là 2m, chiều cao phát 

tán 3m, với vận tốc gió là 0,7,0-3,0 m/s ước tính lưu lượng không khí lưu thông 

khoảng:  

Q = 0,7-3,0 m/s × 2 m × 3 m = 5,7-18 m
3
/s 

Có thể tính toán tải lượng và nồng độ bụi phát sinh khi chà nhám như sau:  

Bảng 4.9. Tải lượng bụi phát sinh khi chà nhám 

Công đoạn Hệ số ô nhiễm Tải lượng ô 

nhiễm (g/s) 

Nồng độ  

(mg/m
3
)  

QCVN 02:2019/BYT 

(mg/m
3
) 

Chà nhám 0,005 kg/m
2
 0,014 0,8 - 2,4 8 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993 

Ghi chú: QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi 

chứa silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép bụi tại nơi làm việc.  

Nồng độ bụi khi chà nhám dao động khoảng 0,8 - 2,4 mg/m
3
 nằm trong giới hạn 

cho phép theo quy chuẩn QCVN 02:2019/BYT. Bụi này là dạng bụi mịn dễ tác động 

đến hệ hô hấp, gây ra các bệnh về phổi. Vì vậy, cần chú ý trang bị bảo hộ lao động để 

hạn chế ảnh hưởng tới công nhân và bố trí mỗi công nhân chà nhám ở 1 khu vực khác 

nhau để hạn chế tác động cộng hưởng. 

Công đoạn chà nhám bề mặt chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và chỉ tác động cục 

bộ trực tiếp đến công nhân chà nhám. 

  Hơi hơi dung môi phát sinh từ quá trình sơn hoàn thiện 

Đối với sơn dầu có nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) có trong thành phần 

của dung môi, chúng rất dễ bay hơi vào trong không khí khi sơn. VOCs có thể gây 

nhiễm độc cho con người, có thể gây kích thích các cơ quan hô hấp và có thể gây ung 

thư đột biến. Dưới ánh sáng mặt trời chúng có thể kết hợp với NOx tạo thành ôzôn hay 

những chất ôxy hóa khác mạnh hơn. Các chất này có thể gây rối loạn hô hấp, đau đầu, 

nhức mắt và gây tác hại cho các loại thực vật. 

Do đó, dự án sử dụng sơn nước trong giai đoạn xây dựng, sơn nước khá thân thiện 

với môi trường so với sơn dầu và phát sinh khí thải, mùi, bụi không đáng kể. 
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 Khí thải phát sinh từ hoạt động lưu trữ chất thải trong giai đoạn xây dựng 

Chất thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, nước 

thải sinh hoạt. Các khí ô nhiễm phát sinh từ nguồn thải này chủ yếu là CH4, H2S, mùi 

hôi. Các loại khí thải này phát sinh với khối lượng tương đối ít, do công nhân hầu như 

không ăn uống tại công trường nên lượng chất thải sinh hoạt dễ phân hủy gây mùi phát 

sinh trong giai đoạn xây dựng là không lớn.  

  Tác động từ quá trình đổ bê tông nhựa nóng 

Đổ bê tông nhựa nóng chủ yếu thực hiện trong công đoạn trải nhựa đường trong 

khu vực nội bộ của dự án. Bê tông nhựa nóng là hỗn hợp cấp phối gồm: đá, cát, bột 

khoáng và nhựa đường được nung và trộn ở nhiệt độ từ 140
o
C ÷ 160

o
C. Với nhiệt độ 

của bê tông nhựa khi được trải ra mặt đường sẽ làm gia tăng nhiệt độ không khí tại khu 

vực trải, đồng thời mùi nhựa đường khi bị nóng chảy gây khó chịu và độc hại (gây ung 

thư phổi) khi hít phải. Chính vì vậy, những công nhân làm việc trong quá trình trải 

nhựa đường cần phải trang bị thiết bị bảo hộ lao động (áo, quần và ủng) và khẩu trang 

hoạt tính để bảo vệ sức khỏe. Bê tông nhựa được sử dụng cho hoạt động xây dựng dự 

án là bê tông nhựa thương phẩm nên hạn chế được khí thải phát sinh cũng như rủi ro, 

tai nạn do đun nấu nhựa. 

Mức độ tác động của các chất gây ô nhiễm không khí được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 4.10. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

TT Chất gây ô 

nhiễm 

Tác động 

1 Bụi - Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi. 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hóa. 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. 

2 Khí axít 

(SO2, NO2) 

- SO2 có thể  nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong 

máu. 

- Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật 

và cây trồng. 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê 

tông và các công trình nhà cửa. 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzon. 

3 Cacbon oxit 

(CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế 

bào do co kết hợp với hemoglobin và biến thành 

cacboxyhemoglobin. 

4 Khí Cacbonic 

(CO2) 

- Gây rối loạn hô hấp phổi. 

- Gây hiệu ứng nhà kính. 

- Tác hại đến hệ sinh thái. 

5 Tổng hydro 

cacbon (THC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, 

rối loạn giác quan, có khi gây tử vong. 
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 Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển máy móc thiết bị đến nhà xưởng 

 Các phương tiện giao thông (phương tiện vận chuyển máy móc, phương tiện đi lại 

của các công nhân) ra vào nhà máy không chỉ gây ra sự xáo trộn, lôi cuốn bụi mặt 

đất mà quá trình sử dụng nhiên liệu để vận hành xe cũng phát sinh ra các nguồn ô 

nhiễm. Các phương tiện này thường sử dụng nhiên liệu là xăng và dầu Diesel, quá 

trình vận hành các phương tiện này sẽ thải vào môi trường không khí một lượng 

khói thải có chứa các chất ô nhiễm như: bụi, NOx, SO2, CO. Theo số liệu về lượng 

máy móc thiết bị phục vụ cho giai đoạn vận hành của dự án, số lượng máy móc 

thiết bị cần lắp đặt không lớn, dự kiến cần khoảng 10 lượt xe tải loại 10 tấn để vận 

chuyển máy móc thiết bị cho mỗi giai đoạn sản xuất và diễn ra trong khoảng 7 

ngày đầu của giai đoạn lắp đặt thiết bị, trung bình mỗi ngày sẽ có 1 lượt phương 

tiện vận chuyển. 

 Khoảng cách vận chuyển tính trung bình là 20km thì tổng quãng đường vận chuyển 

1 ngày các xe di chuyển khoảng 40km/ngày (cả đi và về).  

  Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động lắp đặt thiết bị 

 Quá trình lắp đặt thiết bị sử dụng các máy khoan, máy cắt, máy hàn gây phát sinh 

bụi, hơi khí hàn khá nhiều. 

 Các máy khoan, máy cắt khi hoạt động làm phát sinh bụi (bụi kim loại, bụi xi 

măng). Các loại bụi này thường khá mịn và rất dễ bắn vào công nhân khi thao tác. 

 Các máy hàn khi hoạt động phát sinh khói hàn và ánh sáng hồ quang hàn. Các khói 

hàn chứa một lượng rất lớn oxit của các kim loại Mangan, niken, magie, thép, và 

một số nguyên tố khác. Ngoài ra còn có bụi silic. Những phân tử khói hàn đủ nhỏ 

để đi vào và ngưng tụ trên phổi. Theo thời gian các phân tử này sẽ ảnh hưởng tới 

dòng máu. Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: 

Viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da… 

 Thực tế cho thấy khi hàn phát sinh khói hàn và ánh sáng hồ quang hàn gây hại cho 

mắt nên khi thi công công nhân hàn sẽ được trang bị mặt nạ hàn chuyên dụng để 

giảm thiểu ảnh hưởng. 

4.1.1.2. Đánh giá tác động đến môi trường nước 

a. Nước thải sinh hoạt 

 Quy mô 

Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị chủ yếu từ 

hoạt động sinh hoạt của 100 công nhân. Lượng nước thải phát sinh được khoảng 7,5 

m
3
/ngày (định mức 75l/người/ngày; căn cứ tính toán theo TCXDVN 13606:2023 ). 

 Thành phần các chất ô nhiễm 

Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất cặn 

bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, 
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P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ 

dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn các vi khuẩn E.Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác 

nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất. Nồng độ các chỉ tiêu ô 

nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tham khảo trong bảng sau: 

Bảng 4.11. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của dự án chưa qua 

xử lý 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Nồng độ trung 

bình  (*) 

Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của KCN 

1 pH  - 7,0 - 8,1 5,5-9 

2 TSS  mg/l 100 – 300 100 

3 COD mg/l 200 - 600 150 

4 BOD mg/l 120 - 290 50 

5 Amoni  mg/l 20 - 50 10 

6 Tổng Nitơ mg/l 25 - 80 40 

7 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 30 – 50 - 

8 Coliform 
vi 

khuẩn/100ml 

10
7
 – 10

8
 

 
5.000 

( (*)Nguồn: Nguyễn Việt Anh (2009), Bể tự hoại & Bể tự hoại cải tiến, NXB Xây dựng) 

Nhận xét:  

Theo như bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

trước xử lý khá cao, vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Do vậy, chủ dự án sẽ có biện 

pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm. 

b. Nước thải từ quá trình xây dựng 

 Nước thải từ quá trình rửa xe 

Xe vận chuyển nguyên vật liệu trước khi ra công trường cần xịt rửa bánh xe để 

không mang đất, cát trong công trình ra ngoài. Ước tính mỗi ngày có 10 chuyến xe vào 

công trường và khi ra sẽ cần xịt rửa bánh xe với lưu lượng xịt rửa 100lit/lần thì lượng 

nước thải ra tương đương 1 m
3
/ngày. 

Xe tại công trường chủ yếu rửa nhằm làm sạch bụi, đất, vật liệu cát, đá còn sót lại 

trên xe, chỉ sử dụng nước, không dùng hóa chất tẩy rửa. Do đó, đặc trưng của loại 

nước thải này là chứa nhiều cặn lơ lửng có nguồn gốc từ đất cát, các thông số ô nhiễm 

khác như BOD5, COD thấp. 

Nước thải rửa xe sẽ được thu về 1 bể lắng tự thấm. 

 Nước thải từ quá trình thi công xây dựng 

Nước thải từ quá trình thi công xây dựng là nước rửa dụng cụ thi công. Lượng 

nước này phát sinh khoảng 3 m
3
/ngày (theo kinh nghiệm của nhà thầu thi công). 

Nước thải này chủ yếu chứa cặn nguồn gốc từ VLXD, đất cát, ít bị ô nhiễm hữu 

cơ, chất dinh dưỡng. 
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Nước thải này sẽ được thu gom về bể lắng chung với nước thải rửa xe và cho tự 

thấm. Bể lắng sẽ được lấp bỏ khi quá trình xây dựng hoàn tất. 

 Nước thải từ quá trình trộn bê tông  

 Chủ yếu là nước xả thừa trong quá trình trộn bê tông. Lưu lượng hàng ngày tương 

đối ít, 3-5 lít/ngày, không chứa các thành phần gây tác động xấu tới môi trường 

nước nên không gây tác động xấu tới môi trường. Đặc trưng của loại nước thải này 

là chứa nhiều cặn lơ lửng.  

 Nước thải này sẽ được thu gom về bể lắng chung với nước thải rửa xe và cho tự 

thấm. Bể lắng sẽ được lấp bỏ khi quá trình xây dựng hoàn tất. 

 Nước mưa chảy tràn:  

 Nguồn phát sinh: Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu 

không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm… Khi 

chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô 

nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. 

Trong quá trình xây dựng dự án, nếu các nguồn gây ô nhiễm môi trường không 

được khống chế theo quy định, khi nước mưa rơi xuống khu đất dự án sẽ cuốn theo các 

chất ô nhiễm có trong khí thải, nước thải, CTR gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận.  

Tùy theo phương án khống chế nước mưa cục bộ mà thành phần và nồng độ nước 

mưa thay đổi đáng kể.  

 Lưu lượng:  

Tính toán lưu lượng nước mưa: Tham khảo tiêu chuẩn TCXDVN 51:2008 (*) 

Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, Tiêu chuẩn thiết kế. Tổng lượng nước 

mưa tối đa phát sinh từ khu vực dự án được ước tính theo công thức sau:  

Q  =  q x C1 x F/1000 (m
3
/s)  (*)   

Trong đó: 

 Q:  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại. 

 q: Cường độ mưa tính toán, q = A(1+C2*lgP)/(t+b)
n
  

 t: Thời gian dòng chảy mưa (phút), chọn t =180 phút  
 

 P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), đối với khu công nghiệp tập trung, chọn 

P = 50 năm  

 A, C2, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương (Bình Phước), 

các hằng số này lấy theo Tp. HCM, do gần với khu vực dự án  A=11.650; 

C2=0,58; b=32; n=0,95); 

 Thay vào ta có: q = 142,6 (l/s.ha)        
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 C1: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc tính chất mặt phủ của lưu vực và chu kỳ lặp lại 

trận mưa tính toán P   

 F: Diện tích tính toán: 

 Diện tích cây xanh F2=6,003 ha, ứng với C1: 0,37. 

 Như vậy, Q = 0,32 m
3
/s  

 Thành phần, nồng độ, tải lượng:  

Bảng 4.12. Nồng độ, tải lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn trong 

giai đoạn xây dựng dự án 

STT Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5  1,5 

2 Tổng Phospho 0,004  0,03 

3 COD 10  20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 30  50 

(Nguồn: Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước, năm 1997) 

4.1.1.3. Đánh giá tác động môi trường do chất thải rắn, chất thải xây dựng, chất 

thải nguy hại 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Khối lượng CTR 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị tại 

dự án với 100 công nhân khoảng 30 - 50 kg/ngày (căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD 

thì định mức phát sinh CTR sinh hoạt khoảng 1-1,3kg/người.ngày, tuy nhiên công 

nhân giai đoạn thi công điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, không nấu ăn tại chỗ, do vậy 

báo cáo ước tính phát sinh CTR sinh hoạt khoảng 0,3 – 0,5kg/người.ngày). 

 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 

Thành phần chất thải rắn này có chứa 60 – 70% chất hữu cơ, 40 – 30% các chất 

khác và đặc biệt có thể chứa nhiều vi khuẩn và mầm bệnh. Đây là môi trường sống tốt 

cho các vi trùng gây bệnh, là nguồn thức ăn cho ruồi, muỗi,... sẽ dễ dàng truyền bệnh 

cho người và có thể phát triển thành dịch. Hơn nữa, chất hữu cơ trong chất thải rắn 

sinh hoạt lâu ngày bị phân huỷ sinh ra các sản phẩm trung gian, sản phẩm phân huỷ 

bốc mùi hôi thối rất khó chịu cho con người.  

Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt của dự án còn sinh ra các chất khí độc hại như 

CO, CH4, H2S, NH3,… làm ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh, chất 

thải rắn sinh hoạt còn bị cuốn theo dòng nước khi mưa gây ô nhiễm nguồn nước mặt. 

Để đảm bảo môi trường sống tại khu vực, dự án sẽ có các biện pháp thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải theo đúng quy định hiện hành. 
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b. Chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng 

 Thành phần: Đất đá, gạch, xi măng, sắt thép vụn, carton, gỗ, nhựa,… 

 Khối lượng 

 Chủ yếu là các loại phế thải rơi vãi trong quá trình xây dựng như đất đá, gạch, xi 

măng, sắt thép vụn…. Lượng chất thải này sinh ra tùy thuộc vào đặc điểm công 

trình và phương thức quản lý của dự án. Phần CTR này không gây ảnh hưởng đáng 

kể đến sức khỏe con người nhưng lại gây mất cảnh quan của khu vực. 

 Đối với rác thải từ quá trình xây dựng sẽ gây cản trở công việc đi lại của công 

nhân, các mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây nên các tai nạn lao động, các bao bì 

có thời gian phân hủy lâu khi không được thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất 

gây ô nhiễm đất.  

 Căn cứ theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 19/12/2016 về 

công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, ước tính lượng chất thải phát 

sinh do hao hụt vật liệu xây dựng trong quá trình thi công như sau: 

Bảng 4.13. Khối lượng CTR xây dựng phát sinh 

STT Loại vật tư 

Khối lượng 

nguyên liệu 

(tấn) 

Hao hụt 

thành chất 

thải (*) (%) 

Chất 

thải 

(tấn) 

1  Sắt thép vụn 4215 1 42,15 

2  Ván khuôn hư 42 1 0,42 

3  Cát rơi vãi 7649 0,5 38,245 

4  Đá rơi vãi 3632 0,5 18,16 

5  Bao xi măng Hà Tiên, Insee 574 1 5,74 

6  Gạch vỡ 3489 0,5 17,445 

7  
Cửa đi, cửa sổ nhôm kính + 

bao bì 244 0,5 1,22 

8  Bao bì sơn nước 2 0,5 0,01 

9  Bao bì bột trét 16 0,5 0,08 

 Tổng   123,47 

Nguồn: Quyết định số 1329/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 19/12/2016 về công 

bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng 

Như vậy, tổng khối lượng chất thải phát sinh trong suốt quá trình thi công khoảng 

123,47 tấn. Thời gian thi công xây dựng dự án 12 tháng, ước tính 10,29 tấn/tháng.  

c. Chất thải nguy hại 

Trong quá trình xây dựng sẽ phát sinh một lượng CTNH như: dầu hắc và các 

thùng phuy chứa dầu phục vụ cho công tác thi công đường giao thông, giẻ lau, thùng 
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sơn, cọ dính sơn, chất chống thấm, bóng đèn, dầu mỡ thải, đầu que hàn thải. Đây cũng 

là một nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom và xử lý hợp lý.   

Lượng CTNH phát sinh trong suốt quá trình xây dựng được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 4.14. Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng 

STT Chất thải Cơ sở tính toán 
Nguyên liệu 

sử dụng 

Khối lượng chất 

thải (kg/toàn thời 

gian thi công) 

1  
Giẻ lau dính sơn, dung 

môi 

10% khối lượng 

sơn, dung môi 

1 tấn sơn, 

dung môi 
100 

2  
Bao bì đựng sơn, dung 

môi bằng kim loại 

10% khối lượng 

sơn, dung môi 

1 tấn sơn, 

dung môi 100 

3  Đầu mẩu que hàn 10% que hàn 1 tấn que hàn 100 

4  Giấy nhám 
10% khối lượng 

sơn, dung môi 

1 tấn sơn, 

dung môi 
100 

 Tổng   400 

4.1.1.4. Đánh giá tác động môi trường do độ rung, tiếng ồn 

 Tác động môi trường do độ rung 

 Nguồn phát sinh 

 Từ hoạt động của các phương tiện thi công như: lu, máy ủi, máy đầm, máy xúc, 

máy hàn, máy cắt,…  

 Từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng.  

 Từ hoạt động lắp đặt các thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất  

 Cường độ: Tham khảo mức ồn phát sinh từ các thiết bị thi công khi đo ở vị trí 

cách nguồn phát sinh 1,5 m được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 4.15. Mức ồn của các thiết bị thi công trong quá trình xây dựng dự án  

STT Thiết bị, máy móc           

thi công 

Mức ồn cách 

nguồn 1,5 m (dBA) 

Mức ồn cao 

nhất (dBA) 

Ký 

hiệu 

1 Máy ủi 108CV 77 - 96 96 L1 

2 Máy đào gầu 0,75m
3 

93 93 L2 

3 Ô tô tưới nước 5m
3
 72 - 93 93 L3 

4 Máy rải đá 60 m
3
/h 80 - 83 83 L4 

5 Xe lu rung 25T 72 - 83 83 L5 
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6 Máy san 108CV 72 - 81 81 L6 

7 Máy đầm bánh hơi tự 

hành 16T 

72- 81 81 L7 

8 Đầm bánh thép tự hành 

- trọng lượng 10T 

79 - 82 82 L8 

9 Cần trục ôtô 10T 75 - 82 82 L9 

10 Cần trục bánh hơi 16T 77 - 80 80 L10 

QCVN 24:2016/BYT 85 

QCVN.26:2010/BTNMT. 

Khu vực thông thường (từ 6 

- 21h) 

70 

Nguồn: Tài liệu (1): Nguyễn Đinh Tuấn và cộng sự, năm 2002;  

Ghi chú: 

 Thông số in đậm: cao hơn tiêu chuẩn.  

 QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

 Nhận xét:  

Từ bảng trên cho thấy, hầu hết độ ồn phát sinh từ các thiết bị đều vượt tiêu chuẩn 

cho phép. Độ ồn phát sinh này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân trong công 

trường. Tuy nhiên, mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng  

Nếu vận hành tất cả các thiết bị thi công cùng một lúc sẽ gây ảnh hưởng đáng kể 

đến công nhân làm việc trực tiếp tại công trường và các nhà máy xung quanh. Tuy 

nhiên, chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công sẽ điều chỉnh phương án thi công hợp lý, 

tránh trường hợp vận hành tất cả máy móc, thiết bị cùng một lúc. Đồng thời áp dụng 

các biện pháp thích hợp để giảm thiểu tối đa tác động tiếng ồn ảnh hưởng đến công 

nhân làm việc trong nhà máy và các nhà máy tiếp giáp xung quanh.  

 Tác động môi trường do độ rung  

 Nguồn phát sinh:  

Các thiết bị, máy móc dùng trong thi công xây dựng trong quá trình làm việc 

thường sinh ra những rung động gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của công nhân 

thao tác vận hành máy, cũng như lan truyền trên nền đất ra môi trường xung quanh, 

gây tác động nhất định đối với các kết cấu công trình lân cận.   

 Tác động: 

 Ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp vận hành  
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 Ảnh hưởng của rung động đối với công nhân vận hành các thiết bị như máy đầm, 

lu,… chủ yếu là ảnh hưởng rung toàn thân, do các rung động sinh ra trong quá trình 

làm việc của thiết bị và lan truyền tới các vị trí sàn cũng như ghế ngồi điều khiển 

của công nhân vận hành, làm cho toàn bộ cơ thể bị rung động.  

 Theo tiêu chuẩn ISO 2631-1:1997 (Rung động và va chạm – Đánh giá sự tiếp xúc 

rung của con người đối với rung động toàn thân) đã chỉ rõ, tùy thuộc vào cường độ 

nguồn rung tác động mà ảnh hưởng của rung động toàn thân đối với cơ thể người 

sẽ khác nhau và cụ thể như sau:  

 Với gia tốc rung a =0,315 – 1,0m
2
/s: Bắt đầu xuất hiện những cảm giác khó 

chịu trong cơ thể.  

 Với gia tốc rung a =1,25 – 2,0m
2
/s: Gây những cảm giác rất khó chịu cho cơ thể 

với những biểu hiện chóng mặt, buồn nôn v.v…  

 Với gia tốc rung a > 2,0m
2
/s: Gây những tác động nguy hiểm tới sức khỏe, đặc 

biệt đối với hệ thần kinh và cơ xương. Làm gia tăng các bệnh mãn tính của các 

cơ quan nội tạng trong cơ thể.  

 Ảnh hưởng đến môi trường xung quanh  

Rung động sinh ra trong quá trình hoạt động làm việc của các thiết bị thi công (lu 

rung, đào,..) không những chỉ gây ảnh hưởng tới môi trường lao động tới sức khỏe 

người công nhân vận hành, thao tác máy, mà còn lan truyền dưới dạng sóng mặt trên 

nền đất gây  những tác động nhất định tới môi trường xung quanh, đặc biệt là công 

nhân viên làm việc trong nhà máy tại thời điểm này. Do đó, chủ đầu tư và nhà thầu thi 

công cần có biện pháp quản lý và giảm thiểu tối đa nguồn ồn phát sinh.   

4.1.2. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có)  

a. Sự cố cháy nổ trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị  

 Nguồn phát sinh  

 Kho chứa nguyên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật 

(sơn, xăng, dầu DO, dầu FO) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây 

thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường; 

 Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, chập, 

cháy nổ, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân; 

 Sự bất cẩn từ công nhân thi công trong quá trình thi công, sinh hoạt tại công 

trường. 

b. Sự cố tai nạn lao động trong quá trình xây dựng  

 Nguồn phát sinh 
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Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong bất kỳ một công đoạn thi công xây dựng 

nào của dự án. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra sự cố tai nạn lao động trên 

công trường xây dựng được xác định chủ yếu bao gổm: 

 Ô nhiễm môi trường xảy ra trong quá trình thi công làm ảnh hưởng xấu tới sức 

khỏe của công nhân. Một vài loại ô nhiễm cấp tính tùy thuộc theo thời gian và mức 

độ tác dụng có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng, ngất cho công nhân trong khi 

lao động; 

 Công việc lắp ráp, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với tiếng ồn, 

độ rung cao có thể gây ra các tai nạn lao động, tai nạn giao thông.…; 

 Do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức 

tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công. 

4.1.3. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.1.2.1. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với không khí 

a. Đối với quá trình đào đắp đất 

 Lắp đặt hàng rào xung quanh khu vực đào đắp giúp giảm thiểu lượng bụi phát tán 

ra bên ngoài ảnh xưởng đến môi trường xung quanh. 

 Trang bị đồ bảo hộ cho công nhân (khẩu trang, mũ, quần áo bảo hộ). 

 Cơ giới hóa quá trình thi công, sử dụng máy đào đối với các công trình ngầm. 

 Phun nước trong thời gian thi công nếu trời quá nắng nóng để giảm bụi.  

b. Đối với quá trình xây dựng 

 Lập phương án thi công cụ thể cho từng hạng mục công trình, từ đó có những giải 

pháp cho việc bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. 

 Đề ra nội quy và yêu cầu toàn thể công nhân viên thực hiện nghiêm túc là những ai 

không có trách nhiệm thì không được đi vào phạm vi khu vực thi công và điều này 

được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ bảo vệ của công ty. 

 Tại cổng ra vào sẽ có 02 bảo vệ điều phối hoạt động của các xe vận chuyển, và 

tuyệt đối không chuyên chở vào các giờ cao điểm.  

 Xây hàng rào chắn cách ly với khu vực văn phòng và các xưởng sản xuất của nhà 

máy, các khu vực có nguy cơ cháy nổ như khu tập kết nhiên liệu phục vụ máy móc 

thi công (khu chứa dầu DO); các khu phát sinh bụi, tiếng ồn (khu tập kết vật liệu 

xây dựng, thiết bị thi công, khu đậu các xe vận chuyển vật liệu xây dựng). 

 Áp dụng biện pháp phun tưới nước tại sân bãi để giảm lượng bụi phát sinh do các 

phương tiện vận chuyển ra vào thường xuyên dự án. 

 Tuyên truyền, bắt buộc công nhân thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn 

lao động để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra. 
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 Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm: việc vận chuyển sẽ được sắp xếp vào buổi 

sáng (từ 8h đến 11h00), buổi chiều (từ 13h30 đến 16h30) để tránh giờ tan ca, giờ 

cao điểm giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. 

 Tất cả các thiết bị thi công đưa vào sử dụng tại khu vực dự án đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

 Để hạn chế bụi tại khu vực công trường xây dựng, nhà thầu có kế hoạch thi công 

và cung cấp vật liệu thích hợp và hạn chế tập kết vào cùng một thời điểm.  

 Không chuyên chở vượt quá trọng tải quy định, hạn chế vận chuyển vào ban đêm 

và vào các giờ cao điểm buổi sáng. Các xe vận chuyển vật liệu được phủ kín khi 

vận chuyển.  

 Giảm thiểu bụi đường tưới nước nhằm mục đích làm ẩm để giảm thiểu bụi. Phương 

án tưới nước để giảm thiểu bụi với tần suất từ 2 lần phụ thuộc vào thời tiết. Trời 

nắng tần suất và lượng nước sử dụng lúc trời nắng thì sẽ tưới nhiều hơn. 

 Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho toàn bộ công nhân xây dựng như khẩu trang 

lọc bụi, mắt kính, mũ bảo hộ,… 

c. Giảm thiểu bụi khuếch tán từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng 

 Duy trì vệ sinh tốt tại khu vực tập kết VLXD. Thu dọn vệ sinh tại khu vực thi công 

khi kết thúc một ngày làm việc. 

 Luôn phủ kín các khu vực tập kết nguyên liệu như (cát, đá,…). Khu chứa VLXD 

được che chắn bằng tường tạm (bằng gỗ ván hoặc tôn).  

 Khu vực lưu trữ xi măng: lưu trữ trong kho tạm có mái che tránh mưa, gió cuốn.  

 Hoạt động bốc dỡ, tập kết phải thực hiện đúng thao tác và được sắp xếp gọn gàng 

tránh rơi vãi ra bên ngoài.  

 Phun xịt nước tại khu vực sân bãi tập kết nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu lượng 

bụi phát sinh tại khu vực này. Tùy theo từng thời điểm thi công nhà thầu sẽ có kế 

hoạch tưới nước phù hợp và cần được đề cập trong phương án thi công của nhà 

thầu 

 Trang bị BHLĐ (khẩu trang, găng tay,…) cho công nhân tham gia bốc dỡ nguyên 

vật liệu. 

d. Giảm thiểu tác động bụi từ hoạt động chà nhám  

 Lựa chọn sử dụng các loại máy chà nhám tường chuyên dụng, có trang bị túi hút 

bụi thông minh, hút mọi bụi bẩn sản sinh từ việc mài chà, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường và bảo vệ sức khỏe cho công nhân. Khi hoạt động và quay tác động lên bề 

mặt tường cần phải chà, bụi tường rơi ra sẽ được hút vào qua một ống nối từ mâm 

quay và bụi được xả ra phía sau máy thông qua ống nối này. Ống nối có thể được 
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kết nối với máy hút bụi hoặc ống nối được kết nối với túi chứa bụi, không để bụi xả 

ra môi trường xung quanh. 

 Chọn loại giấy nhám phù hợp khi sử dụng máy chà tường để mài nhẵn hoặc chà 

nhẵn tường, hạn chế lượng bụi phát sinh. 

  Việc sử dụng máy chà nhám tường cần quan tâm đến vấn đề bụi bẩn gây ô nhiễm 

môi trường và sức khỏe của công nhân. Do đó việc bảo hộ lao động trong trường 

hợp này là rất cần thiết và không thể thiếu như khẩu trang, kính chống bụi... 

  Chú ý đến hướng gió chính trong quá trình chà nhám để bố trí thời gian, khu vực 

chà nhám phù hợp nhằm giảm thiểu bụi ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân và 

xung quanh công trình.   

e. Giảm thiểu tác động từ hoạt động sơn 

 Sử dụng các loại sơn nước không có thành phần chì và thủy ngân, có nguồn gốc rõ 

ràng, nhằm giảm thiểu tác hại do các chất nguy hiểm dễ bay hơi (VOCs) có trong 

sơn.  

 Chú ý đến hướng gió chính trong quá trình sơn để bố trí thời gian, khu vực sơn phù 

hợp nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân và xung quanh công 

trình. 

 Trang bị BHLĐ cho công nhân trực tiếp tham gia sơn tại công trình: găng tay, khẩu 

trang, kính mắt,… 

f. Giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển 

 Bố trí kế hoạch vận chuyển hợp lý, tránh nhập thiết bị trùng ngày nhập nhiều hóa 

chất về kho 

 Che kín các thùng xe khi di chuyển trên đường giao thông 

 Xe vận chuyển còn hạn đăng kiểm 

 Không chở quá tải gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường giao thông 

 Tài xế lái xe được nhắc nhở thường xuyên, nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ 

các quy định luật giao thông, tránh gây ùn tắc, đảm bảo an toàn khi di chuyển, hạn 

chế các thao tác gây tiêu hao nhiều nhiên liệu, hạn chế bóp còi gây ồn. 

g. Giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình lắp đặt thiết bị  

 Trang bị bảo hộ cho công nhân 

 Cơ giới hóa quá trình lắp đặt thiết bị: sử dụng các thiết bị như xe nâng, cẩu, máy 

móc hỗ trợ quá trình lắp đặt thiết bị. 

 Khi lắp đặt thiết bị cần có kỹ sư chuyên môn giám sát.  

 Trang bị mặt hạ hàn chống độc theo đúng tiêu chuẩn cho công nhân hàn, khẩu 

trang sợi than hoạt tính để lọc khí bụi. Khi tuyển công nhân hàn cần tuyển người có 
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sức khỏe tốt, đào tạo kỹ càng trước khi cho công nhân vào làm việc và định kỳ 

kiểm tra sức khỏe công nhân viên. 

4.1.2.2. Về công trình biện pháp xử lý nước thải  

a. Nước thải sinh hoạt 

 Tại công trường xây dựng, nhà thầu sẽ trang bị nhà vệ sinh di động cho công nhân 

sử dụng.  

 Trong giai đoạn xây dựng: với số lượng công nhân tập trung tối đa khoảng 100 

người, nhà thầu sẽ trang bị 5 nhà vệ sinh di động.  

 Định kỳ nước thải từ nhà vệ sinh di động được hợp đồng chuyển giao cho đơn vị 

chức năng mang đi nơi khác xử lý theo đúng quy định. 

b. Nước thải từ quá trình thi công 

Để giảm thiểu tác động do nước thải từ quá trình vệ sinh dụng cụ thi công và nước 

xịt rửa bánh xe, công ty thực hiện biện pháp giảm thiểu sau:  

 Bố trí khu vệ sinh tạm gần khu vực ra vào công trường, tại đây bố trí 01 bể lắng có 

kích thước Dài x Rộng x Cao = 2,5m x 2,0m x 1,0m (bể chứa có thời gian lưu 

khoảng 3 ngày đảm bảo thời gian lắng cặn). Bể lắng xây bằng gạch và sẽ được san 

lấp bằng phẳng khi quá trình xây dựng hoàn tất. 

 Nước thải thi công sau lắng được sử dụng tưới sân bãi công trường. Bùn cặn trong 

bể lắng sau khi hết thời gian thi công được công ty thuê đơn vị có chức năng thu 

gom xử lý. 

 Bể sẽ được san lấp khi quá trình thi công hoàn thành. 

4.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu chất thải  

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân xây dựng sẽ được kiểm soát như 

sau: 

 Lập nội quy về trật tự, vệ sinh môi trường tại công trường cho tập thể công nhân 

xây dựng, yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi. 

 Trong giai đoạn xây dựng: ước tính lượng chất thải sinh hoạt khoảng 50 kg/ngày. 

Tất cả rác sinh hoạt sẽ được thu gom và tập trung vào 3 thùng chứa có nắp đậy 

dung tích 120 lit, các thùng này được bố trí trên công trường ứng với các giai đoạn 

xây dựng, để thuận tiện cho công nhân thải bỏ.  

 Lượng chất thải này sẽ được thu gom và vận chuyển bởi đơn vị có chức năng. 

b. Chất thải rắn xây dựng 

 Chất thải chủ yếu trong giai đoạn này là các loại nguyên vật liệu xây dựng phế thải 

rơi vãi trong quá trình xây dựng, coffa hư hỏng, sắt thép vụn, xà bần … sẽ được tập 
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trung tại vị trí tập kết tại công trường theo quy định, bố trí tại khu vực chứa tạm 

thời để tránh tình trạng bị cuốn theo nước mưa gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô 

nhiễm môi trường. 

 Trong trường hợp lượng CTR thi công quá nhiều, nhà thầu thi công sẽ hợp đồng 

với đơn vị có chức năng xử lý ngay trong ngày. 

 Các loại coffa, sắt, thép, nhựa, gỗ sẽ được tái sử dụng hoặc bán phế liệu cho các 

đơn vị có nhu cầu.  

 Các loại bao bì chứa VLXD: được thu gom tập trung và bán cho các cơ sở có nhu 

cầu tái chế. Đối với các loại bao bì không có khả năng tái chế, chủ đầu tư sẽ hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo quy định.  

 Trong quá trình xây dựng, bộ phận phụ trách môi trường của nhà máy cũng sẽ 

thường xuyên giám sát nhà thầu xây dựng, đảm bảo quản lý tốt lượng chất thải phát 

sinh, không vứt rác, xà bần bừa bãi ra bên ngoài khu vực đang thi công. 

c. Chất thải nguy hại 

Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau để kiểm soát: 

 Hạn chế việc sửa chữa xe, máy móc tại công trường (chỉ sửa chữa trong trường hợp 

sự cố).  

 Chất thải nguy hại từ công trường bao gồm các loại dầu thải, giẻ lau dính dầu nhớt, 

thùng chứa sơn, giấy nhám, đầu que hàn,... Nhà thầu sẽ trang bị các thùng chứa 

PVC 80-120lit đặt trong kho chứa tạm trên công trường (khoảng 10m
2
), các thùng 

chứa đều phải có nắp đậy, đảm bảo chống rò rỉ và được dán nhãn tên tương ứng với 

từng loại chất thải. Nhà thầu thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý 

với tần suất thu gom tùy theo khối lượng phát sinh.  

4.1.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Trong quá trình thi công: sử dụng các thiết bị giảm rung cho động cơ để chống ồn 

hoặc dùng các máy móc có mức độ ồn và rung động thấp. 

 Các loại xe chở nguyên vật liệu đến và đi khỏi công trường phải bảo đảm tuân thủ 

các quy định hiện hành về tình trạng kỹ thuật xe, chở đúng tải trọng thiết kế để hạn 

chế tối đa mức độ ồn và rung do việc vận chuyển gây ra. 

 Các máy móc thiết bị thi công thường xuyên được bảo trì, tra dầu mỡ và thay thế 

kịp thời các bộ phận bị mòn để máy luôn ở tình trạng tốt khi hoạt động. 

 Bố trí các hoạt động của các phương tiện thi công một cách phù hợp: các thiết bị 

thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy cắt … không hoạt động trong 

khoảng thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa. 

 Các máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn trong quá trình thi công sẽ được nghỉ 

trong giai đoạn hoạt động. 
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 Điều phối các hoạt động xây dựng để giảm mức tập trung của các hoạt động gây 

ồn. 

 Quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển và chế độ bốc dỡ nguyên vật liệu hợp 

lý, tránh vận chuyển vào các giờ cao điểm (không hoạt động từ 18h đến 6h sáng 

hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa) để tránh ảnh hưởng về giao thông cũng như chế độ 

nghỉ ngơi, sinh hoạt của công nhân và người dân lân cận. 

 Cần cải tiến và hiện đại hoá thiết bị thi công nhằm giảm mức ồn phát sinh. Luôn 

luôn kiểm tra, cân chỉnh bảo dưỡng thiết bị thi công đúng quy định của nhà sản 

xuất để hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

 Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong công trường. Đồng 

thời, giám sát chặt chẽ và nhắc nhở việc thực hiện các nội quy về an toàn lao động 

của tất cả công nhân. 

4.1.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có)  

a. Sự cố cháy nổ trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị  

 Nguồn phát sinh  

 Kho chứa nguyên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật 

(sơn, xăng, dầu DO, dầu FO) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây 

thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường; 

 Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, chập, 

cháy nổ, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân; 

 Sự bất cẩn từ công nhân thi công trong quá trình thi công, sinh hoạt tại công 

trường. 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

 Biện pháp về an toàn điện 

 Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện. 

 Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. 

 Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

 Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện. 

 Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện. 

 Phòng chống cháy nổ 

 Công nhân tham gia vận chuyển nguyên vật liệu, công nhân trực tiếp làm việc 

tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống 

cháy nổ ngay từ khi tuyển dụng làm việc tại công trường; thường xuyên nhắc 

nhở công nhân thi công phải tuân thủ biện pháp PCCC; 
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 Các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ tại các kho cách ly 

riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. Tại các khu 

vực có nguy cơ cháy nổ được gắn các biển cảnh báo với kích thước lớn, rõ ràng 

để công nhân theo dõi và có biện pháp phòng ngừa cháy nổ; 

 Hạn chế các nguồn dễ phát sinh cháy, nổ như lửa. Lập rào chắn cách ly các khu 

vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy nổ (như kho chứa nhiên liệu 

xăng dầu, vật liệu sơn, thiết bị....) 

 Ban hành nội quy như: cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát 

lửa tại các khu vực có thể gây cháy; 

 Hạn chế sự rò rỉ nhiên liệu trong quá trình bơm, hút và có hệ thống thu gom 

riêng biệt. Khu vực kho chứa nhiên liệu có đê bao quanh tránh tràn nhiên liệu 

khi có sự cố; 

 Đầu tư các thiết bị kỹ thuật chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa nhiên liệu 

tại công trường, cụ thể đầu tư 1 thùng chứa cát, chăn dập lửa; 1 hệ thống bình 

bọt CO2, câu giật và đường ống bơm nước PCCC. 

b. Sự cố tai nạn lao động trong quá trình xây dựng  

 Nguồn phát sinh 

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong bất kỳ một công đoạn thi công xây dựng 

nào của dự án. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra sự cố tai nạn lao động trên 

công trường xây dựng được xác định chủ yếu bao gổm: 

 Ô nhiễm môi trường xảy ra trong quá trình thi công làm ảnh hưởng xấu tới sức 

khỏe của công nhân. Một vài loại ô nhiễm cấp tính tùy thuộc theo thời gian và mức 

độ tác dụng có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng, ngất cho công nhân trong khi 

lao động; 

 Công việc lắp ráp, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với tiếng ồn, 

độ rung cao có thể gây ra các tai nạn lao động, tai nạn giao thông.…; 

 Do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức 

tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công. 

 Biện pháp giảm thiểu  

 Trang bị bảo hộ lao động, phòng ngừa tai nạn lao động 

Tuân thủ các qui định về an toàn lao động. Bảo đảm cung cấp đầy đủ và đúng chủng 

loại các trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động cho công nhân. 

 Kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi đến làm 

việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân thiếu trang bị bảo hộ lao 

động. 

 Cử cán bộ theo dõi và kiểm tra an toàn lao động tại công trường. 
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 Tổ chức theo dõi thường xuyên tình hình diễn biến thời tiết trên khu vực để có 

biện pháp ứng phó kịp thời khi có mưa bão (cho tạm dừng quá trình thi công, 

bảo quản an toàn nguyên vật liệu, thiết bị, …).  

 Tổ chức y tế tại công trường 

 Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm 

trọng trước khi chuyển về bệnh viện.  

 Cung cấp các túi thuốc cấp cứu, cứu thương cho các nhóm công nhân lao động 

tại công trường.  

 Xây dựng phương án cấp cứu khẩn cấp khi xảy ra ốm đau nặng hay tai nạn 

nghiêm trọng tại công trường. 

 Giám sát chặt chẽ quá trình thi công theo quy trình, giảm thiểu đến mức tối đa 

tai nạn lao động. 

Những biện pháp nói trên là những biện pháp cơ bản để bảo vệ an toàn lao động cho 

công nhân. Khi thực hiện cần bổ sung các biện pháp cụ thể, thích hợp để đạt được 

những kết quả tốt đẹp hơn. Trong những trường hợp sự cố, công nhân phải được 

hướng dẫn và thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng 

như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng. 

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành dự án 

4.2.1. Đánh giá tác động 

Trong quá trình hoạt động các nguồn gây tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận 

hành 

Bảng 4.16. Các nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự 

án 

Nguồn gây 

tác động 
Hoạt động phát sinh Tác nhân, chất ô nhiễm 

Đối tượng bị 

tác động 

Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

Bụi, khí thải 

Quá trình vận chuyển, bốc 

dỡ nguyên liệu sản phẩm 

và các quá trình giao thông 

khác.  

Bụi đất lôi cuốn từ mặt đất, 

các khí thải sinh ra do đốt 

nhiên liệu vận hành xe như 

NOx, SO2, CO, Bụi. Môi trường 

không khí, 

công nhân lao 

động 

Quá trình sản xuất  

+ Hoạt động cắt và gia 

công chi tiết gỗ 

- Bụi gỗ 

+ Công đoạn dán mút - Hơi dung môi thải 
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Nguồn gây 

tác động 
Hoạt động phát sinh Tác nhân, chất ô nhiễm 

Đối tượng bị 

tác động 

+ Công đoạn cắt, may 

vải/da 
- Bụi 

Khí thải từ các nguồn khác -Phát sinh từ hệ thống thoát 

nước, hố ga nước thải và khu 

vực lưu trữ chất thải rắn: Mùi 

hôi của hóa chất và quá trình 

phân hủy kỵ khí, hiếu khí,… 

Nước thải 

Nước thải sinh hoạt: Các 

hoạt động rửa tay chân, 

vệ sinh của công nhân. 

Các thành phần ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt, chủ yếu 

các chất hữu cơ BOD5, TSS, 

tổng N, tổng P, Dầu mỡ 

ĐTV … và vi sinh vật gây 

bệnh. 

Môi trường 

nước măt, 

nước ngầm, 

không khí 

Nước mưa chảy tràn 
Các thành phần ô nhiễm chủ 

yếu là TSS. 

Chất thải rắn 

thông thường 

Hoạt động văn phòng Giấy vụn, bao bì đựng văn 

phòng phẩm với thành phần 

chủ yếu như xenluloza, 

heminxenluloza, plastic 
Môi trường 

nước mặt, đất, 

nước ngầm, 

không khí 

Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên  

Rác thải sinh hoạt với nhiều 

thành phần, chủ yếu là các 

chất hữu cơ 

Hoạt động sản xuất Gỗ vụn, ngũ kim hư hỏng, 

nguyên liệu lỗi, bao bì nilon, 

thùng carton phế phẩm… 

Chất thải 

nguy hại 

Hoạt động sản xuất - Bao bì, thùng đựng hóa chất 

các loại, keo thải,… 
 

Hoạt động bảo trì máy móc - Dầu nhớt thải; bao bì chứa 

dầu nhớt; giẻ lau dính dầu 

nhớt… 

 

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Tác nhân Tác động 
Đối tượng bị 

tác động 

Tiếng ồn và rung động phát sinh từ quá 

trình hoạt động của các máy móc và các 

phương tiện vận chuyển 

Sức khỏe công nhân Công nhân 

Tác động đến kinh tế xã hội, hoạt động 

giao thông, hoạt động sản xuất các nhà 

máy lân cận 

Ảnh hưởng đến môi trường 

văn hóa xã hội khu vực 

Người dân địa 

phương 
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Nguồn gây 

tác động 
Hoạt động phát sinh Tác nhân, chất ô nhiễm 

Đối tượng bị 

tác động 

Sự cố vận chuyển, rò rỉ, lưu chứa hóa chất Sức khỏe công nhân 

Công nhân 

Môi trường 

nước mặt, đất, 

nước ngầm, 

không khí 

4.2.1.1. Đánh giá tác động do nước mưa chảy tràn  

a) Nước mưa chảy tràn 

 Lưu lượng 

Tính toán lưu lượng nước mưa: Tham khảo tiêu chuẩn TCXDVN 51:2008 (*) 

Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, Tiêu chuẩn thiết kế. Tổng lượng nước 

mưa tối đa phát sinh từ khu vực dự án được ước tính theo công thức sau:  

Q  =  q x C1 x F/1000 (m
3
/s)  (*)   

Trong đó: 

 Q:  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại. 

 q: Cường độ mưa tính toán, q = A(1+C2*lgP)/(t+b)
n
  

 t: Thời gian dòng chảy mưa (phút), chọn t =180 phút  
 

 P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), đối với khu công nghiệp tập trung, chọn 

P = 50 năm  

 A, C2, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương (Bình Phước), 

các hằng số này lấy theo Tp. HCM, do gần với khu vực dự án  A=11.650; 

C2=0,58; b=32; n=0,95); 

 Thay vào ta có: q = 142,6 (l/s.ha)        

 C1: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc tính chất mặt phủ của lưu vực và chu kỳ lặp lại 

trận mưa tính toán P   

 F: Diện tích tính toán: 

 Diện tích mái nhà, đất giao thông, phủ bê tông F1 = 4,8ha, ứng với C1: 0,81 

 Diện tích cây xanh F2=1,22 ha, ứng với C1: 0,37. 

 Như vậy, Q = 0,06 m
3
/s 

 Thành phần 

Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau: 
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Bảng 4.17. Nồng độ, tải lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn trong 

giai đoạn xây dựng dự án 

Stt Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 
 

1 Tổng Nitơ 0,5  1,5 

2 Tổng Phospho 0,004  0,03 

3 COD 10  20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 30  50 

(Nguồn: Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước, năm 1997) 

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với 

các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm…Nước mưa chảy tràn mang 

theo các chất ô nhiễm sẽ làm tăng cặn lắng đối với hố ga và cống thoát nước của KCN 

Becamex - Bình Phước.  

Nhà máy sẽ bê tông hóa đường nội bộ và sân bãi; xây dựng hoàn chỉnh và tách 

riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Toàn bộ nước mưa trên khu vực nhà máy 

sẽ được thu gom vào hệ thống thoát nước mưa và đấu nối vào hệ thống thoát nước 

mưa của KCN Becamex - Bình Phước. 

4.2.1.2. Đánh giá tác động nước thải  

 Lưu lượng nước thải  

Lưu lượng nước thải phát sinh trong các giai đoạn được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.18. Lưu lượng nước thải phát sinh trong các giai đoạn 

TT Hoạt động phát sinh nước thải 
Nước thải phát sinh 

m
3
/ngày 

1 Nước thải sinh hoạt công nhân viên 37,5 

2 Nước cho nấu ăn cho công nhân viên 12,5 

 TỔNG 50 

 Thành phần, tính chất nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu: TSS, BOD5, COD, Amoni, Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, Coliform,… 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý như sau:   

Bảng 4.19. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Thông số 
Đơn vị Chưa qua xử 

lý (*) 
Giá trị giới hạn tiếp nhận  

1  BOD5  469 - 563 50 

2  COD mg/l 750 – 1.063 150 

3  TSS mg/l 730 – 1.510 100 
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STT Thông số 
Đơn vị Chưa qua xử 

lý (*) 
Giá trị giới hạn tiếp nhận  

4  Dầu mỡ mg/l 104 - 313 10 

5  Tổng nitơ  mg/l 63 - 125 6 

6  Amoni mg/l 25 – 1.510 40 

7  Tổng Phospho mg/l 8 - 42 6 

8  Coliform mg/l 10
6
-10

9
 5.000 

(*) Nguồn: Nguyễn Huệ-Xử lý nước thải 

Theo bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành 

nếu không được xử lý sẽ có nồng độ BOD5 vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 1,17 - 1,4 

lần; TSS vượt quá tiêu chuẩn cho phép 1,825 - 3,775 lần; dầu mỡ vượt quá tiêu chuẩn 

6,5 – 19,56; tổng N vượt quá tiêu chuẩn 3,15 – 6,25 lần; tổng N-NH3 vượt quá tiêu 

chuẩn 3,125 – 188,75 lần. Như vậy, nước thải nếu không xử lý triệt để sẽ gây ảnh 

hưởng xấu đến môi trường tiếpnhận. Các hợp chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy 

làm giảm lượng ôxy trong nguồn nước, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của các loài 

thủy sinh. Chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển, gây ra 

hiện tượng phú dưỡng, làm mất cân bằng sinh thái của thủy vực tiếp nhận.   

Nước thải sinh hoạt công nhân chưa qua xử lý có nồng độ chất ô nhiễm rất cao, 

vượt gấp rất nhiều lần so với quy định đấu nối của KCN, chủ dự án sẽ đầu tư hệ thống 

xử lý nước thải sẽ được trình bày ở mục biện pháp giảm thiểu. 

 Nước thải nấu ăn 

Tính chất tương tự như nước thải sinh hoạt từ WC, coliform và chất dinh dưỡng 

Nitơ, Photpho ít hơn nhưng lượng dầu mỡ trong nước thải từ nhà ăn cao hơn. 

 Nước thải sản xuất 

Dự án không phát sinh nước thải sản xuất 

4.2.1.3. Đánh giá tác động do bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải như phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu sử dụng xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường một lượng 

khói khí thải chứa COx, NOx, SOx, CxHy... 

tổng khối lượng nguyên phụ liệu, hóa chất, chất thải và thành phẩm dự án cần vận 

chuyển khoảng 10.000 tấn/năm. Sử dụng xe 10 - 30 tấn, dự kiến cần 1 chuyến/ngày. 

Dự án cung cấp sản phẩm và nhập nguyên liệu chủ yếu vận chuyển đường bộ từ 

Tp.HCM xuống, khoảng cách tính trung bình là 100km. Tổng quãng đường xe di 

chuyển phục vụ dự án là khoảng 200 km (cả đi cả về). 
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Bảng 4.20. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phương tiện vận 

chuyển. 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (*) 

(kg/1.000 km) 

Quãng đường 

vận chuyển 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1  Bụi 0,9 

200 km/ngày 

0,72 

2  SO2 4,15S 0,166 

3  NOx 14,4 11,52 

4  CO 2,9 2,32 

((*) Nguồn: WHO, 1993) 

b) Bụi gỗ từ công đoạn gia công các chi tiết gỗ (cưa, cắt, bào, khắc...) 

 Nguồn phát sinh 

Quá trình sản xuất của dự án phát sinh bụi sẽ phát sinh ở các công đoạn cưa, cắt, 

khắc các chi tiết gỗ. Các quá trình này phát sinh bụi, bụi phát sinh có kích thước và 

trọng lượng khác nhau nên không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tại khu vực 

sản xuất mà có khả năng phát tán xa nên còn ảnh hưởng toàn bộ xưởng sản xuất và 

môi trường xung quanh. Bụi phát sinh từ các máy sản xuất sau: 

 Nguồn số 01-08: Bụi phát sinh từ máy cưa bàn trượt (8 máy); 

 Nguồn số 09-15: Bụi phát sinh từ máy cưa bảng chính xác (7 máy); 

 Nguồn số 16-25: Bụi phát sinh từ máy cưa vòng (10 máy); 

 Nguồn số 26: Bụi phát sinh từ máy bào gỗ một mặt (1 máy); 

 Nguồn số 27: Bụi phát sinh từ máy cưa dọc lưỡi đơn (1 máy); 

 Nguồn số 28 - 37: Bụi phát sinh từ máy điêu khắc (10 máy); 

 Nguồn số 38: Bụi phát sinh từ máy tạo rãnh trụn đơn đứng (1 máy); 

 Nguồn số 39 – 43: Bụi phát sinh từ máy phay trục đơn đứng (5 máy) 

 Nguồn số 44: Bụi phát sinh từ máy làm mộng một đầu (1 máy) 

 Tải lượng, lưu lượng và nồng độ ô nhiễm 

 Tải lượng bụi gỗ 

Nhà máy đã nhập sẵn các ván gỗ thành phẩm, vì vậy nhà máy chỉ thực hiện cưa, 

cắt lại cho phù hợp với kích thước của sản phẩm. Bên cạnh đó máy móc dự án sử dụng 

có lưỡi dao rất bén, vì vậy lượng bụi phát sinh ở các công đoạn này không đáng kể. Để 

đánh giá mức độ ô nhiễm của bụi, báo cáo sẽ sử dụng số liệu do Tổ chức y tế thế giới 

thiết lập. Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới (WHO) thì hệ số 

ô nhiễm bụi sinh ra trong các công đoạn gia công gỗ là 0,1 kg/tấn.  

 Lưu lượng bụi phát sinh: 
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CÔNG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE VIỆT NAM 82 

Xét không gian lắp đặt các thiết bị gia công gỗ là 5.100 m
2
; chiều cao tính toán 

ảnh hưởng 5m thì không gian khu vực này là 25.500 m
3
. 

 Tải lượng và nồng độ bụi phát thải 

Bảng 4.21. Tải lượng và nồng độ bụi gỗ phát thải  

TT Thông số Đơn vị Giai đoạn hoạt động 

1  Tổng khối lượng ván gỗ sử dụng  Tấn/năm 3423,22 

2  Hệ số phát thải bụi Kg/tấn 0,5 

3  Tải lượng bụi phát sinh mg/giờ 713.170,83    

4  Lưu lượng m
3
/h 25.500 

5  Nồng độ bụi phát sinh mg/m
3 

27,97 

 QCVN 02:2019/BYT mg/m
3
 8 

Quy chuẩn so sánh:  

QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

Nhận xét:  

Theo kết quả tính toán, nồng độ bụi phát sinh vượt quy chuẩn cho phép QCVN 

02:2019/BYT  

Bụi phát sinh có khả năng phát tán trong phạm vi xưởng sản xuất và môi trường 

không khí xung quanh làm ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp sản xuất và các đơn vị 

sản xuất bên cạnh trong KCN. Do đó, chủ dự án sẽ thực hiện lắp đặt hệ thống thu bụi 

để hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng này. Chi tiết được thể hiện trong phần sau của 

báo cáo. 

c) Bụi từ công đoạn cắt, may 

 Nguồn phát sinh 

Từ công đoạn cắt, may vải, da thuộc 

 Thành phần ô nhiễm 

Công đoạn cắt, may vải, da: Bụi hình thành do ma sát giữa lưỡi cắt và vải, da 

(công đoạn cắt); hoạt động may. Bụi vải có đặc điểm là nhẹ, mịn có kích thước từ 1 – 

3 μm đến 4 – 5 mm (có thể nhìn thấy bằng mắt thường). 

Báo cáo tham khảo hệ số bụi phát sinh khi cắt, may là 0,1 kg bụi/tấn theo WHO, 

để tính toán tải lượng bụi phát sinh trong quá trình cắt, may vải bọc áo của các sản 

phẩm tại dự án.  

Khối lượng vải dự án sử dụng khi hoạt động đạt công suất tối đa là 1514,50 

tấn/năm.  
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Khu vực cắt, may vải được thực hiện tại xưởng A và tầng 2 với tổng diện tích 

khoảng 2.000 m
2
, và chiều cao ảnh hưởng đến công nhân khoảng 5m thì thể tích trao 

đổi không khí qua khu vực này là m
3
/h. 

 Tải lượng, nồng độ bụi vải phát thải 

Bảng 4.22. Tải lượng và nồng độ bụi vải phát thải 

TT Thông số Đơn vị Giai đoạn hoạt động 

1  Tổng khối lượng vải sử dụng  Tấn/năm 1514,50 

2  Hệ số phát thải bụi Kg/tấn 0,1 

3  Tải lượng bụi phát sinh mg/giờ 63.104,17   
 

4  Lưu lượng m
3
/h 10.000,00    

5  Nồng độ bụi phát sinh mg/m
3 

6,31 

 QCVN 02:2019/BYT mg/m
3
 8 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh từ công đoạn 

cắt, may vải nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT do vậy dự án 

không bố  trí hệ thống thu gom xử lý. Tuy nhiên, công ty sẽ áp dụng các biện pháp 

thông gió để cải thiện vi khí hậu trong xưởng để đảm bảo sức khỏe cho công nhân làm 

việc tại nhà máy. 

d) Hơi dung môi thải từ công đoạn dán mút  

 Nguồn phát sinh 

Trong quá trình sản xuất, công ty sử dụng keo để dán mút mút dính vào phần 

khung hay tấm gỗ để làm lưng ghế và phần đệm ngồi ghế trước khi chuyển qua công 

đoạn lắp ráp hoàn chỉnh. 

Dự án sử dụng keo đa năng để dán mút mút, keo đã được được vị cung cấp pha 

sẵn, dự án nhập về và sử dụng. Không thực hiện công đoạn pha keo tại nhà máy. 

 Thành phần ô nhiễm: 

 Theo MSDS, thành phần keo 895A sử dụng có thành phần gồm: Ethyl Acetate 

(10-20%), Cyclohexane (30-40%), Gasolene (35-45%), nhựa biến tính (16-24%), khác 

(8-10%) 

 Dựa vào thành phần keo sử dụng thành phần chính bay hơi trong quá trình dán 

mút là Ethyl Acetate và Cyclohexane. 

 Tải lượng, nồng độ ô nhiễm: 

Khu vực dán mút mút được thực hiện tại nhà xưởng A- tầng 1 với tổng diện tích 

khoảng 1185,75 m
2
 và chiều cao ảnh hưởng đến công nhân khoảng 5m thì thể tích trao 

đổi không khí qua khu vực này là 5.928,75 m
3
/h. 

Tổng khối lượng keo dự án sử dụng dán mút khi đạt công suất tối đa là 19 

tấn/năm.  

 Tải lượng, nồng độ hơi dung môi trong keo phát thải 
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Bảng 4.23. Tải lượng và nồng độ ô nhiễm phát sinh tại công đoạn dán mút 

Ghi chú:  

- (*): theo MSDS hóa chất sử dụng của dự án 

Nhận xét: Theo như tính toán ở trên, cho thấy nồng độ Ethyl Acetate và Cyclohexane từ 

quá trình sử dụng keo để dán mút đều thấp hơn quy chuẩn quy định. Tuy nhiên nồng 

độ của xăng lại vượt cao hơn so với QCVN 03:2019/BYT. Vì vậy, Dự án sẽ bố trí hệ thống 

thu gom và xử lý hơi keo. 

f) Khí thải khác 

 Mùi từ nhà vệ sinh 

Với lượng công nhân đông, nếu không giữ gìn vệ sinh chung tốt thì khu vực nhà 

vệ sinh sẽ phát sinh mùi hôi, đặc biệt là mùi amoniac trong nước tiểu. 

 Mùi hôi phát sinh từ hệ thống thoát nước thải 

Mùi chủ yếu do quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải bị phân 

hủy kỵ khí sẽ sinh ra khí H2S, NH3, mercaptan… gây mùi hôi khó chịu. 

Các loại hơi khí độc hại cũng có điều kiện phát sinh từ các công trình như hố thu. 

Thành phần rất đa dạng gồm NH3, H2S…và các loại khí khác tùy thuộc vào thành 

phần nước thải. Lượng hơi khí độc hại này không lớn, nhưng có mùi đặc trưng.  

 Quá trình lưu trữ chất thải trong khuôn viên Dự án: 

Hoạt động của Dự án cũng phát sinh một lượng lớn CTR sinh hoạt, chất thải thông 

thường khác, nếu chất thải không được thu gom, lưu trữ hợp lý sẽ phân hủy phát sinh 

mùi gây ô nhiễm môi trường. 

Các loại chất thải sinh hoạt khi để lâu có thể gây ra mùi hôi do các chất khí sinh ra 

từ quá trình phân hủy rác thải thực phẩm như NH3 (mùi khai), H2S (mùi trứng thối) 

hay CH3SH (mùi tỏi nồng). 

Quá trình phân hủy trên cần có thời gian để phát sinh mùi, và cũng phụ thuộc vào 

thành phần của chất thải. Do vậy nếu thời gian lưu chứa tại dự án ngắn, thời gian phân 

huỷ không đủ thì có thể hạn chế mùi hôi phát sinh. 

Mùi hôi từ CTR sinh hoạt chủ yếu tác động trong phạm vi khuôn viên Dự án và 

các nhà xưởng tiếp giáp. Do đó, dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, chuyển 

Tên 

hóa 

chất 

Thành phần 
Tỷ lệ 

(*) 

Tải lượng 

(mg/giờ) 

Nồng 

độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 

03:2019/BYT 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Keo 

895A  

Ethyl Acetate 
(10-

20%) 

791.667   - 

1.583.333    

134 - 

267    

- 1400 

Cyclohexane 
(30-

40%) 

2.375.000   

- 3.166.667    

401 - 

534    

- 1300 

Xăng 
(35-

45%) 

2.770.833   

- 3.562.500    

467 - 

600,89    

300  
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giao xử lý chất thải thường xuyên, không tồn trữ lâu sẽ hạn chế được quá trình phân 

hủy bốc mùi ô nhiễm. 

4.2.1.4. Đánh giá tác động đến môi trường của chất thải rắn 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

 Nguồn phát sinh 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên và 

hoạt động phục vụ bữa ăn cho công nhân viên. 

  Thành phần và khối lượng phát sinh 

 Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV làm việc tại dự án gồm các loại 

bao bì, giấy loại, túi nylon, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát, thực phẩm thừa v.v.. 

Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.24. Khối lượng phát thải chất thải rắn sinh hoạt 

STT Thông số Đơn vị Định mức 

1 Số công nhân viên Người 500 

2 Hệ số phát sinh chất thải Kg/ngày 1,3 

3 Khối lượng phát sinh Kg/ngày 650 

Hệ số phát sinh chất thải định mức 1,3 kg/người/ngày căn cứ theo QCVN 

01:2021/BXD 

 Tác động: 

Về cơ bản, lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án không lớn, không mang tính 

độc hại, do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường 

khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị thối rữa nhanh. Nếu loại chất thải này 

không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường và là môi trường thuận lợi 

cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng 

(chuột, ruồi..) ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu 

không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan 

khu vực. 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Nguồn phát sinh  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường từ hoạt động sản xuất của nhà máy. 

 Thành phần và khối lượng  

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh của dự án được trình 

bày trong bảng sau: 
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Bảng 4.25. Khối lượng phát thải chất thải rắn công nghiệp thông thường 

STT Tên chất thải 
Định mức tính 

toán 

Cơ sở tính 

toán 

Mã chất 

thải rắn 

CNTT 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1  Gỗ vụn thải 
2% nguyên liệu 

sử dụng 

Theo kinh 

nghiệm của 

chủ dự án 

09 01 03 51.176,4 

2  Bụi gỗ thải 
0,05% nguyên 

liệu sử dụng 
09 01 03 1.279,41 

3  Mút thải 
2% nguyên liệu 

sử dụng 
19 03 03 28.640 

4  Vải thải 
2% nguyên liệu 

sử dụng 
12 09 09 30.450 

5  Da thải 
2% nguyên liệu 

sử dụng 
10 01 08 25.424 

6  Bông gòn thải 
0,01% nguyên 

liệu sử dụng 
19 03 03 209,3 

7  Chỉ thải 
0,1% nguyên 

liệu sử dụng 
19 03 03 27,8 

8  
Phụ kiện hỏng, 

dây kéo hỏng 

0,1% nguyên 

liệu sử dụng 
19 03 03 522,580 

9  Đá, kính thải 
2% nguyên liệu 

sử dụng 
06 02 09 2294 

10  
Ván, tấm MDF 

thải 

2% nguyên liệu 

sử dụng 
09 01 03 4814,6 

11  

Bao bì thải (Bao 

bì đựng nguyên 

liệu, giấy văn 

phòng, bao bì 

đóng gói thùng 

carton thải) 

0,01% nguyên 

liệu sử dụng 
18 01 06 998,438 

12  

Giấy văn phòng,  

thùng carton thải 

bỏ không chứa 

thành phần nguy 

hại 

0,01% nguyên 

liệu sử dụng 
18 01 05 50 

13  Túi vải lọc bụi 

100% túi vải sử 

dụng +20% bụi 

bám vào 

Thay túi 1 

lần/năm 
18 02 02 255,882 

14  

Bùn thải từ hệ 

thống xử lý nước 

thải 

 (*) 03 01 09 5.100 

TỔNG 151.242,41 

 (*) Tính toán bùn thải từ hệ thống XLNT 

Lượng bùn sinh ra từ hệ thống xử lý nước thải được tính toán như sau: 

G = Q x (R1 x SS + R2 x 0,3) (kg/ngày) 

Trong đó: 
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Q: lưu lượng nước thải cần xử lý 60 (m
3
/ngày) – tính theo công suất tổng trạm xử lý 

nước thải; 

SS: hàm lượng SS lớn nhất trong nước thải là 300 mg/l  

BOD nồng độ BOD5 lớn nhất trong nước thải là 290 mg/l 

R1: hiệu quả khử SS của bể lắng; 

R2: hiệu quả khử BOD của bể lắng; 

Hiệu quả khử SS: 

 

𝑅1 =
𝑡

𝑎 + 𝑏 × 𝑡
=

2,5

0,0075 + 0,014 × 2,5
= 58,8% 

Hiệu quả khử BOD: 

𝑅2 =
𝑡

𝑎 + 𝑏 × 𝑡
=

2,5

0,018 + 0,02 × 2,5
= 36,7% 

Với: 

+  t: thời gian lưu tại bể lắng (t = 2,5h) 

+ a, b là hằng số thực nghiệm  

(BOD5: a = 0,018 (h), b = 0,02;  SS: a = 0,0075 (h), b = 0,014) 

Như vậy, khối lượng cặn sinh ra từ hệ thống xử lý nước thải  

G = 60 x (0,588 x 0,3 + 0,367 x 0,29) = 17 kg/ngày tương đương 5.100 kg/năm). 

Lượng bùn sinh ra khá nhiều, do vậy chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường nếu không 

đươc thu gom và xử lý. 

c) Chất thải nguy hại 

 Nguồn phát sinh 

Chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất của nhà máy và sinh hoạt của công nhân 

viên. 

 Thành phần và khối lượng 

Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại được trình bày ở bảng sau:  
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Bảng 4.26. Khối lượng phát sinh CTNH của dự án 

TT Tên chất thải Nguồn phát sinh 
Cơ sở tính 

toán 
Trạng thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1  Bóng đèn led thải Thắp sáng  Rắn 40 16 01 13 NH 

2  

Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Bảo trì máy móc, 

lau dầu rò rỉ 

1% dầu nhớt, 

keo sử dụng Rắn 618 18 02 01 KS 

3  Bao bì cứng thải bằng nhựa Thùng chứa keo 
10% keo sử 

dụng 
Rắn 25,07 18 01 03 KS 

4  
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại  

Thùng chứa dầu 

nhớt 

5% dầu nhớt 

sử dụng 
Rắn 123,6 18 01 02 KS 

5  
Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn thải 
Bảo trì máy móc 

50 % dầu 

nhớt sử dụng 
Lỏng 340 17 02 03 KS 

6  Pin, ắc quy chì thải Thiết bị điều khiển  Rắn 100 16 01 12 NH 

7  Keo thải Sản xuất 
0,1% keo sử 

dụng 
Lỏng 24,28 08 02 01 KS 

8  

Than hoạt tính đã qua sử 

dụng từ quá trình xử lý khí 

thải 

Xử lý khí thải 

Tính toán 

phát thải tại 

bảng 4.36 

Rắn 16.466,67 12 01 04 NH 

Tổng 19.682,55  
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4.2.1.5. Các tác động của tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh 

Trong quá trình sản xuất thì tiếng ồn, rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau đây: 

 Nguồn số 01: Khu vực cắt gỗ tại xưởng A 

 Nguồn số 02: Khu vực may tại tầng 2 - xưởng A  

 Nguồn số 03: Khu vực cắt vải tại tầng 2 - xưởng A 

 Nguồn số 04: Tại hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m
3
/h 

 Nguồn số 05: Tại hệ thống xử lý bụi gỗ, công suất 66.000 m
3
/h  

 Nguồn số 06: Tại hệ thống xử lý hơi keo, công suất 13.000 m
3
/h  

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung trong quá trình sản xuất chủ yếu từ các máy cắt, 

may, các máy gia công gỗ và quạt hút khu vực các hệ thống xử lý. Đây là nguồn ô 

nhiễm tiếng ồn chính của dự án. 

 Tác động 

Tiếng ồn, độ rung cao hơn quy chuẩn tại nơi làm việc sẽ gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người, như: gây mất ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu, làm giảm năng suất lao 

động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm thính lực giảm 

sút, dẫn tới bệnh điếc. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người thể hiện cụ thể 

ở các mức ồn khác nhau. 

 Khoảng cách tối thiểu đảm bảo tiếng ồn không vượt tiêu chuẩn cho phép đối với 

khu vực xung quanh (không tính đến các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn) là 150m. Do 

đó, tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng tới công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực gây ồn, 

hoàn toàn không ảnh hưởng tới dân cư gần khu vực Dự án. Ngoài ra, còn có rung động 

do sự va đập của các bộ phận cơ học của máy, truyền xuống sàn và lan truyền trong 

kết cấu. Chủ Dự án cần có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và rung động ngay từ giải 

pháp thiết kế nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị và trang bị phương tiện chống ồn 

cho công nhân. 

 Tiếng ồn khi vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con 

người. 

 Tác động tổng hợp của tiếng ồn lên con người ở ba mức: 

 Ảnh hưởng về mặt cơ học như che lấp âm thanh cần nghe. 

 Ảnh hưởng về mặt sinh học của cơ thể, chủ yếu là đối với bộ phận thính giác và 

hệ thần kinh. 

 Ảnh hưởng về hoạt động xã hội của con người. 
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Tất cả các tiếng ồn, độ rung đó cuối cùng dẫn đến biểu hiện xấu về mặt tâm lý, sinh 

lý, bệnh lý và hiệu quả lao động của con người, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con 

người: gây mất ngủ, giảm thính giác và suy nhược thần kinh. 

4.2.1.6. Đánh giá tác động do rủi ro, sự cố: 

a) Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và làm ô nhiễm 

cả 3 hệ thống sinh thái nước, đất, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh 

hưởng tới tính mạng con người và tài sản trong khu vực lân cận.  

Các tác nhân chính có thể gây cháy nổ là: 

  Cháy do dùng điện quá tải: Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải của dây 

dẫn. Nếu dùng thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không được tính trước, 

điện phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao và gây hiện tượng quá tải. 

  Cháy do chập mạch: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây nóng 

chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, dòng 

điện trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy thiết 

bị tiêu thụ điện. 

  Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở): Ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tượng phóng 

điện qua không khí. Hiện tượng tia lửa điện thường xuất hiện ở những vị trí có tiếp 

giáp không chặt như ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc… Tia lửa điện có 

nhiệt độ 1.500
o
C đến 2.000

o
C, điểm phát quang bị oxy hóa nhanh, thiết bị dễ bị hư 

hỏng. Các chất dễ cháy ở gần như xăng, dầu… có thể bị cháy. Tia lửa điện thường 

xuất hiện trong trường hợp đóng mở cầu dao, công tắc, máy móc nối dây với nhau. 

  Cháy do tia lửa tĩnh điện: Tĩnh điện phát sinh ra do sự ma sát giữa các vật cách 

điện với nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập của các chất 

lỏng cách điện (xăng, dầu) hoặc va đập của chất lỏng cách điện với kim loại.  

  Cháy do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một trường hợp tự nhiên, nguy cơ sẽ xảy ra 

vào mùa mưa và cũng là một nguồn hiểm họa vô cùng. 

  Cháy do nhiệt độ cao, do các thiết bị nhiệt: Các thiết bị nhiệt, hệ thống đường ống 

dẫn hơi nóng bị hở, rò rỉ có thể là nguyên nhân gây cháy. 

Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của sự cố cháy nổ nên ngay từ khi đi vào hoạt động 

và trong suốt quá trình hoạt động sau này, chủ dự án cũng đặc biệt chú ý đến an toàn 

cháy nổ. 

b) Tai nạn lao động 

 Tai nạn lao động có thể xảy ra như: 

 Tai nạn khi bốc dỡ: Rơi hàng hóa vào người gây thương tích 

 Trượt té khi vấp phải hàng hóa, vật dụng trên sàn nhà hoặc do sàn trơn trượt 
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 Bị thương (đứt tay, chân hoặc các bộ phận khác trên cơ thể) do tiếp xúc với các 

thiết bị sắc, nhọn 

  Té ngã khi làm việc trên cao 

  Hóa chất tràn đổ, rò rỉ gây ngộ độc hóa chất khi sử dụng hóa chất 

  Điện giật 

 Tai nạn lao động xảy ra sẽ gây thiệt hại về người và tài sản trong dự án. Chủ đầu tư 

sẽ đề ra các biện pháp an toàn lao động bắt buộc công nhân viên thực hiện nhằm 

hạn chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra. 

c) Sự cố hóa chất 

Bảng 4.27. Các sự cố hóa chất có thể xảy ra tại các khu vực có sử dụng, lưu chứa 

hóa chất 

STT Sự cố Nguyên nhân, điều kiện xảy ra sự cố 

1  
Rò rỉ, tràn đổ 

hóa chất 

- Hệ thống giá/kệ bảo quản hóa chất bị hỏng hoặc gặp sự cố do: 

quá tải trọng, giá đỡ dùng quá lâu, va chạm với xe nâng trong 

quá trình vận chuyển 

- Chất lượng của các loại vật liệu đóng gói không đảm bảo, bao 

bì chứa bị thủng, hỏng  

- Thao tác của công nhân không tuân theo các quy định về an 

toàn khi làm việc với hóa chất 

- Va chạm giữa các dụng cụ sắc, nhọn trong thao tác bốc dỡ gây 

thủng bao bì 

- Lỗi vận hành của công nhân khi vận chuyển, bốc dỡ hóa chất 

- Lỗi của công nhân khi sử dụng hóa chất 

2  Cháy nổ 

- Do sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất có khả năng bắt cháy khi gặp 

nguồn lửa 

- Chập điện gây cháy nổ hóa chất 

- Lỗi vận hành của công nhân 

- Công nhân không tuân theo các quy định về an toàn khi làm 

việc như: mang thiết bị có phát sinh tia lửa, hút thuốc trong Kho, 

xưởng 

3  Ngộ độc 

- Bốc dỡ hóa chất làm rơi vỡ thùng chứa, hóa chất rơi, đổ vào 

người hoặc phát tán ra không khí với lượng lớn gây hít phải, nuốt 

phải 

- Hơi hoá chất xộc lên mặt khi mở nắp thiết bị chứa 

- Bỏng hóa chất do tiếp xúc trực tiếp trên da/hít /nuốt phải hóa 

chất lượng lớn 
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Sự cố hóa chất xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người lao động, gây 

thiệt hại về tài sản cho doanh nghiệp, nếu gây cháy nổ thì hậu quả có thể rất nghiêm 

trọng. 

Do vậy công ty sẽ rất chú trọng đến công tác phòng ngừa và ứng cứu sự cố hóa 

chất. 

e) Phòng ngừa, ứng phó sự cố của các công trình xử lý chất thải 

 Sự cố từ bể tự hoại  

 Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được gây hôi thối, mất vệ sinh. 

 Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

gây nổ hầm cầu.  

 Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

 Hệ thống XLNT ngừng hoạt động hoặc các công trình đơn vị gặp sự cố dẫn tới 

nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn thải: hệ thống XLNT có thể gặp sự cố dẫn 

tới ngừng hoạt động như hư máy bơm, máy sục khí, các thiết bị khác, bể xử lý bị 

vỡ, … Khi xảy ra sự cố hệ thống ngừng hoạt động thì có khả năng nước chưa xử lý 

xả thải ra gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống XLNT của KCN, sau đó là làm ô 

nhiễm nguồn nước mặt nếu hệ thống XLNT của KCN không xử lý được lượng 

nước ô nhiễm từ dự án. 

 Hệ thống làm việc quá tải: Khi hệ thống quá tải có thể do những trường hợp sau: 

 Quá tải về lưu lượng: Lưu lượng nước thải tăng lên vào các mùa lễ, tết do vào 

thời gian này nhu cầu thị trường tăng lên 

 Quá tải về chất lượng: nước thải có nồng độ ô nhiễm quá cao, vượt quá tải trọng 

cho phép của các bể xử lý 

Trong cả hai trường hợp, nước thải đầu ra đều có thể không đạt quy định xả thải cho 

phép gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống XLNT của KCN, sau đó là làm ô nhiễm 

nguồn nước mặt nếu hệ thống XLNT của KCN không xử lý được lượng nước ô nhiễm 

từ dự án. 

 Rủi ro cho người vận hành hệ thống xử lý nước thải có thể gặp: 

 Ngã vào bể xử lý 

 Ngạt do khí thải từ hệ thống khi sửa chữa các thiết bị chìm 

 Sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Hệ thống XLKT ngừng hoạt động hoặc các công trình đơn vị gặp sự cố dẫn tới khí 

thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn thải: hệ thống XLKT có thể gặp sự cố dẫn tới 

ngừng hoạt động như hư quạt hút. 
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 Khi xảy ra sự cố hệ thống ngừng hoạt động thì có khả năng khí thải chưa xử lý xả 

thải ra môi trường gây ô nhiễm, hoặc trở lực hệ thống không được khắc phục bởi quạt 

có thể gây nổ thiết bị dẫn đến cháy nổ nhà xưởng gây hậu quả nghiêm trọng. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường thu gom và thoát nước mưa 

 Công trình thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

 Đối với nước mưa nhà xưởng: Nước mưa từ mái nhà xưởng và các công trình 

sẽ được thu gom qua hệ thống các máng xối gom về phễu thu xuống đường ống 

nhựa PVC có đường kính D400mm để đưa xuống đất và dẫn vào các hố ga. 

 Nước mưa trên đường giao thông nội bộ và từ các nhà xưởng sẽ được thu gom 

bằng các cống BTCT D300-D1200 đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước 

mưa của KCN Becamex - Bình Phước tại 01 điểm trên đường D1B. 

 Sơ đồ thu gom thoát nước mưa của dự án 

 

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của dự án 

 Thông số kỹ thuật các hạng mục thoát nước mưa được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 4.28. Thông số kỹ thuật các hạng mục thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1  Cống BTCT D300 m 176 

Nước mưa từ Dự án 

Dẫn về các hố ga xung quanh 

nhà xưởng bằng ống BTCT 

D300 -D1200 

Dẫn ra đấu nối trên đường 

D1B tại 1 điểm bằng đường 

ống BTCT D1500 

Dẫn ra hệ thống thoát nước 

chung của KCN Becamex - 

Bình Phước  
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2  Cống BTCT D400 m 260 

3  Cống BTCT D600 m 589,5 

4  Cống BTCT D800 m 98 

5  Cống BTCT D1.200 m 95,7 

6 Cống BTCT D1.200 m 24 

(Nguồn: Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam) 

 Quy trình vận hành tại từng điểm thoát: tự chảy 

 Tọa độ vị trí đấu nối: 

 Vị trí đấu nối số 01 trên đường D1B: X= 543029;  Y=1266382 

 Vị trí đấu nối số 02 trên đường D1B: X= 543012; Y= 1265621 

 Vị trí điểm thoát được thể hiện ở sơ đồ thoát nước mưa dưới đây: 

 

Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom thoát nước mưa của dự án 

 

Đ
ư

ờ
n

g
 D

1
B
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4.2.2.2. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường thu gom và thoát nước thải 

a) Công trình thu gom, thoát nước thải 

 Công trình thu gom nước thải  

 Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực xưởng A, sau 

khi qua bể tự hoại 03 ngăn (dung tích 14 m
3
) được thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải, công suất 60 m
3
/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (ngoại 

trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước 

thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng, sau 

khi qua bể tự hoại 03 ngăn (dung tích 21 m
3
) được thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải, công suất 60 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

(ngoại trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu 

nối nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực nhà bảo vệ, sau 

khi qua bể tự hoại 03 ngăn (dung tích 3 m
3
) được thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải, công suất 60 m
3
/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (ngoại 

trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước 

thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực xưởng A, sau 

khi qua bể tự hoại 03 ngăn (dung tích 7 m
3
) được thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải, công suất 60 m
3
/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (ngoại 

trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước 

thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Nguồn số 05: Nước thải nấu ăn phát sinh từ hoạt động nấu ăn của dự án qua được 

thu gom về hệ thống xử lý nước thải 60 m
3
/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B (ngoại trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - 

Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Công trình thoát nước thải 

 Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và nước thải nhà ăn 

sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ được dẫn bằng đường ống uPVC 140- 200 

(mm) chảy về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án, sau khi xử lý đạt Tiêu 

chuẩn của KCN sẽ thoát ra hố ga giám sát của Dự án nằm trên đường D1B và  đấu nối 

vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Hệ thống cống thu gom và thoát nước thải của dự án được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.29. Hệ thống cống thu gom và thoát nước thải của dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1  uPVC 140 m 486,7 
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2  uPVC 168 m 77 

3  uPVC 200 m 107 

 Điểm xả nước thải sau xử lý  

 Vị trí đấu nối nước thải: 01 điểm nằm trên đường D1B. 

 Tọa độ vị trí đấu nối: X (m) = 543032; Y (m) = 1266382 (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 106
0
15’, múi chiếu 3

0
). 

 

Hình 4. 2. Sơ đồ hệ thống thoát nước thải của dự án 

Ghi chú:  
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b) Xử lý nước thải 

 Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên được thu gom xử lý sơ bộ 

bằng bể tự hoại 3 ngăn và nước thải nấu ăn được xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ sau đó 

chảy về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án, sau khi xử lý đạt Tiêu chuẩn của 

KCN sẽ thoát ra hố ga giám sát của Dự án nằm trên đường D1B sau đó đấu nối vào hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Phương án xử lý nước thải 

Hình 4. 3. Biện pháp thu gom xử lý nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

 Bể tự hoại 

Nhà máy sẽ xây bể tự hoại cho các nhà vệ sinh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho dự án, 

gồm: 

Bảng 4.30. Các bể tự hoại của dự án 

STT Vị trí bể tự hoại Số lượng 
Tổng thể tích 

(m
3
) 

1  Bể tự hoại xưởng A 2 14 

2  Bể tự hoại nhà văn phòng – xưởng A 3 21 

3  Bể tự hoại xưởng B 1 7 

4  Bể tự hoại nhà bảo vệ chính 1 3 

 Tổng 7 45 

 

Dẫn ra hố ga giám sát của Dự 

án trên đường D1B  

Đấu nối vào trạm xử lý nước thải 

của KCN Becamex – Bình Phước 

Nước thải sinh hoạt  

(bồn cầu, bồn tiểu) 

Bể tự hoại 3 ngăn  

Nước thải 

nấu ăn  

Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m
3
/ngày  

Nước thải sinh hoạt khác 

(bồn rửa, thu sàn) 
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 Nguyên tắc hoạt đông 

Bể tự hoại 3 ngăn được xây bằng gạch, đậy bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động 

của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 

tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo 

thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể 

này theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và BOD5 là 60 - 65%.  

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn lắng ở 

dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 6 – 8 tháng sử dụng, cặn này 

được hút ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đưa đi xử lý. 

Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp 

tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ 

trong nước. Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ ba rồi nhập chung với nước thải sinh 

hoạt từ các nguồn khác (bồn rửa, thu sàn) dẫn về trạm XLNT của dự án xử lý đạt quy 

định cho phép đấu nối của KCN trước khi thoát ra hố ga thu gom nước thải của công 

ty dẫn đến trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp 

Bể tự hoại có kết cấu bê tông cốt thép, cấu tạo được miêu tả trong hình sau. 

 

Hình 4. 4. Bể tự hoại 3 ngăn minh họa 

 Tính toán dung tích cần thiết của bể tự hoại  

Với số công nhân của dự án là 500 người, dung tích bể tự hoại xác định theo công thức:  

+ Wn: thể tích phần nước của bể. Wn = tn×Q.  

Bể tự hoại xử lý nước đen, lưu lượng nước đen 1 người thải ra 1 ngày đêm khoảng 20 

lít. Với 500 người thì lượng nước thải ra là Q = 500×20/1000 = 10 m
3 

 Wn = tn×Q = 1×10 = 10 m
3
 

 (Chọn thời gian lưu nước trong bể tự hoại tn = 1 ngày) 

+ Wc: thể tích phần cặn trong bể:  

𝑊𝑐 =
𝑎 × 𝑇 × (100 −𝑊1) × 𝑏 × 𝑐 × 𝑁

(100 −𝑊2) × 1000
 

Trong đó : 

 a : lượng cặn trung bình của 1 người thải ra trong 1 ngày 

  a = 0,5 ÷ 0,8 lit/ng.đ , lấy a = 0,5 lit/ng.đ 

 T  : thời gian giữa 2 lần lấy cặn, chọn T = 36 tháng = 1.095 ngày 
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 W1: độ ẩm của cặn tươi vào bể W1 = 95% 

 W2: độ ẩm của cặn khi lên men, W2 = 90% 

 b  : Hệ số = 0,7 

 c : Hệ số = 1,2 

 N : Số người sử dụng 

→ Wc = 12,775 m
3 

Vậy thể tích bể tự hoại cần thiết: WB = 10 + 12,775 = 22,775 m³.  

Bể tự hoại của dự án có tổng dung tích là 45 m
3
 đủ khả năng đáp ứng cho dự án. 

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

 Chức năng: xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải nấu ăn 

 Quy mô công suất: 60 m
3
/ngày.đêm 

 Công nghệ xử lý:  

 Chủ dự án sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải có quy trình như sau:  

Hình 4. 5. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

 

Khí 

BỂ THIẾU KHÍ 

BỂ ĐIỀU HÒA 

BỂ LẮNG BỂ CHỨA BÙN 

THU GOM 

VÀ XỬ LÝ 

ĐỊNH KỲ 

Javel 

Hố ga đấu nối với KCN Becamex – 

Bình Phước 

BỂ KHỬ TRÙNG 

Soda, cơ chất 

BỂ HIẾU KHÍ Khí 

Nước thải sinh hoạt (qua bể tự hoại 3 ngăn) + 

nước thải nhà ăn (qua bể tách mỡ) 

HỐ THU 

BỂ TÁCH DẦU 

MỠ 
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Thuyết minh quy trình: 

 Hố thu 

Mục đích: thu gom lượng nước thải phát sinh bao gồm: nước thải nhà ăn đã qua bể 

tách mỡ, nước thải đen đã qua bể tự hoại, nước thải xám. 

Kết hợp rổ chắn rác để loại bỏ một số rác thải sinh ra. 

 Bể tách dầu mỡ 

Mục đích: Bể tách dầu được thiết kế có ngăn chắn làm nhiệm vụ giữ lại các chất 

dễ nổi có trong nước thải từ các công đoạn sản xuất, các chất dầu mỡ sẽ có khả năng 

phá hủy cấu trúc bùn hoạt tính trong hệ thống xử lý sinh học phía sau, gây khó khăn 

cho việc lên men cặn. Nước sau khi qua bể tách dầu mỡ sẽ tự chảy đến bể điều hoà. 

 Bể điều hòa 

Điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ nước thải. 

Lưu lượng và nồng độ nước thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: thời 

gian thải, lưu lượng thải cũng như tải trọng chất bẩn có trong nước thải. Cụ thể như khi 

nồng độ hoặc lưu lượng tăng lên đột ngột: 

Các công trình đơn vị hóa lý sẽ làm việc kém hiệu quả đi và nếu muốn ổn định 

được cần phải thay đổi lượng hóa chất thường xuyên điều này gây khó khăn cho quá 

trình vận hành 

Các công trình đơn vị xử lý sinh học, nếu lưu lượng và nồng độ thay đổi đột ngột 

sẽ gây sốc tải trọng đối với vi sinh vật thậm chí gây tình trạng vi sinh chết hàng loạt, 

làm cho công trình mất hẳn tác dụng. 

 Đó là lý do của việc cần xây dựng bể điều hòa. 

Việc điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ xử lý, 

tăng hiệu quả xử lý và giảm kích thước các công trình đơn vị một cách đáng kể. 

Để thực hiện quá trình ổn định nồng độ, trong bể điều hòa bố trí hệ thống sục khí, 

bao gồm các thiết bị sau: máy thổi khí và đĩa phân phối khí. 

 Bể thiếu khí  

Thực hiện quá trình khử các hợp chất N và P và chất hữu cơ trong nước thải. 

Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nitơ bằng phương pháp sinh học 

Trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí, nitơ amôn sẽ 

được chuyển thành nitrit và nitrat nhờ các loại vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter. 

Khi môi trường thioếu ôxy, các loại vi khuẩn khử nitrat Denitrificans (dạng kỵ khí tuỳ 

tiện) sẽ tách ôxy của nitrát (NO3
-
) và nitrit (NO2

-
) để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân 

tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. 

Qúa trình chuyển hóa Nitơ trong nước thải  
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Quá trình chuyển NO3
-
 –> NO2

-
 –>NO –> N2O –> N2 với việc sử dụng mêtanol 

làm nguồn các bon được biểu diễn bằng các phương trình sau đây: 

Nitrat hóa  

Nitrat hoá là một quá trình tự dưỡng (năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn 

được lấy từ các hợp chất ôxy hoá của Nitơ, chủ yếu là Amôni. Ngược với các vi sinh 

vật dị dưỡng các vi khuẩn nitrat hoá sử dụng CO2 (dạng vô cơ) hơn là các nguồn các 

bon hữu cơ để tổng hợp sinh khối mới. Sinh khối của các vi khuẩn nitrat hoá tạo thành 

trên một đơn vị của quá trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần so với sinh khối tạo 

thành của quá trình dị dưỡng. 

Quá trình Nitrat hoá từ Nitơ Amôni được chia làm hai bước và có liên quan tới hai 

loại vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitơsomonas và Vi khuẩn Nitơbacteria. ở giai đoạn đầu 

tiên amôni được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai nitrit được chuyển thành nitrate. 

Bước 1. NH4
-
 + 1,5 O2 –> NO2

-
 + 2H+ + H2O 

Bước 2. NO2
-
 + 0,5 O2 –> NO3

-
 

Các vi khuẩn Nitơsomonas và Vi khuẩn Nitơbacteria sử dụng năng lượng lấy từ 

các phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có thể tổng hợp 

quá trình bằng phương trình sau: 

NH4
-
 + 2 O2 –> NO3

-
 + 2H

+
 + H2O (*) 

Cùng với quá trình thu năng lượng, một số iôn Amôni được đồng hoá vận chuyển 

vào trong các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng phương 

trình sau: 

4CO2 + HCO3
-
 + NH4

+
 + H2O –> C5H7O2N + 5O2 

C5H7O2N tạo thành được dùng để tổng hợp nên sinh khối mới cho tế bào vi khuẩn. 

Toàn bộ quá trình ôxy hoá và phản ứng tổng hợp được thể hiện qua phản ứng sau: 

NH4
+
+1,83O2 + 1,98 HCO3

-
 –> 0,021C5H7O2N + 0,98NO3

- 
+ 1,041H2O + 

1,88H2CO3 

Lượng ôxy cần thiết để ôxy hoá amôni thành nitrat cần 4,3 mg O2/ 1mg NH4+. 

Giá trị này gần bằng với giá trị 4,57 thường được sử dụng trong các công thức tính 

toán thiết kế. Giá trị 4,57 được xác định từ phản ứng (*) khi mà quá trình tổng hợp 

sinh khối tế bào không được xét đến. 

Khử nitrit và nitrat: 

Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans 

(dạng kị khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hoá chất 

hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. 
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 Bể hiếu khí  

Trong điều kiện được sục khí liên tục các vi sinh hiếu khí sẽ phân hủy các chất 

hữu cơ có trong nước thải . Các vi sinh vật hiếu khí đó tồn tại và phát triển nhờ hệ 

thống cung cấp và phân tán khí oxy được lắp đặt ở đáy bể. Các hạt nước và không khí 

cũng được phân nhỏ theo nguyên tắc mạng tinh thể và tăng hiệu quả tiếp xúc.  

o Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2     Enzime          CO2 + H2O + H 

o Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2   Enzime   Tế bào vi + CO2 + H2O + 

C5H7NO2 - H  

o Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2    Enzime          5CO2 + 2H2O + NH3   H 

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nước thải trong 

bể Hiếu khí cần được luôn luôn duy trì ở giá trị lớn hơn 2 mg/l bằng cách bố trí hệ 

thống cấp khí & phân phối khí. 

Nước thải sau khi từ bể sinh học sẽ được đi qua bể lắng.  

  

Các dạng vi sinh vật trong bể hiếu khí Bể sinh học hiếu khí 

  

Máy thổi khí Đĩa phân phối khí tinh 
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Sơ đồ tuần hoàn nước bể sinh học 

 Bể lắng:   

Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ tách cặn vi sinh 

trong nước thải từ bể sinh học hiếu khí mang sang. Nước thải ra khỏi bể lắng có hàm 

lượng cặn (SS) giảm đến 60 - 80%. Một phần bùn lắng ở đáy sẽ được bơm bùn bơm 

tuần hoàn về bể thiếu khí, phần bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn. Phần nước trong 

sẽ tự chảy tràn sang bể khử trùng thông qua hệ thống máng thu nước răng cưa. 

 

 

Bể lắng 

 Bể khử trùng 

Nước thải sau khi qua lắng sẽ chảy sang bể khử trùng để tiêu diệt các vi khuẩn gây 

bệnh. Hóa chất được sử dụng là Chlorine/ Javen, đây là chất oxy hóa mạnh ở bất cứ 

dạng nào. Khi Clo tiếp xúc với nước sẽ tạo ra phân tử HOCl có tác dụng khử trùng rất 

mạnh.  

Cl2 + H2O ↔ HOCl + HCl 

Lượng hóa chất dùng để khử trùng nước thải được pha chế và định lượng chính 

xác nhờ hệ thống bơm định lượng, đảm bảo lượng hóa chất dư trong nước sau xử lý 

không vượt quá giới hạn cho phép quy định theo tiêu chuẩn. 

 Bể chứa bùn 
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Chứa bùn thải sinh ra từ bể lắng. Bùn được nén xuống bể nhằm giảm thể tích bùn 

và được hút đem đi xử lý định kỳ. Nước từ bể chứa bùn sẽ chảy về bể điều hòa. 

 Kích thước cụm bể xử lý của hệ thống XLNT 

Bảng 4.31. Kích thước cụm bể xử lý của hệ thống XLNT 

Stt Tên bể Kí hiệu 
Dài  

(m) 

Rộng 

(m) 

H 

tổng  

(m) 

H 

an 

toàn 

 (m) 

H hữu 

ích  

(m) 

Thể tích  

(m3) 

Thời gian 

lưu  

(h) 

1 Hố thu gom T01 1,5 0,9 3,3 2 1,3 1,8 0,7 

2 Bể tách dầu 

T02-A 2 0,9 3,3 0,5 2,8 5,0 2,0 

T02-B 1,2 0,9 3,3 0,55 2,75 3,0 1,2 

T02-C 1 0,9 3,3 0,6 2,7 2,4 1,0 

3 Bể điều hòa  T03 4,7 2,3 3,3 0,8 2,5 27,0 10,8 

4 Bể Anoxic T05 3,7 2 3,3 0,5 2,8 20,7 8,3 

5 Bể Aerotank T06 5 2 3,3 0,5 2,8 28,0 11,2 

6 Bể Lắng T07 2,3 2,3 3,3 1,5 1,8 9,5 Tải trọng 11,3 

7 Bể khử trùng T08 2,3 0,9 3,3 0,9 2,4 5,0 2,0 

8 Bể chứa bùn T09 2,3 1,5 3,3 0,5 2,8 9,7 - 

 Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống XLNT 

Bảng 4.32. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống XLNT 

STT  Danh mục máy móc thiết bị  ĐV SL 

I.  Bể thu gom T01      

1.  Bơm nước thải bể thu gom P01-A/B   Bộ  2,00 

   Kiểu:   
 Bơm chìm (Loại không dùng 

autocoupling)    

   Lưu lượng:   Q = 5 m³/giờ  
  

   Cột áp:    H = 6 mH2O  
  

   Công suất:    P = 0,37 kW  
  

   Điện áp:    3pha/ 380V/ 50Hz  
  

   Phụ kiện:   Xích kéo inox 304  
  

   Xuất xứ:   Evergush - Đài Loan     

2.  Phao báo mức   Bộ  2,00 

   Kiểu:    Phao quả, cáp dài 5m  
  

   Xuất xứ:    Ý      

3.  Giỏ lược rác thô CS01   Bộ  1,00 

   Kích thước:   D x R x C = 0,4 x 0,4 x 0,4 m (±1%)  
  

   Vật liệu:   Inox 304; dày 1,2mm (±5%); lỗ 10mm  
  

   Xuất xứ:    Việt Nam      
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II.  Bể tách dầu mỡ T02      

1.  Giỏ lược rác thô CS02   Bộ  1,00 

   Kích thước:   D x R x C = 0,4 x 0,4 x 0,4 m (±1%)  
  

   Vật liệu:   Inox 304; dày 1,2mm (±5%); lỗ 5mm  
  

   Xuất xứ:    Việt Nam      

II.  Bể điều hòa T03      

1.  Bơm nước thải điều hòa P03-A/B   Bộ  2,00 

   Kiểu:   
 Bơm chìm (Loại không dùng 

autocoupling)    

   Lưu lượng:   Q = 2,5 m³/giờ  
  

   Cột áp:    H = 6 mH2O  
  

   Công suất:    P = 0,37 kW  
  

   Điện áp:    3pha/ 380V/ 50Hz  
  

   Phụ kiện:   Xích kéo inox 304  
  

   Xuất xứ:   Evergush - Đài Loan     

2.  Phao báo mức   Bộ  2,00 

   Kiểu:    Phao quả, cáp dài 5m  
  

   Xuất xứ:    Ý      

3.  Đĩa thổi khí AD03   Cái  11,00 

   Kiểu:    bọt mịn  
  

   Lưu lượng:   Q = 1,5 - 8,0 m³/ giờ  
  

   Đường kính:   D = 268mm  
  

   Xuất xứ:    Jaeger - Đức      

III.  Bể thiếu khí T04      

1.  Máy khuấy chìm SM04-A/B   Bộ  2,00  

   Công suất:    P =  0,4 kW  
  

   Điện áp:   3pha/ 380V/ 50Hz  
  

   Phụ kiện:   Thanh trượt, xích kéo: Inox 304  
  

   Xuất xứ:    Evergush - Đài Loan      

2.  Bơm định lượng soda DP01-A/B   Bộ  2,00  

   Lưu lượng:   Qmax = 50 lít/giờ  
  

   Cột áp:    Hmax = 10 psi  
  

   Công suất:    P = 45 W  
  

   Điện áp:    1pha/ 220V/ 50Hz  
  

   Xuất xứ:    Bluewhite - Mỹ      

3.  Bồn chứa soda CT01   Bộ  1,00  

   Kiểu:    bồn đứng  
  

   Thể tích:   V = 500 L  
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   Vật liệu:    Nhựa  
  

   Xuất xứ:    Việt Nam      

4.  Bơm định lượng cơ chất DP02-A/B   Bộ  2,00  

   Lưu lượng:   Qmax = 50 lít/giờ  
  

   Cột áp:    Hmax = 10 psi  
  

   Công suất:    P = 45 W  
  

   Điện áp:    1pha/ 220V/ 50Hz  
  

   Xuất xứ:    Bluewhite - Mỹ      

5.  Bồn chứa cơ chất CT02   Bộ  1,00  

   Kiểu:    bồn đứng  
  

   Thể tích:   V = 500 L  
  

   Vật liệu:    Nhựa  
  

   Xuất xứ:    Việt Nam      

IV.  Bể sinh học hiếu khí T05      

1.  Máy thổi khí AB05-A/B   Bộ  2,00  

   Kiểu:    Root  
  

   Lưu lượng:   Q = 2,07 m³/ phút  
  

   Cột áp:    H = 4000 mmAq  
  

   Công suất:    P = 4,0 kW  
  

   Điện áp:    3pha/ 380V/ 50Hz  
  

   Phụ kiện:  

 - Giảm thanh đầu hút; Giảm thanh đầu 

đẩy + khớp nối mềm 

- Gioăng + bulong; 

- Van một chiều, Van an toàn; 

- Đồng hồ đo áp lực, khớp nối chữ T; 

- Khung đế; khung bảo vệ dây curoa  

  

   Hãng sản xuất:   GRAND (Nhãn hiệu: Longtech) 
  

   Xuất xứ:   
Đài Loan 

Động cơ: Teco - Việt Nam 
    

2.  Bơm nội tuần hoàn RP05-A/B   Bộ  2,00 

   Kiểu:   
 Bơm chìm (Loại không dùng 

autocoupling)    

   Lưu lượng:   Q = 2,5 m³/giờ  
  

   Cột áp:    H = 6 mH2O  
  

   Công suất:    P = 0,37 kW  
  

   Điện áp:    3pha/ 380V/ 50Hz  
  

   Phụ kiện:   Xích kéo inox 304  
  

   Xuất xứ:   Evergush - Đài Loan     

3.  Đĩa thổi khí AD05   Cái  11,00 
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   Kiểu:    bọt mịn  
  

   Lưu lượng:   Q = 1,5 - 8,0 m³/ giờ  
  

   Đường kính:   D = 268mm  
  

   Xuất xứ:    Jaeger - Đức      

V.  Bể lắng sinh học T06      

1.  Bơm bùn sinh học SP06-A/B   Bộ  2,00 

   Kiểu:   
 Bơm chìm (Loại không dùng 

autocoupling)    

   Lưu lượng:   Q = 2,5 m³/giờ  
  

   Cột áp:    H = 6 mH2O  
  

   Công suất:    P = 0,37 kW  
  

   Điện áp:    3pha/ 380V/ 50Hz  
  

   Phụ kiện:   Xích kéo inox 304  
  

   Xuất xứ:   Evergush - Đài Loan     

2.  Hệ thống cơ khí bể lắng sinh học   Bộ  1,00 

   Bao gồm:  
 Ống trung tâm, tấm răng cưa, tấm chắn 

bọt    

   Vật liệu:   Inox 304, dày 2,0mm (±5%)  
  

   Xuất xứ:    Việt Nam  
  

VI.  Bể khử trùng T07      

1.  Bơm định lượng clorine DP03-A/B   Bộ  2,00  

   Lưu lượng:   Qmax = 50 lít/giờ  
  

   Cột áp:    Hmax = 10 psi  
  

   Công suất:    P = 45 W  
  

   Điện áp:    1pha/ 220V/ 50Hz  
  

   Xuất xứ:    Bluewhite - Mỹ      

2.  Bồn chứa clorine CT03   Bộ  1,00  

   Kiểu:    bồn đứng  
  

   Vật liệu:   Nhựa  
  

   Thể tích:   V = 500 lít  
  

   Xuất xứ:    Việt Nam      

3.  Bơm nước đầu ra P07-A/B   Bộ  2,00 

   Kiểu:   
 Bơm chìm (Loại không dùng 

autocoupling)    

   Lưu lượng:   Q = 2,5 m³/giờ  
  

   Cột áp:    H = 6 mH2O  
  

   Công suất:    P = 0,37 kW  
  

   Điện áp:    3pha/ 380V/ 50Hz  
  

   Phụ kiện:   Xích kéo inox 304  
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   Xuất xứ:   Evergush - Đài Loan     

4.  Phao báo mức   Bộ  2,00 

   Kiểu:    Phao quả, cáp dài 5m  
  

   Xuất xứ:    Ý      

5.  Đồng hồ đo lưu lượng   Bộ  1,00 

   Kiểu:    đồng hồ cơ  
  

   Kích thước:   DN 50  
  

   Xuất xứ:    Flowtech - Malaysia      

VII.  Bể chứa bùn T08     

1.  Đĩa thổi khí AD05   Cái  3,00 

   Kiểu:    bọt mịn  
  

   Lưu lượng:   Q = 1,5 - 8,0 m³/ giờ  
  

   Đường kính:   D = 268mm  
  

  Xuất xứ:    Jaeger - Đức    

* Quy chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (ngoại trừ các 

thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của 

KCN Becamex - Bình Phước 

* Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải: Soda, NaOH, Javel 

4.2.2.3. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường thu gom và xử lý khí thải 

Đối với dự án này, trong giai đoạn hoạt động, các biện pháp và công trình bảo vệ 

môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án được đề xuất như sau: 

a) Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra 

vào Dự án 

 Đường nội bộ và sân bãi được bê tông hóa. 

 Đối với xe hai bánh: Gửi vào bãi xe, nhà xe bố trí gần cổng ra vào. 

 Chia ra nhiều bãi giữ xe và nhiều cổng ra vào nhằm phân tán lượng xe vào nhà máy 

trong giờ cao điểm. Với lượng công nhân trong giai đoạn hoạt động với công suất 

tối đa là 550 người thì vào đầu và cuối giờ làm việc, công nhân ra rất đông có thể 

xảy ra kẹt xe cục bộ ngay cổng công ty. 

 Các xe ra vào công ty yêu cầu đi chậm, không bóp còi, nẹt ga, hạn chế phương tiện 

vào xưởng, ngoại trừ xe xuất nhập nguyên liệu và thành phẩm. 

 Không nổ máy xe trong lúc chờ bốc dỡ hàng. 

 Xe vận chuyển phải được che phủ kín. 
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 Kiểm tra chất lượng, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và thành phẩm. 

 Bố trí đường ra và vào rộng để xe không bị kẹt tại cổng vào, gây tập trung xe làm 

gia tăng nồng độ ô nhiễm. 

 Bố trí kế hoạch vận chuyển hợp lý, hạn chế tập trung phương tiện tại dự án. 

 Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy để hạn chế bụi phát tán ra môi trường 

xung quanh. 

b) Biện pháp giảm thiểu bụi gia công các chi tiết gỗ (cưa, cắt,...) 

 Nguồn phát sinh 

 Nguồn số 01-08: Bụi phát sinh từ máy cưa bàn trượt (8 máy); 

 Nguồn số 09-15: Bụi phát sinh từ máy cưa bảng chính xác (7 máy); 

 Nguồn số 16-25: Bụi phát sinh từ máy cưa vòng (10 máy); 

 Nguồn số 26: Bụi phát sinh từ máy bào gỗ một mặt (1 máy); 

 Nguồn số 27: Bụi phát sinh từ máy cưa dọc lưỡi đơn (1 máy); 

 Nguồn số 28 - 37: Bụi phát sinh từ máy điêu khắc (10 máy); 

 Nguồn số 38: Bụi phát sinh từ máy tạo rãnh trụn đơn đứng (1 máy); 

 Nguồn số 39 – 43: Bụi phát sinh từ máy phay trục đơn đứng (5 máy) 

 Nguồn số 44: Bụi phát sinh từ máy làm mộng một đầu (1 máy) 

Bảng 4.33. Lưu lượng bụi phát sinh 

STT 
Nguồn 

phát sinh 
Tên thiết bị máy móc 

Số 

lượng 

máy 

Họng 

hút 

Số 

họng 

hút / 

máy 

Vận 

tốc 

hút 

Lưu 

lượng 

1 
Nguồn số 

01-08 
Máy cưa bàn trượt 8 120 1 30 9.767 

2 
Nguồn số 

09-15 
Máy cưa bảng chính xác 7 120 1 30 8.546 

3 
Nguồn số 

16-25 
Máy cưa vòng 10 150 1 30 19.076 

4 
Nguồn số 

26 
Máy bào gỗ một mặt 1 120 1 30 1.221 

5 
Nguồn số 

27 
Máy cưa dọc lưỡi đơn 1 150 1 30 1.908 

6 
Nguồn số 

28-37 
Máy điêu khắc 10 150 1 30 19.076 

7 
Nguồn số 

39 – 43 
Máy tạo rãnh trụn đơn đứng 1 150 1 30 1.908 
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8 
Nguồn số 

39 – 43 
Máy phay trục đơn đứng 5 150 1 30 9.538 

9 
Nguồn số 

44 
Máy làm mộng một đầu 1 150 1 30 1.908 

Tổng 59.592 

Với tổng lưu lượng là 59.592 m
3
/h x 1,1 (hệ số an toàn)= 65551,05 m

3
/h 

Dự án sẽ lắp đặt 1 hệ thống thu gom bụi gồm 6 quạt hút công suất 11.000 m
3
/h,  

tổng lưu lượng của hệ thống là 66.000 m
3
/h 

 Chức năng 

Dự án sẽ lắp đặt 01 hệ thống thu gom bụi gỗ: 

 Nguồn số 01 đến nguồn số 44 sẽ được đưa về hệ thống xử lý số 1 thu gom bụi gỗ 

có lưu lượng 66.000 m
3
/h (của xưởng A-Tầng 1); 

  Quy mô, công suất: 01 Hệ thống có công suất 66.000 m
3
/h (6 quạt hút, mỗi quạt 

11.000 m
3
/h) 

 Công nghệ xử lý 

Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu để đảm bảo môi trường làm 

việc của công nhân, không ảnh hưởng đến các công ty quanh khu vực dự án, cụ thể sẽ 

đầu tư 01 hệ thống thu gom bụi ở nhà xưởng A có quy trình công nghệ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 6. Quy trình thu gom bụi 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

Tại các máy cắt, máy cưa, máy khắc của công đoạn cắt gỗ sẽ được lắp đặt từ 1-2 

đường ống ruột gà để hút và đưa bụi vào đường ống dẫn chung. Đường ống ruột gà có 

đường kính từ 120-200mm. 

Bụi phát sinh 

Ống thu gom 

Lọc bụi túi vải  

Ống thải 

Nguồn tiếp nhận 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Kv=1, Kp=0,9) 

Buồng chứa bụi  

Thu gom, xử lý bởi 

đơn vị có chức năng 

Bụi 
Khí nén 

Quạt hút 
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- Từ đường ống ruột gà, bụi sẽ được dẫn vào ống góp được làm bằng thép không 

gỉ, đường kính ống góp từ 300mm. Từ ống góp, bụi sẽ được dẫn về ống chính (đường 

ống thu gom và đưa về thiết bị xử lý), đường ống chính được làm bằng thép không gỉ, 

có đường kính từ 450-700mm. 

- Từ đây bụi được hút về thiết bị lọc bụi túi vải dòng khí được đưa vào phần thân 

dưới của thân hình trụ rồi theo các ống túi vải đi từ trong ra ngoài để đi vào ống góp 

khí sạch. Khi bụi đã bám nhiều trên mặt trong làm cho sức cản của chúng tăng cao ảnh 

hưởng đến năng suất lọc, nhà máy tiến hành hoàn nguyên bằng cách phụt không khí 

nén kiểu xung lực để không khí đi từ ngoài vào trong ống tay áo. Tác động xung lực 

của khí nén sẽ làm túi vải bung ra đột ngột và làm lớp bụi bị bong ra, rơi xuống phễu 

chứa. Khi tiến hành tái sinh vải, một phần bụi lắng được bong ra, nhưng bên trong vải 

vẫn còn lại một lượng lớn bụi nằm giữa các sợi và xơ và vẫn giữ được hiệu suất lọc 

cao, vì vậy khi tái sinh vải không nên làm sạch quá mức đối với vải. Bên trong thiết bị 

có túi vải được bố trí đều trên mặt sàn phân phối khí. 

- Bụi sau khi gom, được chứa tại túi chứa bụi nằm phía dưới thiết bị lọc túi vải. 

Khi tới đợt gom bụi, túi chứa bụi nằm dưới thiết bị lọc túi vải sẽ được tháo ra và thay 

túi mới. Xe tải sẽ được phủ bạt để che kín toàn bộ thùng chứa để bụi không phát tán 

vào không khí trong quá trình thu gom và trên quãng đường vận chuyển. 

- Khí sạch thoát ra ngoài qua ống thải. 

-Tần suất thay túi vải lọc bụi là 1 lần/năm. 

* Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi:   

Bảng 4.34. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi gỗ 

STT Thiết bị Thông số 
Số 

lượng 

I Hệ thống xử lý bụi số 01 (Hệ thống xử lý bụi gỗ) 

1  Quạt hút 
- Lưu lượng: Q = 11.000 m

3
/giờ 

- Công suất: P=11KW  
06 cái 

2  Ống thu gom 

- Đường ống ruột gà có đường kính từ 

120-170mm. 

- Đường ống góp được làm bằng thép 

không gỉ, đường kính từ 250-400mm. 

- Đường ống chính được làm bằng thép 

không gỉ, có đường kính từ 700-850 mm. 

01 bộ 

3  
Thiết bị lọc bụi túi 

vải  

- Kích thước: Dài×Rộng×Cao = 

7.000mm × 2.400mm × 9.600mm  

- Số túi vải: 432 túi, cao 2.500 mm, 

đường kính D160 mm 

- Vật liệu: Nhôm mạ kẽm 2.0mm 

01 tháp 

4  Ống thải 
D=1.500 mm, cao 15m  

Vật liệu: Nhôm mạ kẽm 2.0mm 
1 ống 
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* Quy chuẩn xả khí thải: QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kq = 1; Kv =0,9). 

* Tọa độ vị trí xả khí thải: X =543050; Y = 1266209 (Theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105
0
15’ múi chiếu 3

0
). 

* Hóa chất, vật liệu sử dụng: túi vải 

b) Biện pháp giảm thiểu bụi từ công đoạn cắt, may 

Để giảm thiểu bụi từ quá trình cắt, may vải da, mút, gòn, Công ty đã thực hiện các 

biện pháp như: 

 Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn bụi và các sợi vải vụn rơi vãi trên sàn để 

không phát tán vào môi trường không khí. 

 Vệ sinh nhà xưởng vào cuối mỗi ca sản xuất. 

 Trang bị khẩu trang chống bụi cho công nhân làm việc trực tiếp. 

 Bố trí các quạt thông gió, quạt hút để tăng lượng không khí sạch trao đổi trong khu 

vực sản xuất. 

 Xung quanh trồng nhiều cây xanh để hạn chế bụi phát tán. 

c) Biện pháp giảm thiểu hơi dung môi công đoạn sơn và Hơi dung môi thảicông 

đoạn dán mút 

 Nguồn phát sinh 

 Nguồn số 38: Hơi dung môi thảiphát sinh từ công đoạn dán mút tại khu vực dán 

xưởng A – tầng 1. 

 Chức năng 

Dự án sẽ lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải hơi keo, nguồn số 38 sẽ được đưa về hệ 

thống xử lý số 02 có lưu lượng quạt hút 13.000 m
3
/h;  

 Quy mô, công suất 

 Hệ thống xử lý số có lưu lượng quạt hút Q=13.000 m
3
/h (1 quạt) 

 Công nghệ xử lý 

Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu để đảm bảo môi trường làm 

việc của công nhân, không ảnh hưởng đến các công ty quanh khu vực dự án, cụ thể sẽ 

đầu tư 01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải hơi dung môi và bụi sơn có quy trình công 

nghệ như sau: 
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Hình 4. 7. Quy trình thu gom, xử lý khí thải hơi dung môi thải 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

Khí thải phát sinh khu vực dán mút sẽ được thu gom thông qua các ống thu gom 

bố trí tại các vị trí phát sinh khí thải tại công đoạn dán mút mang nồng độ các chất ô 

nhiễm cao sẽ được dẫn vào tháp hấp phụ theo đường ống thu gom để thu khí thải. Trên 

đường ống thu gom ta bố trí hệ van đóng mở để thu khí thải và điều chỉnh lượng khí 

thu gom đảm bảo lượng khí thu gom tại từng vị trí phù hợp với thực tế.  

Khí được thu gom từ các ống thải sẽ tập trung vào một đường ống dẫn chính và đi 

vào trong tháp hấp phụ bằng than hoạt tính để hấp phụ các khí gây mùi. 

Quá trình xử lý của tháp hấp phụ như sau: khí thải phái sinh từ công đoạn dán mút 

khi đi qua lớp vật liệu hấp phụ các chất này sẽ tụ tập tại bề mặt của vật liệu hấp phụ do 

các lực hút của vật liệu hấp phụ tạo ra từ sức căng bề mặt của chất hấp phụ  (lực 

vandervaals, liên kết tĩnh điện, liên kết hydro,…). Sau khi các chất này được giữ tại bề 

mặt của vật liệu hấp phụ sẽ tiếp tục khuếch tán vào bên trong các mao quản bên trong 

vật liệu hấp phụ. 

Có 2 hình thức hấp phụ diễn ra tại bề mặt và bên trong của vật liệu hấp phụ: đó là 

hấp phụ vật lý – các phân tử khí bị giữ lại tại bề mặt nhờ lực vanderval yếu và lực liên 

kết hydro, quá trình hấp phụ này có tính thuận nghịch. Và hình thức hấp phụ thứ 2 là 

hấp phụ hóa học được tạo ra bởi các lực liên kết mạnh hơn – liên kết ion, công hóa trị, 

liên kết phối trí,… loại hấp phụ này không có tính thuận nghịch. 

Dưới quá trình hấp phụ có chọn lọc của lớp vật liệu hấp phụ các chất gây mùi sẽ 

được vật liệu hấp phụ tách ra khỏi dòng khí và giữ lại trong vật liệu hấp phụ. Cuối 

cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi hệ thống xử lý. 

Khí thải 

Ống thu gom 

Tháp hấp phụ than hoạt tính 

Quạt hút  

Ống thải 

Nguồn tiếp nhận 

Đạt QCVN 20:2009/BTNMT (Kv=1, Kp=0,9) 

Than hoạt tính 

thải  

Thu gom, xử lý bởi 

đơn vị có chức năng 
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Vật liệu hấp phụ sử dụng là than hoạt tính.  

Vật liệu hấp phụ được bố trí thành dạng hình trụ rỗng với chiều dày lớp vật liệu 

phù hợp để tạo ra thời gian lưu hợp lý để các chất ô nhiễm có đủ thời gian để di 

chuyển từ dòng khí đi vào vật liệu hấp phụ.  

Khí thải sau xử lý tại hệ thống xử lý khí thải đạt QCVN 20:2009/BTNMT và được 

quạt hút vận chuyển và thải ra theo ống thải vào môi trường. 

 Tính toán công suất hệ thống xử lý 

Thông số tính toán 
HTXL khí thải số 

02 

Nguồn số 01  Máy dán keo mút 

Số lượng máy cần thu gom xử lý (máy) 1 

Chụp hút sử dụng DxR (m) 3x1 

Diện tích chụp F (m
2
) 3 

Số lượng chụp hut (chụp) 1 

Vận tốc hút (m/s) 1,2 

Lưu lượng khí thải từ súng phun keo Q1 = Fx v (m
3
/h) 12.960 

Chọn quạt hút (làm tròn) 13.000 

 Tính toán kích thước tháp hấp phụ 

Thông số tính toán 
HTXL khí thải số 

02 

Vận tốc khí đi qua lớp than (m/s) 0,6 

Tiết diện tháp (m
2
) 6 

Chọn thiết kế tháp hình hộp có đáy là hình chữ nhật kích thước  

(m) 
2,6x1,5 

Thời gian lưu của khí trong tháp (s) 1,5 

Thể tích tháp cần thiết (m
3
) 5,85 

Chiều cao tháp (m) 1,5 

Chiều cao chọn 1,5 

Tháp thiết kế có kích thước Dài x Rộng x Cao (m) 3,7x1,25x1,5 
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 Tính đường kính ống thải 

Thông số tính toán 
HTXL khí thải số 

02 

Vận tốc khí trong ống (m/s) 13 

Đường kính ống thải (m) 593,92 

Chọn đường kính ống (m) 600 

Chiều cao ống thải (m) 15 

 Tính toán khối lượng than hoạt tính sử dụng và tần suất thay thế 

Bảng 4.35. Tính toán khối lượng than hoạt tính sử dụng và tần suất thay thế  

Thông số tính toán 
HTXL khí thải số 

02 

Số lớp than (lớp) 2 

Kích thước lớp than (m) 2,6x1,5x0,3 

Thể tích chứa than (m
3
) 2,34 

Trọng lượng riêng của than (kg/ m
3
) 550 

Khối lượng than trong tháp (kg) 1287 

Lượng ô nhiễm than có thể hấp phụ (đạt 30% trọng lượng than) 

(kg) 
386,1 

Lượng nguyên liệu sử dụng (tấn/năm) 19 

Hệ số ô nhiễm VOC phát sinh (%) 50 

Tải lượng VOC phát sinh (kg/ngày) 31,67 

Hiệu quả hấp phụ (%) 40 

Tải lượng ô nhiễm cần hấp phụ (kg/ngày) 12,67 

Thời gian hấp phụ được (ngày) 31 

Tần suất thay than chọn (lần/năm) 10 

Khối lượng than sử dụng (kg/năm) 12.666,67 

Lượng than thải bỏ (tăng thêm 30% trọng lượng than ban 

đầu) (kg/năm) 
16.466,67 

 Vật liệu sử dụng: than hoạt tính 

 Yêu cầu về quy chuẩn khí thải sau xử lý 
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QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống 

Bảng 4.36. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý  

TT 
Tên hạng mục/thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

I Hệ thống XLKT số 02 (Hệ thống xử lý hơi dung môi) 

1  Ống thu gom khí thải 

Kích thước:D600mm 

Vật liệu: Tôn tráng kẽm 

Xuất xuất: Việt Nam 

- 

2  
Tháp hấp phụ than 

hoạt tính 

Kích thước LxRxH=3.700x1.250x1.500 (mm) 

Vật liệu: thép CT3 phủ Epoxy, dày 2mm 

Tháp Than hoạt tính có 2 lớp mỗi lớp dày 

300mm 

01 cái 

3  Vật liệu hấp phụ 

Kích thước: 2,6x1,5x0,3mm 

Vật liệu: Than hoạt tính 

Xuất xứ: Việt Nam 

01 cái 

4  Quạt hút khí thải 

Lưu lượng: 13.000 m
3
/h 

Cột áp: H = 120 kg/m
2
 

Vật liệu vỏ và cánh quạt: thép CT3 

01 cái 

5  Ống thải 

Kích thước: D600mm 

Vật liệu: Tôn tráng kẽm 

Chiều cao: 15 m 

Xuất xứ: Việt Nam 

01 cái 

e) Giảm thiểu tác động môi trường không khí từ các nguồn khác 

 Giảm thiểu mùi từ nhà vệ sinh 

 Dán các biển báo đề nghị công nhân giữ vệ sinh chung. 

 Thường xuyên nhắc nhở, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho công nhân 

viên. 

 Có nhân viên vệ sinh dọn rửa nhà vệ sinh và thu gom rác từ nhà vệ sinh đưa ra nhà 

chứa chất thải sinh hoạt hàng ngày. 

 Giảm thiểu mùi từ hệ thống thoát nước 

 Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn rác, thu gom CTR thường xuyên, 

tránh tình trạng CTR làm bít miệng cống và làm tắc đường ống.  

 Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố ga, tránh tình trạng lắng đọng lâu ngày 

gây mùi hôi. 
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 Giảm thiểu mùi từ nhà chứa chất thải 

CTR sinh hoạt được lưu trữ trong các thùng chứa có nắp đậy kín. Bố trí khu lưu 

trữ CTR sinh hoạt ngoài xưởng. CTR sinh hoạt được vận chuyển đi xử lý hàng ngày, 

không để tình trạng tồn đọng gây phân hủy phát sinh mùi. 

4.2.2.4. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường chất thải rắn 

 Sơ đồ thu gom chất thải tại dự án: 

Hình 4. 8. Hệ thống xử lý mùi từ trạm XLNT 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

 Thiết bị lưu chứa 

Để giảm thiểu các tác động gây ra bởi chất thải sinh hoạt, Công ty sẽ trang bị và 

bố trí một số thùng chứa có nắp tại các nơi phát sinh (nhà ăn, văn phòng, trong xưởng 

sản xuất,…) để phân loại và thu gom nguồn thải này:  

– Khu vực văn phòng: Trang bị khoảng 04 thùng rác loại nhỏ để chứa chất thải 

rắn văn phòng. 

– Khu vực nhà xưởng: 04 thùng loại 120l được bố trí tại các xưởng. 

 Khu vực lưu chứa  

 Diện tích kho: 50 m
2
 được bố trí bên ngoài, cuối nhà xưởng A. 

 Thiết kế, cấu tạo của kho: Nền bê tông cốt thép, tường xây gạch sơn lớp chống 

thấm, mái lợp tôn, sàn cao tránh bị ngập nước, có dán biển cảnh báo, có bố trí thiết 

bị phòng cháy chữa cháy... theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Chuyển giao xử lý:  

Chất thải  

CTR sinh hoạt 

Thu gom vào 

thùng chứa kín 

Kho chứa chất thải 

sinh hoạt 

CTNH 

Phân loại, thu gom 

 

Kho chứa CTNH 

 

CTR công nghiệp  

 

Phân loại, thu gom 

Kho chứa chất thải 

công nghiệp  

Định kỳ hợp đồng 

với đơn vị chức năng  
Định kỳ hợp đồng với 

đơn vị có chức năng  

Hợp đồng thu gom 

vận chuyển  
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Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý 

định kỳ. 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Khối lượng phát sinh 

Khối lượng đã tính toán tại Bảng 4.25 là 151.242,41 kg/năm 

 Tính toán khả năng lưu chứa: 

 CTRCNTT phát sinh là 151.242,41 kg/năm tương đương khoảng 504,14  

kg/ngày. 

 Tính toán diện tích chiếm chỗ của chất thải là 300 kg/m
3
 thì 1 ngày cần 1,68 m

3
 

thể tích lưu chứa. 

 Khu vực chứa CTRCNTT là 130 m
2
, chiều cao lưu chứa 1 m thì khả năng lưu 

chứa được 50 m
3
 tương đương thời gian lưu chứa được: 130 m

3
/1,68 m

3
 = 77,38 

ngày. 

 Dự án sẽ chuyển cho đơn vị thu gom tần suất 1 lần/tháng. Do vậy diện tích nhà 

chứa chất thải trang bị sẽ đủ khả năng lưu chứa khi đạt công suất đăng ký. 

 Kho lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường  

 Thiết bị lưu chứa 

 Bao bì, thùng nhựa hoặc xếp gọn trong kho chứa. 

 Khu vực lưu chứa 

 Diện tích kho: 130 m
2
 được bố trí ở bên ngoài, cuối nhà xưởng A. 

 Thiết kế, cấu tạo của kho: Nền bê tông cốt thép, tường xây gạch sơn lớp chống 

thấm, mái lợp tôn, sàn cao tránh bị ngập nước, có dán biển cảnh báo, có bố trí thiết 

bị phòng cháy chữa cháy... theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Chuyển giao xử lý:  

Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải phát 

sinh từ Dự án theo quy định. 

c) Chất thải nguy hại 

 Khối lượng phát sinh  

Khối lượng chất thải nguy hại được tính toán tại Bảng 4.26 là 19.682,55 kg/năm 

 Tính toán khả năng lưu chứa 

 CTNH phát sinh là  kg/năm tương đương khoảng 65,61 kg/ngày. 

 Tính toán diện tích chiếm chỗ của chất thải là 300 kg/m
3
 thì 1 ngày cần 0,22 m

3
 

thể tích lưu chứa. 
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 Khu vực chứa CTNH là 65 m
2
, chiều cao lưu chứa 1 m thì khả năng lưu chứa 

được 65 m
3
 tương đương thời gian lưu chứa được: 65 m

3
/0,22 m

3
 = 295,45 

ngày. 

 Dự án sẽ chuyển cho đơn vị thu gom tần suất 12 tháng/lần. Diện tích nhà chứa 

chất thải nguy hại nhà máy sẽ trang bị đủ khả năng lưu chứa khi đạt công suất 

đăng ký. 

 Kho lưu chứa chất thải nguy hại 

 Thiết bị lưu chứa  

Chất thải rắn nguy hại được chứa trong 9 thùng PVC có nắp đậy có dán mã số 

phân loại, thể tích 240 lít. 

 Kho/khu vực lưu chứa  

 Diện tích kho: 65m
2
 ở bên ngoài, cuối nhà xưởng A. 

 Thiết kế, cấu tạo của kho: Nền bê tông, cột bê tông cốt thép, tường xây tô 02 mặt 

sơn nước, mái lợp tôn, sàn cao tránh bị ngập nước, có dán biển cảnh báo, có bố trí 

thiết bị phòng cháy chữa cháy, rãnh và hố thu gom chất thải dạng lỏng... theo đúng 

quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Chuyển giao xử lý:  

Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải phát 

sinh từ Dự án theo quy định. 

4.2.2.5. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tiếng ồn, độ rung 

 Tiếng ồn phát sinh từ quá trình sản xuất: 

 Dự án có những biện pháp giảm thiểu các tác động do nguồn tiếng ồn, độ rung gây 

ra trong quá trình sản xuất: 

 Thường xuyên kiểm tra, tra dầu mỡ, bảo trì các thiết bị máy móc; 

 Lắp đặt đệm cao su cho các thiết bị có khả năng gây ồn cao; 

 Trang bị nút tai chống ồn cho nhân viên làm việc tại các khu vực có khả năng gây 

ồn cao. 

 Tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện giao thông: 

 Dự án có những biện pháp giảm thiểu các tác động do nguồn tiếng ồn, độ rung gây 

ra từ các phương tiện giao thông: 

 Điều tiết các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy hợp lý; 

 Sửa chữa ngay các tuyến đường nội bộ ngay khi phát hiện thấy hư hỏng; 
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CÔNG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE VIỆT NAM 120 

 Xây dựng các gờ chắn nhằm giảm tốc độ của các phương tiện, góp phần giảm tiếng 

ồn; 

 Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên Công ty. 

4.2.2.6. Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố trong hoạt 

động của Dự án 

 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 Xây dựng quy trình chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó trong tình trạng khẩn cấp 

 Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị 

 Lắp đặt thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố môi trường phù hợp; hệ thống chữa 

cháy  

 Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị trước khi hết hạn 

 Đo kiểm yếu tố môi trường lao động theo quy định, đo kiểm môi trường định kỳ 

 Giao nhận các loại rác thải đúng quy định 

 Xây dựng bảng ghi chép kết quả kiểm tra hằng ngày 

 Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh lao động hằng năm 

 Xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm về an toàn lao động cho người lao động, 

huấn luyện đội chữa cháy thực hành chữa cháy, thực hành ứng phó tràn đổ hóa chất 

 Tuyển người có kinh nghiệm vận hành các công trình xử lý môi trường tại nhà 

máy. 

Bảng 4.37. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Bước thực hiện Người thực hiện Nội dung thực hiện 

Bước 1: Phát 

hiện/tiếp nhận 

thông tin xảy ra sự 

cố môi trường 

Đội bảo vệ/ công nhân vận 

hành hệ thống/công nhân vệ 

sinh môi trường/công nhân 

viên công ty 

 Khi phát hiện sự cố thông 

báo cho bộ phận An toàn tiếp 

nhận. Thu thập đầy đủ thông 

tin, ghi nhận vào sổ theo dõi 

sự cố môi trường và báo cho 

đội trường đội UPSCMT 

đồng thời tiếp cận hiện 

trường 

  Bước 2: Xử lý 

thông tin, xác thực 

và lên phương án 

ứng phó 

Đội trưởng/đội phó  Lập tức phân loại, đánh gía 

mức độ, phạm vi sự cố;  

 Lên phương án, giải pháp kỹ 

thuật phối hợp ứng phó dự 

cố;  

 Báo cáo và đề xuất lên 
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Bước thực hiện Người thực hiện Nội dung thực hiện 

trưởng/phó ban 

 Bước 3: Chỉ đạo 

ứng phó sự cố 

Trưởng/phó ban 

  Trưởng/phó ban chỉ đạo, phân 

công nhiệm vụ ứng phó sự cố 

 Bước 4: Tập hợp 

lực lượng ứng phó, 

phân công nhiệm 

vụ ứng phó 

 Phân công cho các đơn vị 

ứng phó sự cố đúng chức 

năng, nhiệm vụ và trong khả 

năng thực hiện 

 Tập hợp lực lượng liên 

phòng ban khi cần thiết 

 Liên hệ với đơn vị vận hành 

Nhà máy xử lý nước thải tập 

trung của KCN phối hợp xử 

lý khi cần thiết 

Bước 5 Nhân sự ứng phó, khắc phục 

sự cố 
 Tiếp cận hiện trường, tham 

gia xử lý sự cố, ghi nhận sự 

cố, báo cáo tình hình thực tế 

cho Trưởng/phó ban để xin ý 

kiến chỉ đạo (nếu cần thiết) 

 Sử dụng trang thiết bị, 

phương tiện đã được cấp 

phát tham gia ứng phó, khắc 

phục sự cố theo sự chỉ đạo 

của Trưởng/phó ban và đội 

trưởng 

 Lập biên bản sự cố 

 Ghi nhận và lưu sự việc vào 

hồ sơ sự cố 

 Quy trình ứng phó sự cố môi trường 
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Hình 4. 9. Quy trình ứng phó sự cố môi trường 

  Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bể tự hoại 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra như: 

 Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và 

nước tiểu.  

 Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

 Ký hợp đồng định kỳ với đơn vị có chức năng để xử lý để khắc phục sự cố  

 

 

Phát hiện/tiếp nhận thông tin xảy ra 

sự cố MT 

Xử lý thông tin, xác thực và lên 

phương án ứng phó 

Tập hợp lực lượng ứng phó, phân 

công nhiệm vụ ứng phó 

Thực hiện công tác ứng phó 

Hoàn thành công việc ứng phó/Tiến 

hành khắc phục ô nhiễm MT/lưu hồ sơ 

Sự cố vượt ngoài khả năng 

Thông báo đến cơ quan 

PNUPSC địa phương 

Phối hợp thực hiện ứng phó theo 

chỉ đạo của cơ quan PNUPSC 

địa phương 
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  Công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ 

 Đường giao thông phục vụ chữa cháy: đường bê tông chiều rộng ≥ 3,5m đảm bảo 

tải trọng và khoảng cách cho xe chữa cháy lưu thông, đường được xây dựng bao 

quanh các nhà xưởng để xe chữa cháy có thể tiếp cận trực tiếp từ các phía của Khu 

nhà xưởng. 

 Lối thoát nạn: tất cả các hạng mục trong mỗi nhà xưởng đều có lối thoát nạn. 

 Hệ thống báo cháy tự động: đã trang bị hệ thống các đầu báo cháy, nút ấn báo 

cháy, chuông báo cháy tại các công trình. 

 Trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chiều sáng thoát nạn (EXIT) 

 Dự án sẽ xây dựng 02 bể chứa nước PCCC có dung tích 388 m
3
 và 387 m

3
 để phục 

vụ cho công tác PCCC.  

Bảng 4.38. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố cháy nổ 

Ứng phó sự cố Phòng ngừa sự cố 

-Đội quản lý dự án cần phải thật bình 

tĩnh giải quyết tình huống: 

- Điện thoại số 114 để báo cho đội chữa 

cháy đến ngay. 

- Ngắt điện toàn khối nhà ngay lập tức 

để tránh cháy nổ đường dây điện. 

- Có phương án di tản dân cư hợp lý, 

tránh trường hợp quá hoảng loạn, giẫm 

đạp lên nhau sẽ càng làm tình trạng tồi 

tệ hơn. 

- Phải biết sử dụng và kích hoạt hệ thống 

chữa cháy cầm tay cũng như hệ thống 

chữa cháy tự động. 

- Phối hợp với Công an PCCC tỉnh Bình 

Phước để xây dựng phương án PCCC 

cho nhà máy, bố trí cho đội xung kích 

cùng công nhân tập dượt theo các 

phương án đã lập. 

- Đề ra nội quy lao động, trong đó có quy 

định không được hút thuốc, sử dụng ngọn 

lửa trần trong xưởng. 

- Công nhân trước khi vào làm việc cần 

được đào tạo nắm vững thao tác an toàn, 

đặc biệt khi sử dụng hóa chất và làm việc 

với các thiết bị quá áp như lò hơi, máy nén 

khí. 

- Các thiết bị áp lực cao được kiểm định 

định kỳ. 

- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hàng năm, 

đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt. 

- Hệ thống điện được tính toán thiết kế phù 

hợp với  nhu cầu sử dụng và có hệ số dự 

phóng, tránh quá tải khi hoạt động. Không 

sử dụng một ổ cắm điện dùng chung nhiều 

thiết bị cùng lúc.  

- Hoạt động lắp đặt, bảo trì, sửa chữa điện 

được thực hiện bởi đơn vị có chuyên môn. 

- Tắt hết các thiết bị, rút phích cắm ra khỏi 

ổ điện khi không sử dụng 

- Lắp thiết bị chống sét đánh thẳng cho nhà 

xưởng. 

- Thực hiện giáo dục, nâng cao ý thức về 

PCCC cho công nhân viên, diễn tập chữa 

cháy định kỳ nhằm đảm bảo hạn chế thấp 

nhất nguy cơ cháy nổ 
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  Công trình, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố khi xảy ra rủi ro tràn đổ hóa 

chất 

Nhà máy sẽ lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và tập huấn cho 

công nhân viên biết cách phòng ngừa và ứng phó các sự cố hóa chất trước khi đi vào 

hoạt động. 

 Trang bị hệ thống điện chiếu sáng là loại phòng nổ và các ổ cắm, công tắc bố trí 

ngoài cửa.  

 Kho hóa chất thiết kế có thông gió tốt đảm bảo bội số trao đổi không khí 40 lần/h 

để tránh nhiệt độ tăng cao trong kho và nhằm tránh mùi tích tụ trong kho 

 Kho xây dựng chống thấm, có gờ chống tràn và rãnh thu gom hóa chất đổ tràn, 

đồng thời trang bị bộ dụng cụ ứng cứu sự cố hóa chất chuyên dụng nhằm sẵn sàng 

ứng cứu khi có sự cố tràn dầu 

 Trong kho hóa chất cũng trang bị bình chữa cháy cầm tay  

 Qui trình tiếp nhận hóa chất an toàn 

Những người có liên quan đến việc vận chuyển hóa chất cần phải tuân thủ một số 

quy định về an toàn trong vận chuyển, bốc dỡ hóa chất như sau: 

 Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho nhân viên kho theo quy định 

 Khi tiếp nhận, trước khi tiếp hành xếp dỡ, công nhân phải kiểm tra lại bao bì, nhãn 

hiệu. 

 Nhân viên vận chuyển, tiếp nhận phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 

nhân: quần, áo bảo hộ, giày bảo hộ, khẩu trang, bao tay, nón đội đầu 

 Tất cả các thiết bị đựng hóa chất không được hư hỏng, móp méo hay bị rò rỉ. 

 Phải tiếp nhận hoá chất cùng với các tài liệu cung cấp thông tin về hóa chất  

 Qui định an toàn trong xếp dỡ bảo quản hóa chất phòng ngừa sự cố tràn đổ, rò rỉ 

Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bảo quản, lưu trữ hóa 

chất, cần thực hiện một số qui định về an toàn như sau: 

 Nhân viên làm việc với hóa chất phải nắm rõ MSDS của hóa chất 

 Có sơ đồ lưu kho thể hiện vị trí lưu trữ cho từng loại hóa chất, nhân viên xếp dỡ 

phải xếp hóa chất đúng nơi quy định 

 Thường xuyên kiểm tra lại quần áo và các thiết bị an toàn. Cấm hút thuốc và sử 

dụng lửa trần trong khu vực sản xuất và kho. 

 Thao tác bốc dỡ cần nhẹ nhàng tránh rơi vỡ, va đập gây hỏng bao bì chứa 

 Lên kế hoạch xuất nhập,  tổ chức tốt để hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho 

đúng lúc, được xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp 

và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn.  
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 Sắp xếp hóa chất lên pallet cân bằng, cẩn thận tránh lệch tâm, rơi đổ 

 Xếp không cao quá 2m, không sát trần nhà kho, cách tường ít nhất 0,5 m. cách mặt 

đất từ 0,2 - 0,3m.  

 Nhân viên kho phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm có 

thể dẫn đến rủi ro: thùng hóa chất bị lệch dễ đổ, thùng bị móp méo dễ gây rò rỉ. 

Bảng 4.39. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố hóa 

chất 

Sự cố có khả năng 

xảy ra 
Ứng phó sự cố Phòng ngừa sự cố 

Sự cố hóa chất cấp 

1: là sự cố có quy 

mô nhỏ, vừa, 

không nguy hại 

đến tính mạng, tài 

sản và môi trường 

- Xử lý sự cố tràn đổ, rò rỉ 

diện tích nhỏ (sự cố hóa chất 

cấp 1) 

+Dùng các vật liệu thấm 

hút: vải, mút mút, cát,...  

+Thông gió diện tích tràn 

đổ hóa chất và khoanh vùng 

xảy ra sự cố. 

+Trang bị bảo hộ lao động 

đầy đủ trước khi tiến hành 

thu gom, xử lý 

+Thu hồi hóa chất tràn đổ 

vào thùng chứa chất thải 

hóa học kín. 

- Hóa chất tràn đổ và vật 

liệu dùng để thu gom hóa 

chất phải được chuyển cho 

đơn vị có chức năng xử lý 

chất thải nguy hại xử lý. 

Để tránh hiện tượng tràn đổ rò rỉ 

hóa chất, trong kho, áp dụng các 

biện pháp: 

- Trong quá trình nhập kho, cần 

kiểm tra kỹ bao bì, phuy can chứa 

đựng hóa chất để đảm bảo không 

có hiện tượng nứt vỡ thùng chứa, 

rách thủng bao bì, tránh hiện 

tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện 

có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng 

thì phải để riêng và xử lý ngay. 

- Công nhân phải nắm rõ tính chất 

của hóa chất mình đang xếp dỡ 

theo MSDS đi kèm lô hóa chất. 

- Khi xếp dỡ phải mang bảo hộ 

lao động 

- Sắp xếp các lô hóa chất ngay 

ngắn và theo từng khu vực riêng. 

- Hóa chất bố trí hợp lý tránh khả 

năng tương tác giữa các loại hóa 

chất. 

- Không xếp quá chiều cao quy 

định có thể gây nghiêng đổ: phuy 

can được sắp xếp lên pallet 

- Ưu tiên xếp hàng nặng cồng 

kềnh ở dưới, hàng nhẹ trên. 

- Tất cả các hóa chất phải có nhãn 

mác nhận dạng ít nhất bao gồm 

tên hóa chất, nhà cung ứng hóa 

chất, số lô, hạn sử dụng nhằm dễ 

Sự cố hóa chất cấp 

2: là sự cố có quy 

mô lớn hơn, có khả 

năng gây ra các 

mối nguy hiểm 

nhất định hoặc 

thậm chí nghiêm 

trọng có thể ảnh 

hưởng đến tính 

mạng, tài sản và 

môi trường 

- Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở 

diện rộng (sự cố hóa chất 

cấp 2) 

+Khi phát hiện sự cố tràn 

đổ, người phát hiện nhanh 

chóng dựng thùng hóa chất 

bị đổ (nếu có), dùng vải, 

mút mút, cát,... ngăn chặn 

đầu nguồn tràn, vây xung 

quanh hóa chất bị tràn đổ, 

không cho hóa chất lan 

rộng, chảy xuống hệ thống 

cống nước mưa, đồng thời 
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Sự cố có khả năng 

xảy ra 
Ứng phó sự cố Phòng ngừa sự cố 

báo cho ban giám đốc và 

phòng an toàn lao động để 

được hỗ trợ xử lý. 

+Quản lý báo động sơ tán 

những người không phận sự 

ra khỏi khu vực sự cố, nếu 

có người bị nạn thì phải di 

chuyển ngay lập tức nạn 

nhân ra khỏi khu vực nguy 

hiểm, tiến hành sơ cấp cứu 

rồi chuyển xuống phòng y tế 

cơ sở.  

+Công nhân viên được trang 

bị bảo hộ lao động đầy đủ 

mới được tham gia xử lý sự 

cố. Dùng những thiết bị 

thích hợp như bơm tay, bơm 

máy, dụng cụ khác,... để thu 

hóa chất vào trong thùng 

chứa. 

+Ngăn không cho hóa chất 

tác động lên nhau gây cháy, 

nổ. 

+Rắc bột thấm hút hoặc cát 

lên bề mặt của cùng dung 

dịch loang, rắc thấp để tránh 

phát sinh bụi.  

+Sau một vài phút, dùng 

chổi cứng quét và gom bột 

thấm hay cát lại cho đến khi 

sàn khô và sạch; Nếu vẫn 

còn vết, bổ sung chất thấm 

hút cho đến hết; 

+Thu gom chất thấm hút, 

lưu trữ hoặc xử lý như một 

loại chất thải nguy hại. 

+Dùng dây bao quanh khu 

vực sự cố treo biển “Cấm 

đến gần”. 

+Báo cáo Sở Công thương, 

Ban Quản lý Khu kinh tế 

biết để hỗ trợ xử lý. 

+Phòng an toàn lao động 

dàng nhận dạng và truy vết. 

- Luôn có sơ đồ bố trí kho và sơ 

đồ thoát hiểm, các thiết bị Phòng 

cháy chữa cháy và ứng phó sự cố 

tràn đổ hóa chất và cháy nổ xảy 

ra. 
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Sự cố có khả năng 

xảy ra 
Ứng phó sự cố Phòng ngừa sự cố 

điều tra nguyên nhân, đưa ra 

phương pháp cải thiện và 

ngăn chặn tái phát sinh, lưu 

giữ hồ sơ liên quan và rút 

kinh nghiệm sau này 

 Sơ đồ tổ chức lực lượng ứng phó sự cố hóa chất của Dự án như sau: 

 

Hình 4. 10. Sơ đồ ứng phó sự cố môi trường tại Dự án 
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  Phòng ngừa ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra cho HTXL khí thải, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

Bảng 4.40. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Sự cố có khả năng xảy ra Ứng phó sự cố Phòng ngừa sự cố 

Rò rỉ hệ thống thu gom, thoát 

khí thải; sự cố hư hỏng thiết bị; 

tháp hấp phụ hoạt động không 

hiệu quả 

- Nhân viên vận hành phải tiến hành kiểm tra để 

xác định nguyên nhân của sự cố như sau: 

+ Kiểm tra các mối nối; 

+ Kiểm tra hoạt động bảo trì, bảo dưỡng 

định kỳ theo sổ sách ghi chép; 

- Trong trường hợp sự cố nhỏ, thời gian khắc 

phục nhanh thì dừng hệ thống, khắc phục sự 

cố.  

- Đào tạo đội ngũ công nhân có kỹ thuật tốt, nắm 

vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra; có nhật ký vận 

hành hệ thống khí thải thải ghi nhận các thông 

tin về lưu lượng, lượng điện tiêu thụ, nước sử 

dụng... để kịp thời nhận biết các sự cố. 

- Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của thiết 

bị. 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình để 

theo dõi sự ổn định của hệ thống. Thường xuyên 

theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định 

kỳ các thiết bị của hệ thống xử lý khí thải; dự 

phòng thiết bị thay thế khi thiết bị xử lý khí thải 

hỏng hóc. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy 

trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc công trình xử lý 

khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 

- Trường hợp công trình, thiết bị xử lý khí thải gặp 

sự cố, phải thay thế, sửa chữa kịp thời hoặc 

trường hợp sự cố kéo dài phải báo cáo người có 

thẩm quyền để kiểm tra, khắc phục. 

Khí thải sau xử lý không đạt 

yêu cầu chất lượng trước khi thải 

ra môi trường (kết quả phân tích 

khí thải) 

- Nhân viên vận hành phải tiến hành điều tra để 

xác định nguyên nhân của sự cố: 

+ Kiểm tra hệ thống cung cấp điện cho toàn 

bộ hệ thống. 

+ Kiểm tra hoạt động của quạt hút khí thải, 

đường ống thu gom khí thải. 

+ Kiểm tra hoạt động của tháp hấp phụ. 

Đảm bảo còn khả năng hấp thụ bụi và chất 

ô nhiễm trong khí thải, chưa đạt trạng thái 

bão hòa chất ô nhiễm. 

Tiến hành khắc phục sự cố phù hợp đối với 

từng nguyên nhân đã xảy ra sự cố đã được phát 

hiện (vận hành lại các thiết bị gặp sự cố) 
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 Phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

 Việc xảy ra cháy nổ tại trạm xử lý nước thải chủ yếu là do nguyên nhân: cháy nổ 

do khí mêtan, bồn hoá chất bị ăn mòn rỉ sét, cháy bơm nước thải, hệ thống điện bị 

sự cố. Các biện pháp giảm thiểu tác động do cháy nổ HTXLNT được đưa ra là: 

 Thiết kế vận hành tốt hệ thống sục khí trong quá trình xử lý hiếu khí để hạn chế 

tối đa việc hình thành các vùng yếm khí trong nước thải, tránh tạo ra khí mêtan 

không mong muốn. 

 Kiểm soát tốt tuần hoàn bùn hoạt tính và bùn dư sẽ giảm thiểu lượng bùn thải 

xử lý dẫn tới giảm lượng chất hữu cơ trong bùn bị phân huỷ yếm khí trong quá 

trình xử lý bùn, giảm lượng khí mêtan phát sinh. 

 Kiểm tra các hệ thống thoát khí trong các bể nước thải. 

 Kiểm tra bồn chứa hoá chất thường xuyên để tránh hiện tượng rò rỉ, phát nổ bồn 

hoá chất. 

 Kiểm tra thường xuyên các thiết bị, không để máy bơm hoạt động trong tình 

trạng không có nước. 

 Duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện cung cấp cho trạm xử lý. 

 Trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại HTXL. 

Các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục: 

Bảng 4.41. Các sự cố thường gặp và cách khắc phục đối với hệ thống xử lý nước 

thải 

STT Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

1  

Bơm chìm nước 

thải không hoạt 

động 

Chưa cấp điện cho 

bơm 

Nước trong bể quá ít 

Van máy bơm chưa 

mở 

Bơm bị chèn vật lạ 

hay bị sự cố 

Đóng tất cả thiết bị điện điều khiển 

bơm (CB, contactor, công tắc mở 

bơm tại tủ điện). 

Chờ nước đầy 

Mở van và điều chỉnh van ở vị trí 

thích hợp. 

Kiểm tra bơm để tìm cách khắc 

phục 

2  

Bùn bị nghẹt 

trong ống dẫn 

bùn 

Thể tích bùn vào lớn 

hơn công suất thiết 

kế 

Không thể làm sạch 

bùn tích luỹ trên 

đường ống 

Điều chỉnh khối lượng bùn đầu vào 

đúng thiết kế 

Kiểm tra định kỳ đường ống. Loại 

bỏ và làm sạch bùn tích luỹ trên 

đường ống. 

3  
Bơm định lượng 

hoá chất không 

hoạt động 

Chưa cấp điện cho 

bơm 

Đóng tất cả thiết bị điện điều khiển 

bơm (CB, contactor, công tắc mở 

bơm tại tủ điện). 
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Có vật lạ nghẹt 

trong van của 

đầu hút và đầu đẩy 

Bị khí lọt vào 

Vệ sinh đầu hút và đầu đẩy 

Kiểm tra đệm và xả khí 

4  

Máy thổi khí Quá 

nhiệt và 

tiếng ồn 

bất 

thường 

Hết dầu Cấp dầu vào 

Bạc đạn 

bị hư 
Cấp dầu vào hoặc yêu cầu nhà sản 

xuất kiểm tra 

Công 

suất 

giảm 

Dây đai 

bị đùn 

hoặc hư 

Điều chỉnh hoặc thay thế 

Bị nghẹt 

ở bộ lọc 

khí 

Vệ sinh 

Các hạng mục cần kiểm tra hàng ngày 

1  

Bồn hóa chất Ăn mòn/Rò rỉ 
Kiểm tra giá đỡ, sơn bọc lại những 

chỗ bị rỉ sét, tìm ra nguyên nhân để 

sửa chữa 

Kiểm tra mực hoá 

chất còn lại 

Kiểm tra và thêm hoá chất vào bồn 

2  

Van Rò rỉ 
Kiểm tra sự hư hỏng của các con 

vít và các bộ phận bọc bên ngoài, 

sửa chữa hoặc thay thế 

3  Kệ, giá đỡ Lỏng do rung động Siết chặt bu lông lại 

4  

Thiết bị trong tủ 

điện 

Nổ cầu chì 
Kiểm tra công suất và tìm ra 

nguyên nhân 

Nhiệt độ tăng bất 

thường trong tủ thiết 

bị 

Không quá 40
0
C. Nếu vượt qua 

phải tìm  

hiểu nguyên nhân 

Mối nối không chặt Siết chặt ốc nối 

5  
Song chắn rác 

tại hầm 

bơm 

Bị nghẹt rác Lấy chất thải ra 

6  

Nhiều chất rắn 

lơ lửng cuốn 

theo ra từ bể 

lắng 

Bùn dư không được 

xả hoặc chất lượng 

bùn kém 

Kiểm tra chất lượng bùn trong bể 

bằng thông số MLSS rồi quyết định 

lượng bùn xả định kỳ mỗi ngày. 

Vớt bùn nổi trên bề mặt bể lắng 

 Biện pháp an toàn đối với nhà chứa chất thải 

 Xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn 

theo chất thải vào đường thoát nước theo đúng quy định; 
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 Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. 

Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất 

thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố 

cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và 

thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự 

cố xảy ra. 

 Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại có xây dựng mương bao quanh đề phòng 

trường hợp chất thải lỏng bị rò rỉ. Khi chất thải lỏng bị rỏ rỉ sẽ chảy vào mương rồi 

chảy vào hố thu gom. Chủ dự án sẽ thu gom chất thải này chứa vào thùng chứa 

giao cho đơn vị xử lý chất thải nguy hại. 

 Các chất thải được phân loại và lưu trữ theo đúng layout đã được hiển thị. 

 Thiết lập và hiển thị các quy định khi lưu trữ chất thải tại kho. 

 Các chất thải lỏng được bố trí đặt để trong các khay chống tràn 

 Trang bị các phương tiện ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất tại kho lưu trữ 

CTNH  

 Công nhân viên quản lý kho sẽ được đào tạo về an toàn hóa chất, quy định về phân 

loại rác và cách xử lý khi có sự cố trước khi thực hiện công việc 

 Quản lý kho: chỉ khi có nhân viên có trách nhiệm và bảo vệ giám sát mở kho thì 

mới được vào kho, có hệ thống theo dõi cập nhật và ghi nhận khối lượng và mã 

CTNH khi nhập vào kho. 

 Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy 

định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề 

phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

 Phòng ngừa sự cố đối với máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất 

 Lựa chọn nhà cung cấp máy móc uy tín, có thương hiệu; 

 Chủ đầu tư tiến hành đào tạo công nhân viên trước khi nhà máy đi vào hoạt động, 

hướng dẫn sử dụng thiết bị máy móc trên cơ sở hướng dẫn sử dụng của nhà sản 

xuất. 

 Kiểm tra thiết bị, máy móc trước khi vận hành; 

 Có bộ phận chịu trách nhiệm quản lý giám sát trong việc sử dụng thiết bị, máy 

móc; ban hành các qui định trách nhiệm cho các nhân viên liên quan đến việc sử 

dụng thiết bị, máy móc; 

 Kiểm định thiết bị định kỳ 

 Khi máy móc trục trặc, cần gọi người có chuyên môn, đơn vị sửa chữa thiết bị, 

phải thực hiện đầy đủ các qui định của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn. 
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  Phương án an toàn sử dụng máy nén khí 

 Đối với người vận hành máy nén khí  

Việc vận hành máy nén khí chỉ được giao cho những người từ 18 tuổi trở lên, có 

đủ sức khỏe, đã được huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn, 

quy trình KTAT vận hành thiết bị chịu áp lực và phải được người sử dụng lao động 

giao trách nhiệm bằng văn bản. Đây là quy định an toàn khi sử dụng máy nén khí tiên 

quyết và cần thiết. 

 Đối với nơi đặt máy nén khí 

Phải đặt máy nơi bằng phẳng, tránh mưa nắng, bụi bẩn và thông gió tốt nhất là bụi 

xi măng, đặt biệt đối với máy nén khí trục vít rất nhạy cảm với bụi. Không được đặt 

máy nén khí ở gần chất dễ nổ, dễ cháy; phải đặt máy xa nguồn nhiệt. Điều này đảm 

bảo an toàn vận hành máy nén khí cho người vận hành cũng như người sử dụng máy. 

 Quy định an toàn khi sử dụng máy nén khí  

 Đọc kỹ và tuân thủ hướng dẫn sử dụng đi kèm 

 Đối với các phụ kiện  

 Các phụ kiện: Các phụ kiện tốt nhất được giữ thật chặt và sạch sẽ, đặt đúng nơi, 

đúng vị trí, sử dụng đúng mục đích giúp tăng năng suất, độ bền và tránh các tai nạn 

xảy ra. 

 Quy định an toàn máy nén khí 

 Kiểm tra van an toàn 

 Kiểm tra xem nếu tất cả các khớp nối được kết nối với nhau chưa, van an toàn trên 

máy nén khí cần phải được bảo trì, kiểm định định kỳ hoặc thay thế khi đã hỏng 

không thể sử dụng. 

 Thực hiện đầy đủ quá trình bảo dưỡng thiết bị 

 Lập được kế hoạch bảo dưỡng cho toàn bộ hệ thống các thiết bị áp lực  

 Trước khi thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa phải đảm bảo xả hết áp suất bên 

trong hệ thống, làm vệ sinh đầy đủ. 

 Phải thực hiện đầy đủ các biện pháp và quy trình an toàn trong quá trình sửa chữa, 

bảo dưỡng. 

 Máy nén khí được đặt trong nhà chứa ở khu vực phía ngoài nhà xưởng, nơi sạch sẽ, 

khô ráo. 

 Không được phép vận hành máy nén khí khi chưa lắp các hệ thống bảo vệ cơ cấu 

truyền động. Khi chưa kiểm định van an toàn, áp kế, rơ le chống quá áp hay các cơ 

cấu an toàn tự động khác. 
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 Việc đấu nối cho động cơ vào mạng điện phải được thực hiện qua cầu dao đóng 

ngắt điện có nắp bảo vệ. 

 Không để áp suất và công suất máy dao động đột ngột. 

 Không được tự ý di dời và sử dụng máy nén khí vào mục đích khác mà không được 

sự đồng ý của người quản lý. 

 Khi có hư hỏng các bộ phận chịu áp lực phải báo cho bộ phận có trách nhiệm sửa 

chữa mà không tự ý sửa chữa. 

 Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy nén khí 

 Kiểm định bình chịu áp lực, kiểm định van an toàn, đúng quy định. Tuân thủ 

nghiêm ngặt về áp suất sử dụng và những kiến nghị mà đơn vị sử dụng đưa ra. 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

  An toàn lao động và vệ sinh lao động 

Dự án sử dụng công nghệ sản xuất bằng các thiết bị máy móc đồng bộ, nếu như 

công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt những nội qui về an toàn lao động thì dễ bị xảy 

ra các tai nạn. Các tai nạn lao động của dự án có thể xảy ra do sự bất cẩn khi vận hành 

hay máy móc, thiết bị hư hỏng. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp 

hành các nội qui và qui tắc an toàn trong lao động.  

 Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao 

động trước khi nhận công tác. 

 Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu theo quy định của thông tư số 19/2016/TT-BYT 

ngày 30/6/2016 của Bộ y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người 

lao động  

 Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên 1 lần/năm  

 Thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng máy để tránh những tai nạn xảy ra do 

máy móc hư hỏng. 

 An toàn điện 

Các biện pháp kỹ thuật: 

 Bọc cách điện những chỗ hay va chạm, những chỗ bị hở; 

 Hàng năm kiểm tra lớp cách điện bằng đồng hồ MW (>1KW/1V); 

 Nối dây tiếp đất, vỏ thiết bị; 

 Rào chắn, treo biển báo những chỗ nguy hiểm (có điện nguy hiểm, cấm đóng 

điện…); 

 Quy định an toàn điện 
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 Chỉ những người có chuyên môn về điện và đã qua huấn luyện an toàn điện mới 

được bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị điện; 

 Không tự tiện ấn nút hoặc đóng ngắt cầu dao, áptomat ngoài chức trách của mình 

(nhất là đối với các máy bơm, máy nén, quạt gió…); 

 Phải ngắt thiết bị ra khỏi nguồn điện và nối đất thiết bị trước khi bảo dưỡng, sửa 

chữa; 

 Khi đóng/ cắt thiết bị điện cần có 2 người tham gia để tránh nhầm lẫn 

 Khi bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện ít nhất phải có 2 người tham gia, thực hiện 

các bước cô lập điện, treo biển cảnh báo cấm đóng điện tại cầu dao nguồn trong 

suốt quá trình làm việc, đặt các thiết bị/dụng cụ điện trên mặt bằng khô ráo, sử 

dụng “qui trình làm việc” và tuân theo “giấy phép làm việc điện”, sau khi kết thúc 

công việc phải nghiệm thu, trả giấy phép và thông báo để người vận hành đưa thiết 

bị vào hoạt động; 

 Nếu cần chiếu sáng cục bộ khi sửa chữa, phải dùng đèn di động cầm tay 36V; 

 Không tự tiện đi vào vùng nguy hiểm của thiết bị điện hoặc đường dây dẫn điện và 

không tự ý đấu nối thay đổi hệ thống điện; 

 Tại ví trí có dòng điện cao thế phải treo bảng cảnh báo nguy hiểm; 

 Không bố trí thiết bị điện trên mặt bằng ẩm ướt có khả năng dẫn điện hoặc dễ trượt 

ngã, sập đổ; 

 Ngắt khỏi nguồn điện các thiết bị, dụng cụ điện khi không sử dụng; 

 Khi làm việc trên cao phải đeo dây an toàn; 

 Khi ngắt một cầu chì, cầu dao, công tắc, mối nối điện, tại vị trí cô lập phải treo biển 

thông báo hoặc khóa cách ly; 

 Ít nhất 2 lần/năm đo kiểm tra điện trở tiếp đất của thiết bị, nếu số đo >2W thì phải 

xử lý để đạt giá trị <2W; 

 Phải mang quần áo khô, đi giày cách điện, đội mũ khi đi vào vùng nguy hiểm về 

điện; 

 Tháo đồ kim loại trên người, mặc quần áo khô, đeo găng, mang ủng cách điện, 

dụng cụ cách điện phù hợp khi việc với thiết bị đang mang điện; 

 Khi phát hiện thấy điều bất thường (mùi khét, khói, tia lửa điện…) phải lập tức báo 

để người vận hành ngừng ngay thiết bị. 

 Sau khi một mạch điện bị ngắt bởi 1 thiết bị bảo vệ (áptômát, cầu chì…), không 

được đóng mạch điện lại cho đến khi có quyết định của người chịu trách nhiệm về 

điện bảo đảm rằng thiết bị và mạch đã an toàn để đóng điện lại. 
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Không được dùng các thang có khả năng dẫn điện khi làm việc trên hoặc gần các 

thiết bị điện. Cấm dùng thang bằng kim loại không có cách điện. 

4.2.3. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi 

Không có 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

a) Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Bảng 4.42. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Công trình Đơn vị Số lượng 

Bể tự hoại 10 m
3
 Bể 01 

Bể tự hoại 7 m
3
 Bể 04 

Bể tự hoại 4 m
3
 Bể 01 

Bể tự hoại 3 m
3
 Bể 01 

Chất thải sinh hoạt Kho chứa 

Diện tích: 50 m
2
 

01 

Chất thải sản xuất thông thường Kho chứa 

Diện tích: 130  m
2
 

01 

Chất thải nguy hại  Kho chứa 

Diện tích: 65 m
2 
 

01 

Bảo hộ lao động Toàn bộ 01 

Hệ thống xử lý bụi từ công 

đoạn gia công gỗ  
Hệ thống 1 

Hệ thống xử lý hơi dung môi từ 

keo dán 
Hệ thống 1 

Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống 1 

b) Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Chủ dự án thuê nhà thầu thực hiện xây dựng và lắp đặt thiết bị dưới sự giám sát của 

chủ dự án 

c) Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện. Công ty sẽ 

tuyển dụng 1 người có bằng đại học chuyên ngành môi trường để quản lý, vận hành 

các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình hoạt động. 
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4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Bảng 4.43. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

STT 

Các đánh giá 

tác động môi 

trường 

Mức độ tin 

cậy của kết 

quả đánh giá 

Nguyên nhân 

Giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị 

Các tác động có liên quan đến chất thải 

1 

Tác động đến 

môi trường 

không khí 

Trung bình 

Không có số liệu chi tiết về thời gian hoạt 

động của các thiết bị phục vụ thi công xây 

dựng 

Hướng gió, vận tốc gió, các điều kiện khí 

hậu không phải hằng số, vì vậy các tính 

toán về khả năng phát tán có độ tin cận 

trung bình 

2 

Tác động đến 

môi trường 

nước 

Cao 

Có thể dự đoán được các nguồn phát sinh 

nước thải và lưu lượng, tính chất nước thải 

dựa trên các công trình đã thi công tương 

tự và kinh nghiệm của nhà thầu 

3 
Tác động do 

CTR 
Cao 

Có thể ước tính được lượng chất thải phát 

sinh dựa trên các công trình đã thi công 

tương tự và kinh nghiệm của nhà thầu 

4 

Tác động do 

tiếng ồn, độ 

rung 

Trung bình 

Có thể ước tính được dựa trên các công 

trình đã thi công tương tự và kinh nghiệm 

của nhà thầu. Tuy nhiên không đánh giá 

được tác động cụ thể vào từng thời điểm 

do không có số liệu về số lượng máy móc 

hoạt động vào từng thời điểm nhất định 

Giai đoạn hoạt động 

1 

Tác động đến 

môi trường 

không khí 

Trung bình 

Có thể dự đoán được các nguồn gây ô 

nhiễm môi trường không khí 

Tính toán tải lượng và nồng độ căn cứ trên 

các hệ số ô nhiễm và các nhà máy tương 

tự, tuy nhiên khả năng phát tán không được 

dự báo chính xác vì điều kiện thời tiết, khí 
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STT 

Các đánh giá 

tác động môi 

trường 

Mức độ tin 

cậy của kết 

quả đánh giá 

Nguyên nhân 

hậu luôn thay đổi 

2 Nước thải Cao Từ quy mô hoạt động của Dự án và các 

nhà máy tương tự có thể ước tính được khá 

chính xác lượng nước thải, CTR phát sinh 

và các tác động có thể ảnh hưởng đến môi 

trường nước  

3 
Tác động do 

CTR 
Cao 

4 
Nhiệt độ, tiếng 

ồn, độ rung 
Cao 

Từ quy mô hoạt động của Dự án và các 

nhà máy tương tự có thể dự báo khá chính 

xác các tác động này 

5 Rủi ro, sự cố Cao 

Từ quy mô hoạt động của Dự án và các 

nhà máy tương tự có thể dự báo khá chính 

xác các rủi ro, sự cố có thể xảy ra  
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CHƯƠNG 5. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực cải tạo, phục hồi môi trường. 
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CHƯƠNG 6. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

6.1. Nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và yêu cầu bảo vệ môi 

trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

6.1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

 Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực xưởng A, sau 

khi qua bể tự hoại 03 ngăn (2 bể 7m
3
, tổng dung tích 14 m

3
) được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải, công suất 60 m
3
/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B (ngoại trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - 

Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng, sau 

khi qua bể tự hoại 03 ngăn (3 bể 7m
3
, tổng dung tích 21 m

3
) được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải, công suất 60 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B (ngoại trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - 

Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực nhà bảo vệ 

chính, sau khi qua bể tự hoại 03 ngăn (1 bể 3m
3
, dung tích 3 m

3
) được thu gom về 

hệ thống xử lý nước thải, công suất 60 m
3
/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B (ngoại trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - 

Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực xưởng B, sau 

khi qua bể tự hoại 03 ngăn (dung tích 7 m
3
) được thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải, công suất 60 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

(ngoại trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu 

nối nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Nguồn số 05: Nước thải nấu ăn phát sinh từ hoạt động nấu ăn của dự án qua được 

thu gom về hệ thống xử lý nước thải 60 m
3
/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B (ngoại trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - 

Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

 Nguồn số 01, nguồn số 02, nguồn số 03, nguồn số 04, nguồn số 05 thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải, công suất 60 m
3
/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B (ngoại trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - Tiêu 

chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của KCN Becamex - Bình Phước, sau đó được đấu 

nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Becamex - 

Bình Phướcđể tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường. 

Đấu nối nước thải tại 01 điểm trên đường D1B với toạ độ: X (m) = 543032; Y (m) =  

1266382 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106
0
15’, múi chiếu 3

0
). Nước thải 

phát sinh từ Dự án không thải trực tiếp ra môi trường. 
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Đã thoả thuận đấu nối nước thải phát sinh từ Dự án vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước tại Hợp đồng cho thuê lại đất 

tại Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước số 03/2024/HĐTLĐ ngày 25 tháng 8 năm 

2024 giữa Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam và Công ty Cổ phần Phát triển 

Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước. 

6.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải  

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục (nếu có) 

 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

 Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa. 

 Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của dự án phát sinh 

khoảng 37,5 m
3
/ngày sau khi qua bể tự hoại 03 ngăn được dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải, công suất 60 m
3
/ngày của Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam để 

xử lý. Chủ dự án xây dựng 7 bể tự hoại 03 ngăn với tổng thể tích 45 m
3 

(trong đó: 

01 bể tự hoại thể tích 03 m
3
, 01 bể có thể tích 04 m

3
, 04 bể có thể tích có thể tích 7 

m
3
 và 01 bể tự hoại thể tích 10 m

3
) sau đó theo đường ống uPVC 140 – 200 (mm), 

i = 5%, chiều dài khoảng 651,7 m chảy về hệ thống xử lý nước thải. 

 Mạng lưới thu gom nước thải nấu ăn: Nước thải từ hoạt động nấu ăn tại nhà bếp và 

tại khu vực nhà nghỉ giữa ca của Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam phát 

sinh khoảng 12,5 m
3
/ngày được dẫn về hệ thống xử lý nước thải, công suất 60 

m
3
/ngày để xử lý. Nước thải theo đường ống PVC 140 (mm), i = 5%, chảy về hệ 

thống xử lý nước thải. 

 Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án được xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B (ngoại trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A) - Tiêu 

chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của KCN Becamex - Bình Phước, sau đó được đấu 

nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Becamex - 

Bình Phướcđể tiếp tục xử lý đạt Quy chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường. 

Toạ độ điểm đấu nối nước thải: X (m) = 543032; Y (m) = 1266382 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 106
0
15’, múi chiếu 3

0
). 

 Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

  Nước thải của Dự án: 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt (qua bể tự hoại 3 ngăn) + nước 

thải nhà ăn (qua bể tách mỡ) → hố thu gom nước thải sinh hoạt → Bể tách dầu → 

Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể thiếu khí → Bể lắng → Bể khử trùng. Nước thải 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (ngoại trừ các thông số kim loại nặng phải đạt 

cột A) - Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của KCN Becamex - Bình Phước, 
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sau đó được đấu nối vào hố ga đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp Becamex - Bình Phướcđể tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn 

theo quy định trước khi thải ra môi trường. 

 Công suất thiết kế hệ thống: 60 m
3
/ngày.đêm. 

 Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải: Soda, cơ chất, Javel. 

 Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng 

phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục. 

 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

 Đối với hệ thống xử lý nước thải: Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ 

thuật vận hành hệ thống xử lý nước thải; tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận 

hành và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải; thường xuyên kiểm tra đường 

ống, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn; trang bị các thiết bị dự phòng 

cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định lượng. Trong trường hợp sự cố thiết 

bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết bị dự phòng cho hệ thống trong 

khi khắc phục sự cố. 

 Phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 

Becamex - Bình Phước để giám sát các thông số nước thải của nhà máy trước khi 

đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Becamex - 

Bình Phước. 

 Chất lượng nước thải trước khi xả thải vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và giá trị giới hạn của KCN Becamex - Bình 

Phước quy định theo giá trị tiếp nhận nước thải của KCN Becamex - Bình Phước, 

cụ thể như sau:   

Bảng 6.1. Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của KCN Becamex - Bình Phước  

STT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận nước thải của 

KCN Becamex - Bình Phước 

1.   Nhiệt độ oC 40 

2.   pH - 5,5 - 9 

3.   BOD5 mg/l 50 

4.   COD mg/l 150 

5.   Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 100 

6.   Tổng phot pho (theo P) mg/l 6 

7.   Tổng Nito mg/l 40 

8.   Amoni mg/l 10 

9.   Coliform MPN/100ml 5.000 
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6.2. Nội dung cấp phép xả khí thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, 

xử lý khí thải 

6.2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải 

Bảng 6.2. Nguồn phát sinh khí thải 

STT Nguồn Tên nguồn 

1 
Nguồn số 01 – 

Nguồn số 08 
Bụi từ máy cưa bàn trượt số 01 đến số 08 

2 
Nguồn số 09 - 

Nguồn số 15 
Máy cưa bảng chính xác 

3 
Nguồn số 16 

Nguồn số 25 
Máy cưa vòng 

4 Nguồn số 26 Máy bào gỗ một mặt 

5 Nguồn số 27 Máy cưa dọc lưỡi đơn 

6 
Nguồn số 28 - 

Nguồn số 37 
Máy điêu khắc 

7 Nguồn số 38 Máy tạo rãnh trục đơn đứng 

8 
Nguồn số 39 - 

Nguồn số 43 

Hơi dung môi trong keo từ khu vực dán mút xưởng A 

9 Nguồn số 43 Máy làm mộng một đầu 

6.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải 

 Tọa độ vị trí xả khí thải 

STT 
Dòng  

khí thải 
Vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 106
0
15’,  

múi chiếu 3
0
 

X (m) Y (m) 

1 
Dòng khí 

thải số 01 

Ống thải của hệ thống xử lý bụi 

gỗ, công suất 66.000 m
3
/h (từ 

nguồn số 01 → đến nguồn số 43) 

543086 1266276 

3 
Dòng khí 

thải số 02 

Ống thải của hệ thống xử lý Hơi 

dung môi thải phát sinh tại công 

đoạn dán mút, công suất 13.000 

m
3
/h (từ nguồn số 44) 

543256 1265801 

Vị trí xả bụi, khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Zhiwei Furniture 

Việt Nam địa chỉ: Lô B3-A, đường D1B, khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, 

phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). 

 Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

 Dòng khí thải số 01: 66.000 m
3
/h 

 Dòng khí thải số 02: 13.000 m
3
/h 
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6.2.3. Phương thức xả khí thải 

 Dòng khí thải số 01: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát D =  

1,5 m; H = 15 m; xả liên tục khi sử dụng. 

 Dòng khí thải số 02: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát D = 

0,6 mm; H = 15 m; xả liên tục khi sử dụng. 

6.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn 

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng bụi, khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo 

đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và cột B, QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (kp = 

0,9, kv = 1,0) trước khi xả vào môi trường và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với mốt số chất hữu cơ, cụ thể như sau 

Bảng 6.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng khí thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

(cột B, QCVN 

19:2009/BTNMT 

với hệ số kp = 0,9 

và kv = 1,0) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

I Dòng số 01 

06 tháng/lần 

Thuộc đối 

tượng quan 

trắc bụi, khí 

thải định kỳ 

1 Lưu lượng m
3
/h Không quy định 

2 Bụi Mg/Nm
3
 160 

II Dòng số 02   

1 Lưu lượng m
3
/h Không quy định 

2 Ethyl Acetate Mg/Nm
3
 1400 

3 Cyclohexane Mg/Nm
3
 1300 

6.2.5. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

 Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

 Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống 

xử lý bụi, khí thải 

 Nguồn số 01 đến nguồn số 43: Điểm phát sinh bụi gỗ tại công đoạn 8 máy cưa bàn 

trượt, 6 máy cưa bảng chính xác, 10 máy cưa vòng chế biên gỗ, 1 máy bào gỗ một 

mặt, 1 máy cưa dọc lưỡi đơn, 10 máy điêu khắc, 1 máy tạo rãnh trục đơn đứng, 5 

máy phay trục đơn đứng, 1 máy làm mộng một đầu được thu gom về hệ thống xử 

lý bụi gỗ để xử lý (dòng thải số 01), sau đó xả ra môi trường thông qua ống thải 

D1500 (mm), cao 15 m. 

 Nguồn số 44: Điểm phát sinh Hơi dung môi thải tại công đoạn dán mút được thu 

gom về hệ thống xử lý Hơi dung môi thảiđể xử lý (dòng thải số 02), sau đó xả ra 

môi trường thông qua ống thải D600 (mm), cao 15 m. 
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 Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

 Hệ thống xử lý số 01: 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi từ quá trình gia công gỗ (máy cưa, máy khắc)  

→ Ống ruột gà, ống nhánh → Ống chính → Thiết bị lọc bụi túi vải → Quạt hút 

→ Ống thải. 

 Số lượng: 01 hệ thống. 

 Công suất thiết kế: hệ thống xử lý bụi số 01: 66.000 m
3
/giờ 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: túi vải  

 Hệ thống xử lý số 02: 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải từ công đoạn dán ván ép, dán mút→ Ống 

thu gom →Tháp hấp phụ (than hoạt tính)→ Quạt hút → Ống thải. 

 Số lượng: 01 hệ thống. 

 Công suất thiết kế: 13.000 m
3
/giờ. 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính. 

 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

 Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết 

bị xử lý bụi, khí thải; dự phòng thiết bị để thay thế khi thiết bị xử lý bụi, khí thải đã 

xuống cấp hoặc không có khả năng vận hành.  

 Bố trí nhân viên kỹ thuật để theo dõi quá trình vận hành của các thiết bị xử lý bụi, 

khí thải, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình vận hành thiết bị của nhà sản xuất.  

 Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thay thế các thiết bị của hệ thống quan trắc 

khí thải tự động, liên tục theo đúng quy định của pháp luật.  

 Trường hợp thiết bị xử lý bụi, khí thải gặp sự cố phải tạm dừng hoạt động, thực 

hiện dừng hoạt động sản xuất để thay thế, sửa chữa kịp thời. Chỉ đưa nhà máy vào 

hoạt động sau khi đã khắc phục xong sự cố.  

 Trường hợp bụi, khí thải sau xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi 

xả thải, dừng hoạt động sản xuất để kiểm tra, xác định nguyên nhân để có biện 

pháp khắc phục kịp thời. 

 Lập sổ theo dõi, nhật ký vận hành xử lý. 

 Định kỳ hằng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống xử lý khí thải. 
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6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung và các yêu cầu bảo vệ 

môi trường 

6.3.1. Nội sung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

Nguồn số 01: Khu vực cắt gỗ tại xưởng A 

Nguồn số 02: Khu vực may tại tầng 2 - xưởng A 

Nguồn số 03: Khu vực cắt vải tại tầng 2 - xưởng A 

Nguồn số 04: Tại hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m
3
/h 

Nguồn số 05: Tại hệ thống xử lý bụi gỗ, công suất 66.000 m
3
/h  

Nguồn số 06: Tại hệ thống xử lý hơi keo, công suất 13.000 m
3
/h 

b. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

STT Vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 106
0
15’, múi chiếu 3

0
 

X (m) Y (m) 

1  
Nguồn số 01: Khu vực cắt gỗ tại xưởng 

A 
543153 1265716 

2  
Nguồn số 02: Khu vực may tại tầng 2 - 

xưởng A 
543313 1265760 

3  
Nguồn số 03: Khu vực cắt vải tại tầng 2 - 

xưởng A 
543416 1265757 

4  
Nguồn số 04: Tại hệ thống xử lý nước 

thải công suất 60 m
3
/h 

543484 1266359 

5  
Nguồn số 05: Tại hệ thống xử lý bụi gỗ, 

công suất 66.000 m
3
/h  

543050 126620 

6  
Nguồn số 07: Tại hệ thống xử lý hơi keo, 

công suất 13.000 m
3
/h 

543256 1265801 

c. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

 Tiếng ồn:  

Bảng 6.4. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 
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  Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106
o
15’, múi chiếu 3

o
). 

6.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Lắp đặt máy móc thiết bị mới có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; lắp 

đặt các đệm cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va chạm, giảm thiểu tiếng 

ồn; kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị; đăng ký kiểm tra 

giám định máy móc thiết bị hàng năm để tránh các sự cố liên quan; trang bị bảo hộ 

lao động cho công nhân làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn 

cao. 

 Trồng cây xanh xung quanh khu vực Dự án góp phần giảm thiểu tiếng ồn phát tán 

ra khu vực xung quanh. 

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

 Có kế hoạch thường xuyên trong việc theo dõi, bảo trì (kiểm tra độ mòn chi tiết, 

thường xuyên tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm tra sự cân bằng của 

động cơ). 

 Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

6.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

6.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

a) Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Bảng 6.5. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1  Bóng đèn led thải Rắn 40 16 01 13 NH 

2  
Giẻ lau, vải bảo vệ thải 

bị nhiễm các thành phần 
Rắn 249,6 18 02 01 KS 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

nguy hại 

3  
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
Rắn 2428 18 01 03 KS 

4  
Bao bì cứng thải bằng 

kim loại  
Rắn 34 18 01 02 KS 

5  
Các loại dầu động cơ, 

hộp số và bôi trơn thải 
Lỏng 340 17 02 03 KS 

6  Pin, ắc quy chì thải Rắn 100 16 01 12 NH 

7  Keo thải Lỏng 24,28 08 02 01 KS 

8  

Than hoạt tính đã qua sử 

dụng từ quá trình xử lý 

khí thải 

Rắn 16.466,67 12 01 04 NH 

Tổng 19.682,55   

b) Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Bảng 6.6. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh 

STT Tên chất thải 
Mã chất thải rắn 

CNTT 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1  Gỗ vụn thải 09 01 03 51.176,40 

2  Bụi gỗ thải 09 01 03 1.279,41 

3  Mút thải 19 03 03 28.640 

4  Vải thải 12 09 09 30.450 

5  Da thải 10 01 08 25.424 

6  Bông gòn thải 19 03 03 209,3 

7  Chỉ thải 19 03 03 27,8 

8  Phụ kiện hỏng, dây kéo hỏng 19 03 03 522,58 

9  Đá, kính thải 06 02 09 2294 

10  Ván, tấm MDF thải 09 01 03 4814,6 

11  

Bao bì thải (Bao bì đựng 

nguyên liệu, giấy văn phòng, 

bao bì đóng gói thùng carton 

thải) 

18 01 06 998,438 

12  

Giấy văn phòng,  thùng carton 

thải bỏ không chứa thành 

phần nguy hại 

18 01 05 50 

13  Túi vải lọc bụi 18 02 02 255,882 

14  
Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải 
03 01 09 5.100 

TỔNG 151.242,41 
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c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

Bảng 6.7. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT Mã chất thải Khối lượng (kg/ngày) 

1 Rác thải sinh hoạt 650 

Tổng khối lượng 650 

4.4.1. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) 

 Thiết bị lưu chứa 

Thùng chứa bằng nhựa PVC, có nắp đậy. 

 Khu vực lưu chứa 

 Diện tích kho: 65 m
2
. 

 Thiết kế, cấu tạo của kho: Nền bê tông, cột bê tông cốt thép, tường xây tô 02 mặt 

sơn nước, mái lợp tôn, sàn cao tránh bị ngập nước, có dán biển cảnh báo, có bố trí 

thiết bị phòng cháy chữa cháy, rãnh và hố thu gom chất thải dạng lỏng... theo đúng 

quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải phát 

sinh từ Dự án theo quy định. 

b) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

(CTCNTT)  

 Thiết bị lưu chứa 

 Bao bì, thùng nhựa hoặc xếp gọn trong kho chứa. 

 Khu vực lưu chứa 

 Diện tích kho: 130 m
2
. 

 Thiết kế, cấu tạo của kho: Nền bê tông cốt thép, tường xây gạch sơn lớp chống 

thấm, mái lợp tôn, sàn cao tránh bị ngập nước, có dán biển cảnh báo, có bố trí thiết 

bị phòng cháy chữa cháy... theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải phát 

sinh từ Dự án theo quy định. 

c) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt (CTSH) 

 Thiết bị lưu chứa 
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 Thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy. 

 Khu vực lưu chứa 

 Diện tích kho: 50 m
2
  

 Thiết kế, cấu tạo của kho: Nền bê tông cốt thép, tường xây gạch sơn lớp chống 

thấm, mái lợp tôn, sàn cao tránh bị ngập nước, theo đúng quy định của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

 Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý 

định kỳ. 

 Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

  Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

 Chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phải được 

quản lý theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các 

quy định của pháp luật hiện hành.  

 Thực hiện các yêu cầu về phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại đối với chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại và mẫu chứng từ chất thải nguy hại theo các quy định 

tại Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Xây dựng thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất và các 

sự cố khác theo quy định của pháp luật. 

 Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi sự cố môi trường theo quy 

định tại khoản 1 Điều 122 Luật Bảo vệ môi trường. 

 Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với 

sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và phù hợp với nội 

dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. 

Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê 

duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 

124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ. 
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CHƯƠNG 7. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

7.1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm của dự án 

 Thời gian vận hành thử nghiệm 

   Chương trình giám sát giai đoạn vận hành thử nghiệm: Quá trình vận hành thử 

nghiệm khoảng 03 tháng và không kéo dài quá 6 tháng.  

Thời gian vận hảnh thử nghiệm: Sau khi dự án hoàn thành các công trình bảo vệ 

môi trường. 

Trường hợp các hệ thống xử lý chưa ổn định, thời gian vận hành thử nghiệm có 

thể kéo dài hơn nhưng không quá 6 tháng từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

 Nếu sau 6 tháng kết quả vận hành thử nghiệm vẫn chưa ổn định, Dự án sẽ có báo 

cáo lên cơ quan cấp Giấy phép môi trường để trình bày những vấn đề còn tồn tại, thời 

gian cần để khắc phục và xin phép kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm.  

Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm: 

công suất sản xuất đạt 70-80% tổng công suất tối đa của dự án.   

Bảng 7. 1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

STT Công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Thời gian dự kiến 

vận hành thử 

nghiệm 

Công suất 

sản xuất dự 

kiến đạt 

được 

1  
Hệ thống xử lý khí thải của dòng thải số 

01 lưu lượng 66.000 m
3
/h 

Tháng 4/2026-

6/2026 

70-80% tổng 

công suất 

thiết kế 
2  

Hệ thống xử lý khí thải của dòng thải số 

02 lưu lượng 13.000 m
3
/h 

3  
Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 

m
3
/h 

 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải được trình bày ở bảng sau: 
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Bảng 7. 2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

STT Vị trí lấy mẫu 
Số lượng 

mẫu/lần 

Thông số 

giám sát 

Tần suất 

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

A. Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công 

trình xử lý khí thải (30 ngày từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm) 

I Hệ thống xử lý bụi, khí thải 

1 
Ống thải sau 

HTXL bụi số  
- - 

Không đề 

xuất 
- 

2 

Ống thải sau 

HTXL Hơi 

dung môi 

thảisố  

- - 

Không đề 

xuất 
- 

II Hệ thống xử lý nước thải 

1 

Tại đầu vào hệ 

thống xử lý 

nước thải 

- - 

Không đề 

xuất - 

2 

Tại đầu ra của 

hệ thống xử lý 

nước thải 

- - 

Không đề 

xuất - 

B. Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải (3 ngày liên 

tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu suất ) 

I Hệ thống xử lý bụi, khí thải 

1  
Ống thải sau 

HTXL bụi  
01 mẫu 

Lưu lượng, 

bụi 

1 ngày/1 

lần trong 

3 ngày 

liên tục 

(mẫu 

đơn) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(cột B, Kq = 0,9; 

Kv =1) 

2  

Ống thải sau 

HTXL Hơi 

dung môi thải 

01 mẫu 

Lưu lượng, 

Ethyl Acetate, 

Cyclohexane  

1 ngày/1 

lần trong 

3 ngày 

liên tục 

(mẫu 

đơn) 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

II Hệ thống xử lý nước thải 

1  

Tại đầu vào hệ 

thống xử lý 

nước thải 

01 mẫu 

Nhiệt độ, pH, 

BOD5, COD, 

Tổng chất rắn 

lơ lửng, Tổng 

phot pho (theo 

P), Tổng Nito,  

Amoni, 

1 ngày/1 

lần trong 

1 ngày 

đầu tiên 

(mẫu 

đơn) 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận đấu nối 

nước thải của 

KCN Becamex - 

Bình Phước 

2  Tại đầu ra của 01 mẫu 1 ngày/1 Tiêu chuẩn tiếp 
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hệ thống xử lý 

nước thải 

Coliform lần trong 

3 ngày 

liên tục 

(mẫu đơn 

nhận đấu nối 

nước thải của 

KCN Becamex - 

Bình Phước 

7.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

7.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 Quan trắc nước thải định kỳ: 

Nước thải dự án phát sinh ước tính 50 m
3
/ngày.đêm, lưu lượng xả thải không từ 

500 đến dưới 1.000 m
3
/ngày. Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Cột 2 với mức 

lưu lượng quy định tại Cột 5 Phụ lục XXVIII ban kèm Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 và tại điểm b, khoản 2, Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. Vì vậy, dự án không cần thực hiện chương trình quan trắc môi trường 

nước thải định kỳ. 

 Quan trắc khí thải định kỳ:  

Bảng 7. 3. Chương trình quan trắc khí thải định kỳ 

7.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

7.2.3.  Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Dự án dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm là 30.000.000 đồng. 

  

Stt Vị trí 
Số 

lượng   

Thông số giám 

sát 

Tần 

suất 

giám 

sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

1  
Ống thải sau HTXL 

bụi  
1 mẫu Lưu lượng, bụi 

 

6 tháng/ 

lần 

 

QCVN 

19:2009/BTNMT  

cột B (Kv = 1,  

Kp = 0,9) 

2  
Ống thải sau HTXL 

hơi dung môi thải 
1 mẫu 

Lưu lượng, Ethyl 

Axetat,  

Cyclohexane 

6 tháng/ 

lần 
QCVN 

20:2009/BTNMT 
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CHƯƠNG 8. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 Chủ dự án cam kết những thông tin và số liệu của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường hoàn toàn chính xác và trung thực. 

 Chủ dự án cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

+ Đảm bảo xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (ngoại trừ các 

thông số kim loại nặng phải đạt cột A) trước khi đấu nối vào hệ thống XLNT của Cụm 

công nghiệp. 

+ Cam kết xử lý bụi và khí thải của dự án trước khi xả thải ra đạt QCVN 

20:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, Kv=1, Kp=0,9). 

+ CTR và CTNH phát sinh tại nhà máy được thu gom và chuyển giao xử lý theo 

đúng quy định tại Thông tư Số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ. 

+ Cam kết xử lý và quản lý tiếng ồn đảm bảo đúng theo QCVN 26:2010/BTNMT 

và QCVN 27:2010/BTNMT.  

+ Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của Dự án nằm trong giới 

hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành. 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như trong hồ sơ đề xuất cấp Giấy 

phép môi trường này. 

 Trong quá trình hoạt động của mình, chủ dự án luôn đảm bảo không để xảy ra các 

sự cố gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại khu vực. 

Chủ dự án cũng  cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy 

định hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

 Chủ dự án cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

 Chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu vi 

phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm 

môi trường. 
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TƯ ................................................................................................................................. 45 

3.1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT ...................... 45 

3.1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp của dự án . 

  ................................................................................................................... 45 

3.1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự 

án  ................................................................................................................... 45 

3.2. MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN ............................... 45 
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6.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ................................................................................................ 145 

6.3.1. Nội sung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung ............................. 145 

6.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung ............................. 146 

6.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN ................................ 146 

CHƯƠNG 7. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
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CÔNG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE VIỆT NAM Trang vi 

Bảng 4.38. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố cháy nổ .... 

  ............................................................................................................. 123 

Bảng 4.39.Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố hóa chất .... 

  ............................................................................................................. 125 

Bảng 4.40. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải ......... 

  ............................................................................................................. 128 

Bảng 4.41. Các sự cố thường gặp và cách khắc phục đối với hệ thống xử lý nước thải ... 

  ............................................................................................................. 129 

Bảng 4.42. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư ........... 

  ............................................................................................................. 135 

Bảng 4.43. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo ..... 

  ............................................................................................................. 136 

Bảng 6.1. Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của kcn becamex - bình phước .......... 

  ................................................................................................................. 141 

Bảng 6.2. Nguồn phát sinh khí thải ............................................................................. 142 

Bảng 6.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng khí thải ............................. 143 

Bảng 6.4. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung ................................................... 145 
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CÔNG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE VIỆT NAM Trang iv 

PHỤ LỤC III: MSDS  

1. MSDS keo 895A 

2. MSDS keo PVA Glue 1980 

  



I 

t 

I 
[ 

, UY ROACH TONG MAT BANG) TY L:E: 1:500 QUYH<?~cH~mn~TxAvnvNGRUT~~~EI FuRNITu°RE VI.E:T NAM_ 
NHA MAY CONG TY _TNH, ' THixACHONTllANH,TiNIIBiNHPHUOC 

' mfOC PHUONG MINH THANH, · • DJADIEM:KCN~ECAMEX-BINHP ' :<. l\.~AITBANGSUDUNGDAT 
BANDOQUYHO~CHTONG1l'~ . 

DUONGNBNI . -~ 

. : '. 

.. ' .. 
'_ ,_ . ..,. ' 
"(t: '.'-."'" 

,._, c /~,.u P /~ -~;~;".:;~~,~~~//;~~,' ;_ ~/rf '~/~-~ '" ~-· .. . -.·-· ~. ~ l~/ /. ~~,:':/;/~/f:~~~ff//,'/~~~/;~;:i:~":~ 

C' ~ l//;f' / ';/~/'/~:~;f~/ 28CN202 ;:~~~/~ ~ /:/:~~ i 
, y;,; / , ,:/; :f./, /, . //. ' W/ / N / / //,,. ' 

'>Y/>W "'>X'A777: if: //_f' / ~}:; , 7 "'Y:o • ': 18 360 , w~ /,/ ':/ /, r / /7 / / 

v l ;;~1m ~:::::..~-w/. ~~//::0 .- / ''/·/~///"' 1 
/ "", , :f/,( ,,/ w;-z· '!"~/ /~# /,, / ;- / , ' 

//\&':'('ti / • /,:'-;f,, / 0 E / . """ ,, / . ,. , ' · ' , Ii / ;-

~_)7~~- · ·~~~~q~u4~ff~_y~A 
. W W . . . . . . .· •• . . • ••• . • . . · · . ·•. . . • ·•• . •.. ·• · •. • •• • • i>J ' oo"~, oo"'m ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... • ~-I . l rarri 130 • ~ 1301'10 f 

. --: . . :.; 

DUONGNBN2 

. ·• .. •·. . . • •· :-: . . .· . :-: . < ..•. . . . . . . . . . .. •. •· •.. . . •. ·.·. . . ·.·. . . .·. • .· : : . ·. . . . . , .. - ; . -._.,: 

)\~ 11111i!i.1J1f~~ ~~/,~?J~~~!;;f;/~/~~ ~; :-':< i;;:~ 
.· = · 

. .., . 

T"'" -: 

1 1-111~ 111 , · mw:~/ ;;;;:; :::;/.... / / /, // / /,/ // · / · / / './// ';{ . . , .. // //, // ,. 
. \

6

von ~n f'~ / /. " /, ~~:// /. / ·~ /; '. // J //-;: / 0:f ~ ;//;:/~ 1';/0~ f'/// :// ; ,f 
""TT -11 i-111j // / ~ //'~ :?,:; ~./, . ·/~, //~7 / /f/;// / . /,f ·• 

.••. ~-11:c1'm=' : / .. -y;, ~/fj' ""~~~.~//;/ / _;f/7.f ///,,~.y~ ~;" t;;:~/::;; /, ·' 

'Yc._ ' // ; /·//// # :/.~ / //// ( 28 02 ~ ::/./ / . // ./ / ~;f/ 
0

• . /:/. , . / ~ / . 
0 

.· 

/ ;{ • // / .,(// ;;;// /'."';. / / / ;; / // ,,,,, / Ill , / .· ~··. / g . 

•.• ..... t".'~/ . ~~~/ / ~j :. / // 18.360/ ~f ~/.');(_;f"~. /~·;,,:_.~:z; / / /;_~ / / ' .. . 
•. ;// 7 " . ~/ ;/J.,. / /", ,f / .Yf // ·, /"~//;f:/W ~ m:~/: ~,f· ;;' '/ / , / .1 . •· /,. //,/ , /// i?W/ / f'?#:. •..y#;/:f.;' /",. / /// / . // / / ;;; 

IS ' / ~@y;;;-/ ~· / ./•: ·• ;' ///'j: ;,/{.~'P~/;;f:l:j; [ / ;;: / " 
.. ~~;mf;;W~~~;.? f:~/;,:;W~;1/;;f~~.:;;: / .. /;• 

DUONG NB NJ "°· 
l"-::-~~~:::;=;:::::;::;::;:~~~~===;::;:::;::~~~~::::::::::· " :, :EC ~ ·- ~ 

- I- c -, I - , 

,:: i I 

~m 1Dm 15m 25m 50m 

TYL~ XiCH 

DD]:N Tieu TY LJ!; 
Theo QCVN 01:2021 STT CHIJ'CNANG 

(m') (%) 

- ~~-:·,-o - ~ 

-i-; <-/'-' ~-2=--.,, ~- : ._,..: 
--~ /1 1J":, 

BANG co cAu CHUC NANG SU DVNG DAT 

Muc2.5.3- M¢itt.l{j 
DAT xA y DI/NG CONG 

70°/o 
xciy .dt,rng thudn cUa 16 

38.112,00 63,49 " adt xdy d{mg nhil mdy, 
I 

TRiNHcHiNH 
kho tilng t6i da IQ 70% 

DAT cAc KHU PHI} 
1.606,00 2,68 - -II 1R<} _~TANG KY 

THU AT 

m DATCAYXANH 12.169,34 20,27 > 120% M1,1c 2.6.5 -Bdng 2.11 

DAT GIAO THONG -
8.142,66 13,56 - -IV sANBAI - i 

TONG 60.030,00 100,00 - -

BANG THONG KE CHI 'I'IET SU DVNG DAT TUNG LO 

TANG cm.Eu DD);N rtCH 
DD);N liCH CAO XD CAO XD SAN XD TOI 
XD TOI DA ro' I DA 

TOI DA(m) DA (m2) 
(Tftng) 

cm'.:rc NANG 
(m') 

_ A CN,DV 
DATxAYDTfNG CONG 
TRiNHCHiNH 

38.112,00 77.616,00 

2 28,00 36.720,00 
2 28,00 36.720,00 
3 16,00 2.016,00 

. 720,00 4 CN 4 Nha an, nhll xe, nhll barn, be PCC 3 16,00 2.160,00 . 

1.606,00 DAT cAc KHU PHV 1RQ - 1.606,00 
B PT HA TANG KY THU AT 22 00 

22 00 1 6,00 ' 1 PT 1 Nha bio ~ 1 • 0 9 oo 
9 0 1 6,00 ' PT2 Nhabaov~2 ' 600 15600 

2 156,00 1 ' ' 
PT3 Nhaxe4banh 600 13000 

3 130,00 1 ' ' PT 4 Tram dien - nhll di~n 6 00 130 00 
4 . . 130,00 1 ' ' 

PT5 Nhama nenkhi 6 oo 130 00 

8 PT8 Nharac sinhho(lt 50,0 1- -~ - 6,00-- - --1-5,00:- - ---t:2::=!R!~==~~~~~=:'.:=======j===~i-s.,~omo-~~~fE~~~t===~~ - 9 PT9 Nhav&s-inh . 827:oo 1 20,00 827,00 
1 o PT 1 o Bai con 72,00 1 6,00 72 ,00 
11 PT 11 Khu :xtr I · nu&c thai 
- I 
~· co QUANP!fil: D~T: , INH. BlNH PHlJOC 

BAN QUAN LY KHU KINH TE T 

Kem thro Quyff djnh sA ............... -.............. ngily-... dliog .... nlillL.-·-·-· 

CO QUAN T!fAMB_JNH: , INH. BINH PHlJOC 
BAN QUAN LY KHU KINH TE T 

Kim tbeo cOni:: vin s6 ............................... ngily ..... thing .... n3m. ............. . 

CO QUAN THOA THU~N (NEU CO): 

-· 

KYHIEU: 
I~ llAT NHA MAY. KHO xAY Dl,ING MO! 

j;]il!J~ij llAT HANH CHINH, DfCH VV xAY DlfNG MOI 

IC ~I llATCAYXANHxAYDl,INGMOI SO BANvE, 03 GHEP:l - Al NGA Y : 08/2024 

II · I 
I llAT CAY XANH CACH LY KHU CONG NGHleP 

rnE~N KTS. P~M THANH CHUNG 

- l~I oArcONGTRINHPHV!RQ'·~TANGKtTHU~TxAYD\IWGMOI nmlTKE KTS. P~M THANH CHUNG 

1-1 llAT GIAO THONG KHU CONG NGHleP 
QUAN LY KY THU,j. T KTS. CAO MINH HOANG 

-

1

_

1 

llAT GIAO THONG llOI NGO~I ·XE CONTAINER 
cuir TRi Dl/ AN KTS. HOANG BA DUNG 

-

I[ ii llAT GIAO THONG NOi BQ 
cllil ~M nv AN 

11 • • ii RANH QUY HO~CH GlAMllOC: 

CN ... , DV ... ,PT.-

K(H1$U LO 

TANG CAOxAY DllNG T61 DA (T'ng) 

DONVJTUVAN SHD 

cONG1Y1NIIllnfVANDAUnfxAYDT)NGTHUONG~ 
D CHI· s6 t2/3, DUONG SO 11,PHUONG TANG NHONPm'.JB, TI' THU DtJC, TI' HO CHi MINH 

jA . GMAILCOM TEL· 0902.127.234- 0988.22.1117 11 . ''UTWVIYDUNGTHUONGMAI.SHD@ . - Dl$N TfCH xAY DVNG T619A(m2) EMAIL. D~ _ 

. . • TNllJI ZHIWEI FURNITURE VIET NAM MB)TYL~l:SOONHAMAYCONGTY • • . • QHOJQH IO CONG TIUNH: QUY HO~CH CHI TIET XD RG (QH T BANOOQUYHO~CHTONGM~TBANGSUDl)NGDAT 
BAN VE 



") t1 C" ·::J 
i ' . ..)'....' 

I '-t f ' 

7 i- J 

TJ.. -

7 I,-.·,· 
7:: . )3 

' t+ c.~ 

7b.24 ~; c; '-+. ~· 

i ; 
I 

. "t;. Q:·; .. 
:·s: .. ~,;~. 

:;:. - ~ ? -

QUY HO.;,CH CHI TIET xAY DlJNG RUT GQN (QUY HO.;,CH TONG M.;.T BANG) TY L]J: 1:500 

NHA MAY CONG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE VI:E:T NAM 
DIA DIEM: KCN BECAMEX-B:i:NH PmJOC, PmJONG MINH THANH, Tl:ll xA CHON THANH, TiNlI B:i:NH PmJOC 

. BANOO QUYHO~CHm: THONG THOATNUOCMUA 

.... 4.6-6 

'-

"""6 ')-) 

I 
I 

:: 1 
I 

KY HIEU: 
[~\ llATNHAMAY·KHOx.i.YDlfNGMOl 

[~!J)f[_"J llAT HANH CHINH, D!CH VV xAY DlfNG MOI 

IC =:JI aAT cAY XANH xAY DlfNG Mm 

Ii ii aAr cAY XANH cAcH LY KHU cONG NGH1eP 

l~I DATC0NGTRINHPHVTR!!·~TANGKYTHU~TxAYDl/NGMi'.n 

1-1 llAT GIAO THONG KHU CONG NGHleP 

. 1- 1 aATGIAOTH0NG!l01NGO~l·XECONTAINER 
IL' '""" !I llAT GIAO THONG NQI BQ 

Ii • • ii RANH QUY HO~CH 

CN ... , DV •.. , PT ••. 

KiHl~U LO 

' 
- CHLIC NANG LO Dl!N TfcH xA Y oVNG r61 DA(m2) 

10m 15m 25m 50m 
, . . 

TY LI; XICH 

- -- ----

CO QUAN PRE DUY~T: 
BAN QUAN LY KHU KINH TE TiNH BiNH PHUOC 

Ki:m theo Quyit ilitlh sd _., ........................... ng!ty ..... thing··- nlim. ........ .. 

co QUAN THAM BJNH: 
BAN QUAN LY KHU KINH TE TiNH BiNH PHUOC 

Kbn theo cOng lllin sl. ............................... ogi\y ..... thing .... nim. ............ .. 

CO QUAN THOA THU~N (NEU CO): 

BJABIEM:KCNBECAMEX-BiNHPIWCic,PHU'ONGMINHTHANl.I, Tff!xACUONTHANl.l,TINuBiNHPHU(Jc 

TEN BAN VE: 

BANOOQUYHO~CHIIJ):TIIONGTHOATNu'OCMUA 

s6 BAN VE: 05 GHEP: l -Al TY Li;,: 1/500 NG A Y . 0812024 

KTS. PH~ THANH CHUNG 

THIET Iffi KS. NGlJY1l,N TH! NGA 
~- -

QUAN LY KY THU~T KTS. CAO MINH HOANG 

clIDTRiD\(AN 

GVl.MBOC: 

cONG1YTNHHTUVANDAUTu'xAYDl)NGTHUONGM;.ISHD 

CONG TRiNH: QUY HO~CH CHI TIET XD RG (QH TMB) TY Li): 1:500 NRA MAY CONG TY TNHH ZHJWEI FURNITURE V~T NAM 
sAN vit : sANB6QuvHo.~cHmmoNGTHoATNuO-CMuA QHo5 QH '° 



QUY ROACH CHI TIET XAY D\)NG RUT GQN (QUY HO~CH TONG ~T BANG)_ TY L:E: 1:500 

NHA MAY CONG TY TNHH ZHIWEI FURNITU~ V~¥T,NAM_ 
- ' '• TTTT'' THANH TIIIxACHONTHANH, TINHBINHPHu'OC , 

BANOOQ~:;;~i~~;~z~~·;JI~A;"NUoCTiwvAxULYCHATTHAfRAN 

7 .o;Y !'~ 

4 :;-6 
r - -
I 
1-

I-

j-

-
- -

-
~ - - -

-

-

-

-I 
I 

- - -] 
- -, 
-1 

I 

- I 
__j 

- - I 

- -I 

I 
-] 

-I 

L I 

~1 

KYHIEU: 
[~[ E>AT NHA MAY· KHO xAY Dl,rNG MO! 
~~ 

lffi!ll'T\!llrl[ E>AT HANH CHINH, D!CH Vl,I xAY Dl,rNG MO! 

IC ::JI E>AT CAY XANH xAY DlfNG MO! 

11 I aAT cAYXANH cAcH LY KHu cONG NGH1eP 

-

l~J I aATCONG TRINH PHVTR\1-11~ TANG K'i THU~TxAY DI/NG MUI 

1_ 1 E>AT GIAO THONG KHU CONG NGHleP 

1
_

1 

E>AT GIAO THONG E>61 NGO~I ·XE CONTAINER 

Ii . 11 E>AT GIAO THONG N()I B() 

ll----11 RANH QUY HO~CH 

Om 10m 15m 25m 

rv Le xicH 

GHI CHU: 

D250-L23 

••••• 
: R ~ • • ...... 

CONG THOAT NUOC THAI QH MOI 

> • 
8UONG KfNH (mm) - CHIEU DAl(m) 

HOGA 

TRAM XU LY NUOC THAI 

? ,,._, d ? ~ 

8 1EM TAP KET C HAT THAI RAN 

CO QUAN PHE DUY~T: • • • • 

BAN QUAN LY KHU KINH TE TINH BINH PHUOC 

Kim theo Quy~t ajnh s6 ......... .................... .. ngil.y .. ... thing .... nam .......... . 

CO QUAN THAM D!NH: • • • • 
BAN QUAN LY KHU KINH TE TINH BINH PHUOC 

Kem theo cUng viin sfi .......... .. ................... ngiiy ..... th.llng .... niim. ............. . 

CO QUAN THOA THU,j.N (NEU CO): 

50m 

CONG TRiNH - DJA DIEM:. XA" y DTa•G RUT GON (QUY IIOACH TONG MAT BANG) TYL~ 1:500 QUYHO~CHCIDTIET ~" . • • _ 

NHA MA y CONG TY TNHH ZHIWEI FURNITURE Vllj:T NAM 
fljAllIEM:KCNBECAMEX-BiNHPHU(Jc,PHUONGMINHIBANH,Tll!xACHONTllANH, TiNHBiNHPllll(Jc 

TEN BAN YE: 

BAN oo QUYH04CH~ 'fl:IONG µn~ATNlfOc THAI 
V AxULY CHAT THAI RAN 

GHEPcl - Al TY LB:l/500 NGAY ' 0812024 

THtHif,N KTS. PH_;.M THANH ClillNG 

THii:T KE KS. NGUYEN Tli1NGA 

QUAN LY KY THU!T KTS. CAO MINH HOANG 

CHU TRi DI/ AN 

GIAMllOC: 







































佛山高达树脂有限公 
Foshan Gundam Tree Co., Ltd.. 

DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT 

P. 1 / 6 

893 

 

 

 

 

I. Nhận dạng của cái chất / chế phẩm Và công ty 

Tên/Số sản phẩm Thông tin/Số sản phẩm: 895A 

Thông tin về Tên nhà sản xuất/nhà cung cấp, địa chỉ, điện thoại: 
 Công ty TNHH Nhựa Gaoda Thành phố Phật Sơn/Khu công nghiệp Nanzhuang Hejiao, huyện 
Chan Thành, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông 
/0757-85395180 
Điện thoại/Fax khẩn cấp: Tel: 0757-85395180 

Đường dây nóng tư vấn quốc gia về tai nạn và trường hợp khẩn cấp hóa chất: : 0532-3889090; 0532-3889191 

Phần biên dịch Tên sản phẩm : Chợ nông sản phòng 
地址/电话Địa chỉ/Điện thoại : /广东省佛山市禅城区南庄河滘工业区0757-
85395180 

Biên dịch  
Biên tập viên 

职称Professional Bài 

viết : Trưởng phòng 
姓名Tên ( Ký hiệu) : Jiny.shih 

Ngày sản xuất 
2024/02/20 

Số tập tin. 
Tài liệu số 

 Phiên 
bản 1 

Danh mục tệp 
Loại tài liệu Tài liệu không được kiểm 

soát 

 

II. Thành phần /Thông tin về Thành phần 

 

Đặc tính hóa học 

Tên Thành phần Nguy hiểm  Số CAS  Phần trăm (%) Mức độ nguy hiểm 

Đánh giá mức độ 

nguy hiểm của 

NFPA 

Ethyl axetat 141-78-6 10-20 H: 1 / F: 3 / Đ: 0 

Cyclohexane 110-82-7 30-40 H: 1 / F: 3 / Đ: 0 

Xăng 86290-81-5 35-45 H: 1 / F: 3 / Đ: 0 

Nhựa biến tính Không có 16-24 Không có 

Khác Không có 8-10 Không có 

* H: Sức khỏe F: Lửa cháy Đ: Phản ứng 
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III. Xác định mối nguy hiểm 

Thông tin trong trường hợp khẩn cấp : Rất dễ cháy Cực kỳ dễ cháy Tiếp xúc với mắt : . 

 Nếu không được loại bỏ kịp thời, nó sẽ gây kích ứng mắt hoặc làm hỏng màng mắt và có thể 

làm tổn thương mô mắt nếu không loại bỏ kịp thời. 

 Tiếp xúc với da : Tiếp xúc thường xuyên hoặc lâu dài có thể gây kích ứng hoặc viêm da Tiếp xúc 

nhiều lần hoặc lâu dài có thể gây bong tróc da, dẫn đến kích ứng da 

 Tiếp xúc thường xuyên hoặc kéo dài có thể gây kích ứng và gây viêm da. Tiếp xúc nhiều lần 

hoặc kéo dài có thể gây mất mỡ trên da, dẫn đến kích ứng và/hoặc khô da. 

 Hít phải : Hít quá nhiều có thể gây kích ứng đường hô hấp, gây kích ứng mắt hoặc nôn mửa. Cần 

thận trọng không vượt quá giá trị TWA 

 Tiếp xúc quá mức có thể gây kích ứng đường hô hấp và gây ra các ảnh hưởng khác như kích ứng 

mắt hoặc buồn nôn. Cần thận trọng để không vượt quá TWA. 

 Nuốt phải : Gây kích ứng miệng, cổ họng và dạ dày. Có thể gây rối loạn dạ dày hoặc tổn thương. 

Một lượng nhỏ chất lỏng có thể rò rỉ vào hệ hô hấp khi nuốt hoặc nôn mửa 

 Có thể gây phù phổi, viêm phế quản phổi Kích ứng miệng, cổ họng và dạ dày Có thể gây rối loạn 

đường dạ dày và/ hoặc hư hỏng. Một lượng nhỏ chất lỏng được hít vào hệ hô hấp khi nuốt phải 

hoặc do nôn mửa, có thể gây viêm phế quản phổi phù phổi. 

 

IV. Biện pháp sơ cứu 

 

 Hít vào : Đưa ra không khí trong lành. Nếu khó thở, hãy cho thở oxy. Nếu hơi thở đã ngừng, hãy 

hô hấp nhân tạo. Nhận sự chăm sóc y tế. 

 Tiếp xúc với da: Xả với lượng nước lớn; Sử dụng xà phòng nếu có. Cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn 

nặng, kể cả giày và giặt trước khi sử dụng lại. Bỏ giày đi. Nếu tình trạng kích ứng vẫn tiếp diễn, 

hãy tìm sự chăm sóc y tế. 

  Tiếp xúc với mắt: Ngay lập tức tuôn ra mắt với lượng nước lớn trong ít nhất 15 phút, nhấc mí mắt 

trên và dưới lên. Đi khám bác sĩ ngay lập tức 

 Nuốt phải : Tránh gây nôn nếu người bệnh tỉnh, cho uống sữa hoặc nước để pha loãng dịch vị, giữ ấm, 

nghỉ ngơi. đừng tìm cách điều trị y tế. gây nôn. Nếu cá nhân còn tỉnh, cho uống sữa hoặc nước để làm 

loãng dịch dạ dày. Giữ ấm và im lặng. Nhận được sự chăm sóc y tế nhanh chóng. 

 

Lưu ý với bác sĩ : Đối với đường hô hấp, hãy xem xét oxy. Khi nuốt phải, hãy xem xét sự tàn phá 

dạ dày . Tránh cacbonat, bicarbonat. 

 

V. Biện pháp chữa cháy 

Điểm chớp cháy : - 12 ℃ 
Điểm tự bốc cháy: 377 ℃ 
Giới hạn cháy thấp/trên: 1,3 – 12,8 % 

Phương tiện chữa cháy áp dụng Phương tiện chữa cháy : Sử dụng bình xịt nước, bọt, bột hóa chất 

khô hoặc phương tiện chữa cháy carbon dioxide. Sử dụng bình xịt nước, bọt, khô. 
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Quy trình chữa cháy : Lính cứu hỏa nên là được trang bị với tự chứa thở thiết bị ĐẾN bảo vệ chống 
lại có khả năng độc hại Và khói gây khó chịu . 

 Phân hủy nguy hiểm : Phân hủy nhiệt có thể tạo ra carbon monoxide, các hợp chất hữu cơ chưa xác 

định. 

 

VI. Biện pháp xử lý rò rỉ ngẫu nhiên 

Quy trình tràn và rò rỉ : Dập tắt nguồn lửa, nếu không nguy hiểm thì cố gắng chặn rò rỉ. Nếu có rò 

rỉ nhỏ, hãy sử dụng cát hoặc vật liệu thấm hút. Đắp vật liệu, nếu rò rỉ lớn, xây đê ngăn chặn rò rỉ và 

chờ xử lý, không được đốt pháo ở những nơi nguy hiểm và cách ly những người làm việc không 

tải. 

 Ngăn chặn rò rỉ nếu bạn có thể làm điều đó mà không gặp rủi ro. Đối với sự cố tràn chất lỏng nhỏ, 

hãy xử lý bằng cát hoặc chất hấp thụ khác 

Đối với sự cố tràn lớn hơn, hãy đắp đê trước khi tràn để xử lý sau. Không hút thuốc, đốt lửa trong 

khu vực nguy hiểm,  Tránh xa những người không cần thiết 

Bảo vệ môi trường: Ngăn chặn sự khuếch tán, Ngăn chặn sự xâm nhập vào cống rãnh. hệ thống 

thoát nước thải. 

Để có biện pháp phòng ngừa an toàn và môi trường, vui lòng xem lại dữ liệu MSDS đầy đủ. Xin 

vui lòng xem lại toàn bộ DỮ LIỆU AN TOÀN VẬT LIỆU BẢNG, để biết thông tin cần thiết. 

 

VII. Xử lý và lưu trữ 

Xử lý : Đảm bảo thông gió hiệu quả trong khu vực làm việc. Đảm bảo thông gió hiệu quả trong khu 
vực làm việc.. 

 
Bảo quản : Đậy kín thùng chứa và bảo quản trong khoảng từ 5

o
C đến 40

o
C. 

 

VIII. Kiểm soát phơi nhiễm /Bảo vệ cá nhân 

Giới hạn phơi nhiễm 

Thành phần của tôi 
TWA 

OSHA ACGIH 
Ethyl axetat 400 ppm /phút 400 ppm /phút 
Cyclohexane 300 ppm/phút 300 ppm /phút 
Xăng 750 ppm /phút 500 ppm /phút 

 Thông gió: Đảm bảo xả hiệu quả thông gió trong khu vực làm việc. 

 Mặt nạ phòng độc:  Tránh hít hơi hoặc sương mù kéo dài hoặc lặp đi lặp lại. Nếu mức phơi 

nhiễm có thể vượt quá giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp, hãy sử dụng mặt nạ phòng độc được 

NIOSH phê duyệt để ngăn ngừa phơi nhiễm quá mức. 

 Bảo vệ mắt: Đeo kính bảo hộ chống hóa chất 

 Găng tay bảo vệ:  sử dụng găng tay cao su tổng hợp hoặc găng tay cao su không thấm nước 

 Quần áo sự bảo vệ : Cần thực hiện các quy trình vệ sinh công nghiệp tiêu chuẩn. 

 Quy trình vệ sinh: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chung, thay quần áo bị nhiễm bẩn ngay lập 



佛山高达树脂有限公 
Foshan Gundam Tree Co., Ltd.. 

DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT 

P. 4 / 6 

893 

 

 

tức, rửa tay sau khi làm việc. biện pháp phòng ngừa, quần áo bị nhiễm bẩn phải được thay ngay lập 

tức. Rửa tay sau khi làm việc 

IX. Tính chất / Đặc tính vật lý và hóa học 

 

Ngoại hình : Màu vàng kim Light màu vàng chất lỏng 

Điểm sôi/Phạm vi sôi: 56 – 81 ℃ 

Mùi:  Mùi hăng 

Trọng lượng riêng: 0,80 - 0,85 (Nước=1) 

Độ hòa tan trong nước. Không hòa tan. 

 

X. Tính ổn định và khả năng phản ứng 

Tính ổn định : ổn định. 

Các điều kiện cần tránh : Tránh xa ngọn lửa  

Tính không tương thích : Chất  kiềm mạnh và axit mạnh Sản phẩm phân hủy nguy hiểm 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm : Nhiệt Khói dễ cháy và độc hại được tạo ra trong quá trình phân 

hủy nhiệt. 

 

 

XI. Thông tin độc tính 

 Ethyl axetat : 

Dữ liệu kích ứng: Mắt-hmn: 400 ppm 

Dữ liệu về độc tính: LC50 qua đường hô hấp ở chuột 1600 ppm/8H; LD50 qua đường miệng ở chuột 5620 

mg/kg 
Cơ quan đích: Hệ thần kinh trung ương.. 

 

 Cyclohexane : 

Kích ứng dữ liệu : Da thỏ : 1548 mg/2D-1 có thể gây ngộ độc dữ liệu : LD50 chuột miệng 12705 

mg/kg Các cơ quan đích: Hệ thần kinh trung ương 

  Xăng : 

Kích ứng dữ liệu : Mắt-thỏ: 20 mg/24 giờ MOD ; Da thỏ : 500 mg/24 H MLD : LC50 chuột-chuột 

50100 mg/m3/8H ; LD50 chuột miệng 5800 mg/kg 
Các cơ quan đích: Hệ thần kinh trung ương 
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XII. Thông tin Sinh thái 

 Ethyl axetat 

Độc tính  của cá: 1500000 ug/L 48 giờ LC 50 (Tỷ lệ tử vong) Medaka, mắt cao (Oryzias latipes) 

Độc tính của động  vật không xương sống: 6000 mg/L 24 giờ. EC 100 (Dồi dào) Bọ chét nước 

(Daphnia magna)  

Độc tính của tảo biển: >1000000 ug/L 48 giờ (Tăng trưởng dân số) Tảo xanh (Scenedesmus 

pannonicus)  

Dữ liệu về độc tính sinh thái :  

Độc tính của cá: 4530 ug/L 96 giờ( s ) LC 50 (Tỷ lệ tử vong) Cá tuế đầu béo  

(Pimephales promelas)  

Độc tính của động vật không xương sống đối với động vật không xương sống: 1420000  

ug/L 96 giờ LC 50(Tỷ lệ tử vong) Động vật hai mảnh vỏ biển (Katelysia opima)  

Độc tính của tảo : >160000 ug/L 48  

giờ (Tăng trưởng dân số) Cryptomonad (Chilomonas paramecium)đặc  

 Cyclohexane 

Độc tính sinh thái  

Độc tính  của cá: 4530 ug/L 96 giờ(s ) LC 50 ( Tử vong ) Fathead cá mương ( Pimephales lời chào) 

Động vật không xương sống độc tính : 1420000 ug/L 96 giờ(s) LC 50(Tử vong ) Hải quân hai 

mảnh vỏ         (Katelysia) opima) 

 Độc tính của tảo : >160000 ug/L 48 giờ (Tăng trưởng dân số) Cryptomonad (Chilomonas 

paramecium). 

 Xăng 

Độc tính sinh thái  

Độc tính  của cá: 4 ug/L 96 giờ(s ) LC 50 ( Tỷ lệ tử vong ) Cá hề , đỏ cá mú (Rasbora dị hình)  

Độc tính của động vật không xương sống: 35 ug/L 48 giờ EC 50 (Bất động) Bọ nước (Daphnia 

pulex)  

Độc tính của tảo: <14 ug/L 11-14 giờ(s) MATC (Tăng trưởng) Tảo đỏ (Champiaparvula) 
Môi trường Tóm tắt : Rất cao độc hại ĐẾN thủy sinh mạng sống. 

 

XIII. Thông tin thải bỏ 

Các phương pháp xử lý chất thải : Vứt bỏ theo các quy định của liên bang, tiểu bang hoặc địa 

phương.  

Việc xử lý chất thải phải tuân theo các quy định hiện hành về môi trường của liên bang, tiểu bang 

và địa phương. Cảnh báo : Các thùng chứa rỗng có thể chứa dư lượng hóa chất, ngay cả khi đã đổ 

hết các thùng chứa rỗng có thể chứa sản phẩm. dư lượng; tuân theo MSDS và dán nhãn cảnh báo 

ngay cả sau khi  chúng đã được làm trống 

 

XIV. Thông tin vận chuyển 

Tên vận chuyển Số vận chuyển của Liên 
Hợp Quốc 

Mức độ nguy hiể Phân loại bao bì 

dễ cháy Chất lỏng 
1133 3 II 
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XV. Thông tin quy định 

 TSCA: Tất cả các thành phần đều có trong kho TSCA. 

R11: Rất dễ cháy. 

R36: Gây kích ứng mắt. 

R38: Gây kích ứng da. 

R65: Có hại: Có thể gây tổn thương phổi nếu nuốt phải. 

R66: Tiếp xúc nhiều lần có thể gây khô hoặc nứt da Tiếp xúc nhiều lần có thể gây khô hoặc nứt 

da. 

R67 : Hơi có thể gây buồn ngủ và chóng mặt. Hơi có thể gây buồn ngủ và chóng mặt. 

S09: Giữ thùng chứa ở nơi thông thoáng. 

S16: Tránh xa nguồn lửa-Không hút thuốc. 

S25: Tránh tiếp xúc với mắt và da. Tránh tiếp xúc với da và mắt. 

S33: Ngăn chặn tĩnh điện Thực hiện các biện pháp phòng ngừa phóng tĩnh điện. 

S43: Trong trường hợp cháy sử dụng cát, đất, bột hóa chất hoặc chất chữa cháy bằng bọt cồn. 

Trường hợp cháy sử dụng cát, đất, hóa chất 

 

XVI. Thông tin khác 
Dữ liệu này chỉ áp dụng cho chính sản phẩm và không áp dụng cho việc trộn lẫn với các sản phẩm 
khác. Ngoài ra, sản phẩm này có thể thay đổi tùy theo mục đích sử dụng, chất liệu của vật thể được 
sử dụng và điều kiện sử dụng.  
Chúng tôi hy vọng rằng tất cả người dùng sẽ xác nhận nó thông qua các thử nghiệm trước khi sử 
dụng chính thức. Thông tin được cung cấp và các khuyến nghị được đưa ra ở đây được áp dụng. 
Nguồn thông tin : 
Tài liệu tham khảo: "Sổ tay chữa cháy và sơ cứu hóa chất độc hại", Nhà xuất bản Công nghiệp Hóa 
chất Bắc Kinh, 1994 
Hướng dẫn bảo vệ an toàn và tinh tế đối với hàng hóa nguy hiểm:  
Xuất bản bởi nhà xuất bản công nghiệp hóa chất.1994 
 Sổ tay dung môi, 1994 
Cẩm nang dung môi Nhà xuất bản công nghiệp hóa chất xuất bản, 1994 
"Luật kiểm soát hỏa hoạn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" Kiểm soát hỏa hoạn ở mức thấp của 
Trung Quốc 
Sổ tay an toàn hóa chất độc hại 
Phòng chống dịch bệnh công nghiệp vùng thấp của Trung Quốc 
"Luật bảo vệ môi trường của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa"Bảo vệ môi trường ở mức thấp của 
CHND Trung Hoa 
 
 

 



Date of issue/Date of revision : 9/28/2022 Date of previous issue : 9/28/2022 Version : 2.01 1/10  

BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN 
PVAc 1980  1200 kg 

 

 

 
GHS sản phẩm định danh  : PVAc 1980  1200 kg 

CAS số lượng  : Không áp dụng được. 

EC con số  : Hỗn hợp. 

Sản phẩm mã số  : AV1980012001 

Liên Hợp Quốc số lượng  : Không có sẵn. 

tiện nhận dạng 

khác 

Sản phẩm kiểu 

: Không có sẵn. 

 
: Chất lỏng. 

 

Các cách sử dụng có liên quan đã xác định của chất hoặc hỗn hợp và các cách sử dụng được khuyến cáo 
không nên sử dụng 

Sản phẩm không dành cho người tiêu dùng sử dụng. 

 

Nhà cung cấp chi tiết  : CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM 
Lô 107, Khu công nghiệp Amata 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
(+84) 251 393 6389

Số điện thoại khẩn 

cấp (có giờ hoạt 

động) 

: (+84) 909 043 900 

 

 
Phân loại chất hoặc 

hỗn hợp 
: CHẤT LỎNG DỄ CHÁY - Loại 4 ĐỘC TÍNH 

DƯỚI NƯỚC (CẤP TÍNH) - Loại 3 

 

Các yếu tố nhãn GHS 

Tín hiệu từ  : Cảnh báo 

Nguy hiểm tuyên bố  : Dễ cháy chất lỏng. 
Có hại cho sinh vật thủy sinh. 

Những tuyên bố thận trọng 

Phòng ngừa  : Đeo găng tay bảo vệ. Đeo kính bảo vệ mắt hoặc mặt. Tránh xa ngọn lửa và bề 
mặt nóng. - Không hút thuốc. Tránh thải ra môi trường. 

Trả lời  : Không áp dụng được. 

Bảo quản  : Bảo quản nơi thông thoáng. Giữ mát mẻ. 

Xử lý  : Xử lý nội dung và thùng chứa theo quy định của địa phương, khu vực, quốc gia 
và quốc tế quy định. 

Tuyến đường của mục nhập  : Không có sẵn. 

Những mối nguy hiểm khác 

mà không dẫn đến phân 

loại 

: Không có thông tin nào được biết. 

 

 
Chất/hỗn hợp 

Các phương 

tiện nhận dạng 

khác 

: Hỗn hợp 

: Không có sẵn. 

 

Số CAS/mã định danh khác 

CAS số lượng  : Không áp dụng được. 

Mục 3. Thành phần, thông tin về thành phần 

Mục 2. Nhận dạng mối nguy hiểm 

Mục 1. Nhận dạng 
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Mục 4. Các biện pháp sơ cứu 

 
EC con số  : Hỗn hợp. 

Sản phẩm mã số  : AV1980012001 
 

Tên thành phần Số CAS Công thức hóa 
học 

% 

PVAc (Polyvinyl Acetate) 
Nước 

bronopol (INN) 

9003-20-7 
7732-18-5 
52-51-7 

(C 4 H 6 O 2 )n 
H 2 O 
C 3 H 6 BrNO 4 

20-30 
70-80 
≤0,1 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-một 2634-33-5 C 7 H 5 KHÔNG ≤0,079 

Không có thành phần bổ sung nào hiện diện được nhà cung cấp hiện biết và ở nồng độ áp dụng được 

phân loại là nguy hiểm cho sức khỏe hoặc môi trường và do đó cần phải báo cáo trong phần này. 

Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết 

Giao tiếp 
bằng mắt 

 

 
Hít vào 

 
 
 
 
 

Tiếp xúc với 
da 

: Rửa mắt ngay lập tức bằng thật nhiều nước, thỉnh thoảng nhấc mí mắt trên và dưới 
lên. Kiểm tra và tháo bỏ bất kỳ kính áp tròng nào. Tiếp tục rửa trong ít nhất 10 phút. 
Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu bị kích ứng. 

: Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí và giữ nạn nhân nghỉ ngơi ở tư thế thoải mái để thở. 
Nếu không thở, nếu thở không đều hoặc nếu ngừng thở xảy ra, hãy hô hấp nhân 
tạo hoặc cung cấp oxy bởi nhân viên được đào tạo. Có thể nguy hiểm cho người hỗ 
trợ khi thực hiện hồi sức miệng-miệng. Hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu các tác 
động xấu đến sức khỏe vẫn tiếp diễn hoặc nghiêm trọng. Nếu bất tỉnh, hãy đặt nạn 
nhân ở tư thế hồi sức và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Duy trì đường thở 
thông thoáng. Nới lỏng quần áo bó như cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc cạp quần. 

: Rửa sạch vùng da bị nhiễm bẩn bằng nhiều nước. Cởi bỏ quần áo và giày dép bị 
nhiễm bẩn. Đi khám bác sĩ nếu có triệu chứng. Giặt quần áo trước khi sử dụng lại. 
Vệ sinh giày sạch sẽ trước khi sử dụng lại. 

Tiêu hóa  : Rửa sạch miệng bằng nước. Tháo răng giả nếu có. Đưa nạn nhân ra nơi thoáng 
khí và giữ nạn nhân ở tư thế thoải mái để thở. Nếu đã nuốt phải vật liệu và người 
bị phơi nhiễm vẫn tỉnh táo, hãy cho uống một lượng nhỏ nước. Dừng lại nếu người 
bị phơi nhiễm cảm thấy buồn nôn vì nôn có thể nguy hiểm. Không được gây nôn 
trừ khi có chỉ định của nhân viên y tế. Nếu bị nôn, phải cúi đầu xuống để chất nôn 
không vào phổi. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu các tác động xấu đến sức khỏe 
vẫn tiếp diễn hoặc nghiêm trọng. Không bao giờ đưa bất cứ thứ gì vào miệng 
người bất tỉnh. Nếu bất tỉnh, hãy đặt ở tư thế hồi phục và tìm kiếm sự chăm sóc y 
tế ngay lập tức. Duy trì đường thở thông thoáng. Nới lỏng quần áo bó sát như cổ 
áo, cà vạt, thắt lưng hoặc cạp quần.

 

Các triệu chứng/tác dụng quan trọng nhất, cấp tính và chậm 

trễ Tác động cấp tính tiềm tàng đến sức khỏe 

Mắt liên hệ  : Không có tác dụng đáng kể hoặc quan trọng nào được biết đến mối nguy hiểm. 

Hít phải  : Không có tác dụng đáng kể hoặc nguy hiểm nào được biết đến mối nguy hiểm. 

Da liên hệ  : Không có tác dụng đáng kể hoặc quan trọng nào được biết đến mối nguy hiểm. 

Tiêu hóa  : Không có tác dụng đáng kể hoặc nguy hiểm nào được biết đến mối nguy hiểm. 

Dấu hiệu/triệu chứng phơi nhiễm quá mức 

Mắt liên hệ  : Không cụ thể dữ liệu. 

Hít phải Tiếp 

xúc với da 

Nuốt phải 

: Không cụ thể dữ liệu. 

: Không cụ thể dữ liệu. 

: Không cụ thể dữ liệu.

Chỉ định cần được chăm sóc y tế ngay lập tức và điều trị đặc biệt nếu cần thiết 

Ghi chú ĐẾN bác sĩ  : Điều trị triệu chứng. Liên hệ ngay với chuyên gia điều trị chất độc nếu đã uống 
phải một lượng lớn hoặc hít vào. 

Cụ thể phương pháp điều trị  : Không có phương pháp điều trị cụ thể sự đối đãi. 

Sự bảo vệ của người sơ cứu  : Không được thực hiện bất kỳ hành động nào có nguy cơ cá nhân hoặc không 
được đào tạo phù hợp. Có thể là nguy hiểm ĐẾN cái người cung cấp sự giúp đỡ 
ĐẾN đưa cho miệng-miệng hồi sức. 

Mục 3. Thành phần, thông tin về thành phần 
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Xem thông tin về độc tính (Phần 11) 

 
Phương tiện dập tắt 

Thích hợp phương 

tiện chữa cháy 

Không phù hợp phương 

tiện chữa cháy 

 

: Sử dụng hóa chất khô, CO₂, bình xịt nước (sương mù) hoặc bọt. 

: Không sử dụng tia nước. 

 

Các mối nguy hiểm cụ 

thể phát sinh từ hóa chất 

 
 
 

: Chất lỏng dễ cháy. Trong trường hợp hỏa hoạn hoặc nếu đun nóng, áp suất sẽ tăng 

và bình chứa có thể vỡ, với nguy cơ nổ sau đó. Nước chảy vào cống có thể gây ra 
nguy cơ hỏa hoạn hoặc nổ. Vật liệu này gây hại cho sinh vật thủy sinh. Nước chữa 
cháy bị nhiễm vật liệu này phải được chứa và ngăn không cho xả vào bất kỳ 
đường thủy, cống rãnh hoặc cống thoát nước nào. 

 

Các hành động bảo vệ 

đặc biệt cho lính cứu hỏa 

 
 

Thiết bị bảo vệ đặc biệt 

cho lính cứu hỏa 

: Nhanh chóng cô lập hiện trường bằng cách di dời tất cả mọi người ra khỏi khu vực 

xảy ra sự cố nếu có hỏa hoạn. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào có 
nguy cơ gây hại cho cá nhân hoặc không được đào tạo phù hợp. Di chuyển các 
thùng chứa ra khỏi khu vực hỏa hoạn nếu có thể thực hiện mà không có nguy cơ. 
Sử dụng vòi phun nước để giữ mát các vật chứa tiếp xúc với lửa. 

: Lính cứu hỏa phải mặc thiết bị bảo vệ thích hợp và máy thở tự cung cấp (SCBA) có 
mặt nạ kín hoạt động ở chế độ áp suất dương. 

 

 
Các biện pháp phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo vệ và quy trình khẩn cấp 

Dành cho nhân 

viên không khẩn 

cấp 

: Không được thực hiện bất kỳ hành động nào có nguy cơ gây hại cho cá nhân hoặc nếu 

không được đào tạo phù hợp. 
Di tản khỏi khu vực xung quanh. Không cho những người không cần thiết và không 
được bảo vệ vào. Không chạm vào hoặc đi qua vật liệu bị đổ. Tắt tất cả các nguồn 
gây cháy. Không có pháo sáng, khói thuốc hoặc ngọn lửa trong khu vực nguy hiểm. 
Tránh hít phải hơi hoặc sương mù. 
Cung cấp thông gió đầy đủ. Đeo mặt nạ phòng độc thích hợp khi thông gió 
không đủ. Đeo thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp. 

Đối với người ứng phó khẩn cấp: Nếu cần quần áo chuyên dụng để xử lý chất tràn, hãy lưu ý bất kỳ 
thông tin trong Mục 8 về vật liệu phù hợp và không phù hợp. Xem thêm thông tin 
trong "Dành cho nhân viên không khẩn cấp". 

 

Biện pháp phòng ngừa môi 
trường 

: Tránh phát tán vật liệu bị đổ và nước chảy tràn và tiếp xúc với đất, đường thủy, 

cống rãnh và cống rãnh. Thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền nếu sản 
phẩm gây ô nhiễm môi trường (cống rãnh, đường thủy, đất hoặc không khí). Vật 
liệu gây ô nhiễm nước. Có thể gây hại cho môi trường nếu thải ra với số lượng 
lớn. 

 

Phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch 

Bé nhỏ tràn  : Ngăn rò rỉ nếu không có nguy cơ. Di chuyển các thùng chứa ra khỏi khu vực tràn. 
Sử dụng các công cụ chống tia lửa và thiết bị chống nổ. Pha loãng với nước và lau 
sạch nếu hòa tan trong nước. 
Ngoài ra, hoặc nếu không tan trong nước, hãy hấp thụ bằng vật liệu khô trơ và 
cho vào thùng chứa chất thải thích hợp. Xử lý thông qua nhà thầu xử lý chất thải 
được cấp phép. 

Mục 6. Các biện pháp giải phóng ngẫu nhiên 

Mục 5. Biện pháp phòng cháy chữa cháy 

Mục 4. Các biện pháp sơ cứu 
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Lớn tràn  : Dừng rò rỉ nếu không có nguy cơ. Di chuyển các thùng chứa khỏi khu vực tràn. Sử 

dụng các công cụ chống tia lửa và 
thiết bị chống cháy nổ. Tiếp cận xả từ hướng gió. Ngăn chặn sự xâm nhập vào 
cống rãnh, dòng nước, tầng hầm hoặc khu vực hạn chế. Rửa chất tràn vào nhà 
máy xử lý nước thải hoặc tiến hành như sau. Chứa và thu gom chất tràn bằng vật 
liệu không cháy, hấp thụ như cát, đất, vermiculite hoặc đất diatomit và cho vào 
thùng chứa để xử lý theo quy định của địa phương (xem Mục 13). 
Xử lý thông qua nhà thầu xử lý chất thải được cấp phép. Vật liệu thấm bị ô nhiễm 
có thể gây ra mối nguy hiểm tương tự như sản phẩm bị đổ. Lưu ý: xem Mục 1 để 
biết thông tin liên hệ khẩn cấp và Mục 13 để xử lý chất thải. 

 

 
Các biện pháp phòng ngừa để 

xử lý an toàn Bảo vệ đo  : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Khuyên bảo TRÊN chung  : 

nghề nghiệp vệ sinh 

 
 
 
 

Điều kiện cho an toàn lưu trữ, 

 : 

bao gồm bất kì 

sự không tương thích 

 
Đeo thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp (xem Mục 8). Không được nuốt. Tránh tiếp 
xúc với mắt, da và quần áo. Tránh hít phải hơi hoặc sương mù. Tránh thải ra môi 
trường. Chỉ sử dụng khi có đủ thông gió. Đeo mặt nạ phòng độc thích hợp khi 
thông gió không đủ. Không vào khu vực lưu trữ và không gian hạn chế trừ khi có 
đủ thông gió. Bảo quản trong hộp đựng ban đầu hoặc hộp đựng thay thế được 
chấp thuận làm từ vật liệu tương thích, đậy kín khi không sử dụng. 
Bảo quản và sử dụng tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần hoặc bất kỳ 
nguồn đánh lửa nào khác. Sử dụng thiết bị điện chống cháy nổ (thông gió, chiếu 
sáng và xử lý vật liệu). 
Chỉ sử dụng các công cụ không phát tia lửa. Các thùng chứa rỗng vẫn giữ lại 
cặn sản phẩm và có thể gây nguy hiểm. Không tái sử dụng thùng chứa. 

Cấm ăn, uống và hút thuốc ở những khu vực xử lý, lưu trữ và chế biến vật liệu 
này. Người lao động phải rửa tay và mặt trước khi ăn, uống và hút thuốc. Cởi bỏ 
quần áo bị nhiễm bẩn và thiết bị bảo hộ trước khi vào khu vực ăn uống. Xem thêm 
Mục 8 để biết thêm thông tin về các biện pháp vệ sinh. 

 
Bảo quản theo quy định của địa phương. Bảo quản ở khu vực riêng biệt và được 
chấp thuận. Bảo quản trong thùng chứa ban đầu, tránh ánh nắng trực tiếp ở nơi 
khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt, tránh xa các vật liệu không tương thích (xem 
Mục 10) và thực phẩm, đồ uống. Loại bỏ mọi nguồn gây cháy. Tách biệt với các vật 
liệu oxy hóa. Giữ thùng chứa đóng chặt và niêm phong cho đến khi sẵn sàng sử 
dụng. Các thùng chứa đã mở phải được đậy kín cẩn thận và giữ thẳng đứng để 
tránh rò rỉ. Không bảo quản trong các thùng chứa không có nhãn. Sử dụng vật liệu 
chứa phù hợp để tránh ô nhiễm môi trường. 

 

 
Các thông số kiểm soát Giới 

hạn phơi nhiễm nghề nghiệp 

Không có. 

 

Phù hợp kiểm soát kỹ 

thuật 

 
 
 

Môi trường kiểm soát 

phơi sáng 

: Chỉ sử dụng với hệ thống thông gió đầy đủ. Sử dụng các vỏ bọc quy trình, hệ thống 
thông gió xả cục bộ hoặc các biện pháp kiểm soát kỹ thuật khác để giữ cho mức 
độ tiếp xúc của công nhân với các chất gây ô nhiễm trong không khí thấp hơn bất 
kỳ giới hạn nào được khuyến nghị hoặc theo luật định. Các biện pháp kiểm soát kỹ 
thuật cũng cần giữ nồng độ khí, hơi hoặc bụi thấp hơn bất kỳ giới hạn nổ thấp hơn 
nào. Sử dụng hệ thống thông gió chống nổ thiết bị. 

: Khí thải từ thiết bị thông gió hoặc quy trình làm việc cần được kiểm tra để đảm bảo 

chúng tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ môi trường. Trong một số trường hợp, 
cần phải có máy lọc khói, bộ lọc hoặc sửa đổi kỹ thuật đối với thiết bị quy trình để 
giảm lượng khí thải xuống mức chấp nhận được. 

 

Bảo vệ cá nhân biện pháp vệ 

sinh đo  : 

 

Rửa tay, cẳng tay và mặt thật 

Rửa tay, cẳng tay và mặt thật kỹ sau khi tiếp xúc với sản phẩm hóa chất, trước khi ăn, 
hút thuốc, sử dụng nhà vệ sinh và vào cuối giờ làm việc. 
Nên sử dụng các kỹ thuật thích hợp để loại bỏ quần áo có khả năng bị nhiễm bẩn. 
Giặt quần áo bị nhiễm bẩn trước khi sử dụng lại. Đảm bảo rằng các trạm rửa mắt 
và vòi sen an toàn ở gần vị trí làm việc. 

Mục 8. Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân 

Mục 7. Xử lý và lưu trữ 
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Bảo vệ mắt/mặt 

 
 
 
 

Bảo vệ da Tay sự 

bảo vệ 

 
 
 
 
 

 
Thân hình sự bảo vệ 

: Nên sử dụng kính bảo hộ an toàn tuân thủ tiêu chuẩn đã được phê duyệt khi có nguy 
cơ 

đánh giá cho thấy điều này là cần thiết để tránh tiếp xúc với chất lỏng bắn tung 
tóe, sương mù, khí hoặc bụi. Nếu có thể tiếp xúc, nên đeo biện pháp bảo vệ sau, 
trừ khi đánh giá cho thấy mức độ bảo vệ cao hơn: kính an toàn có tấm chắn bên. 

 
: Găng tay chống hóa chất, không thấm nước tuân thủ tiêu chuẩn đã được phê duyệt 

phải được đeo mọi lúc khi xử lý các sản phẩm hóa chất nếu đánh giá rủi ro cho 
thấy điều này là cần thiết. Xem xét các thông số do nhà sản xuất găng tay chỉ định, 
hãy kiểm tra trong quá trình sử dụng để đảm bảo găng tay vẫn giữ được các đặc 
tính bảo vệ của chúng. Cần lưu ý rằng thời gian đột phá đối với bất kỳ vật liệu găng 
tay nào có thể khác nhau đối với các nhà sản xuất găng tay khác nhau. Trong 
trường hợp hỗn hợp, bao gồm một số chất, thời gian bảo vệ của găng tay không 
thể ước tính chính xác. 

: Thiết bị bảo vệ cá nhân cho cơ thể phải được lựa chọn dựa trên nhiệm vụ được 
thực hiện và các rủi ro liên quan, đồng thời phải được chuyên gia chấp thuận 
trước khi xử lý sản phẩm này. 

Khác da bảo vệ  : Nên chọn giày dép phù hợp và bất kỳ biện pháp bảo vệ da bổ sung nào dựa trên 
TRÊN cái nhiệm vụ hiện tại đã thực hiện Và cái rủi ro có liên quan Và nên phải 
được sự chấp thuận của một chuyên gia trước khi xử lý việc này sản phẩm. 

Hô hấp sự bảo vệ  : Dựa trên mối nguy hiểm và khả năng phơi nhiễm, hãy chọn máy trợ thở đáp ứng tiêu 
chuẩn hoặc chứng nhận phù hợp. Máy trợ thở phải được sử dụng theo chương trình 
bảo vệ hô hấp để đảm bảo lắp đúng, đào tạo và các khía cạnh quan trọng khác khi sử 
dụng. 

 

 
Ngoại hình 

Trạng thái vật 

lý Màu sắc 

Mùi 

Ngưỡng mùi 

pH 

Điểm nóng 
chảy 

 
: Chất lỏng. 

: Trắng 

: Không mùi 

: Không có sẵn. 

: 6 đến 8 

: Không có sẵn. 

Đun sôi điểm  : 100°C (212°F) 

Điểm chớp cháy 

Tốc độ bay hơi 

: Cốc kín: 70°C (158°F) 

: Chưa thử nghiệm 

Tính dễ cháy (chất rắn, khí)  : Không có sẵn. 

Giới hạn nổ (dễ cháy) dưới 

và trên 

: Không tự cháy. 

Áp suất hơi Mật 

độ hơi Mật độ 

Độ hòa tan 

Hệ số phân chia: n-

octanol/nước 

Nhiệt độ tự bốc cháy 

: Không có sẵn. 

: Không có sẵn. 

: 1,22 g/cm³ 

: Hòa tan trong nước 

: Không đã thử nghiệm 

 
: Không có sẵn. 

Phân hủy nhiệt độ  : Không đã thử nghiệm 

Độ nhớt  : 9 - 14 Pa.s (BROOKFIELD LVT SP4#6Vòng/phút) 

Mục 9. Tính chất vật lý và hóa học 

Mục 8. Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân 
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Khả năng phản ứng  : Không có dữ liệu thử nghiệm cụ thể liên quan đến khả năng phản ứng có sẵn cho sản 

phẩm này hoặc các thành phần của nó. 

Hóa chất độ ổn định  : Sản phẩm là ổn định. 

 

Khả năng xảy ra phản 

ứng nguy hiểm 

: Trong điều kiện bảo quản và sử dụng bình thường, sẽ không xảy ra phản ứng nguy 

hiểm. 

 

Điều kiện cần tránh : Tránh mọi nguồn gây cháy có thể xảy ra (tia lửa hoặc ngọn lửa). Không tạo áp suất, 
cắt, hàn, hàn đồng, hàn thiếc, khoan, mài hoặc để thùng chứa tiếp xúc với nhiệt hoặc 
nguồn gây cháy.

Không tương thích nguyên vật 
liệu  : 

Phản ứng hoặc không tương thích với các vật liệu sau: vật 
liệu oxy hóa 

 

Sản phẩm phân hủy nguy 

hiểm 

: Trong điều kiện lưu trữ và sử dụng thông thường, không được tạo ra các sản phẩm 
phân hủy nguy hiểm. 

 

 
Thông tin về tác động độc tính Độc tính 

cấp tính 

Tên sản phẩm/thành phần Kết quả Giống loài Liều lượng Phơi bày 

bronopol (INN) LC50 Hít phải hơi Con chuột 800mg/m³ 4 giờ 
 LD50 Da Con chuột 64mg/kg - 
 LD50 uống Con chuột 180mg/kg - 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-một LD50 uống Con chuột 1020mg/kg - 

Kích ứng/Ăn mòn 
 

Tên sản phẩm/thành phần Kết quả Giống loài Điểm Phơi bày Quan sát 

bronopol (INN) 

 
 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-một 

Da - Trung bình gây 
kích ứng da - Nhẹ gây 
kích ứng 

 

Da - Trung bình gây 
kích ứng da - Nhẹ gây 
kích ứng 

Con 
Thỏ 
Người 
 

Con 
thỏ 
Người 

- 
- 
 

- 
- 

10 miligam 
24 giờ 500 
miligam 80 
miligam 
48 giờ 5 Phần 
trăm 

- 
- 

 

- 
- 

Nhạy cảm 

Không có sẵn. 

Tính gây đột biến 

Không có sẵn. 

Tính gây ung thư 

Không có sẵn. 

Độc tính sinh sản 

Không có sẵn. 

Tính gây quái thai 

Không có sẵn. 

Độc tính cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm một lần) 
 

Tên Loại Đường tiếp xúc Các cơ quan đích 

bronopol (INN) Thể loại 3 Không áp dụng. Kích ứng đường hô 
hấp 

Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần) 

Không có sẵn. 

Mục 11. Thông tin về độc tính 

Mục 10. Độ ổn định và khả năng phản ứng 
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Mục 12. Thông tin sinh thái 

 
Nguy cơ hít phải 

Không có sẵn. 
 
 

Thông tin về các con đường 

phơi nhiễm có thể xảy ra 

Sức khỏe cấp tính tiềm ẩn 
các hiệu ứng 

 

: Không có sẵn. 

Mắt liên hệ  : Không có tác dụng đáng kể hoặc quan trọng nào được biết đến mối nguy hiểm. 

Hít phải  : Không có tác dụng đáng kể hoặc nguy hiểm nào được biết đến mối nguy hiểm. 

Da liên hệ  : Không có tác dụng đáng kể hoặc quan trọng nào được biết đến mối nguy hiểm. 

Tiêu hóa  : Không có tác dụng đáng kể hoặc nguy hiểm nào được biết đến mối nguy hiểm. 

 

Triệu chứng có liên quan ĐẾN cái thuộc vật chất, hóa chất Và độc chất học 

đặc điểm Mắt liên hệ  : Không cụ thể dữ liệu. 

Hít phải Tiếp 

xúc với da 

Nuốt phải 

: Không cụ thể dữ liệu. 

: Không cụ thể dữ liệu. 

: Không cụ thể dữ liệu. 

 

Tác động chậm trễ và tức thời cũng như tác động mãn tính từ việc tiếp xúc trong thời gian 

ngắn và dài hạn Tiếp xúc ngắn hạn 

Tác dụng tức thời 

có thể xảy ra 
: Không có sẵn. 

Tiềm năng bị trì hoãn hiệu ứng  : Không có sẵn. 

Tiếp xúc lâu dài 

Tác dụng tức thời 

có thể xảy ra 

: Không có sẵn. 

Tiềm năng bị trì hoãn hiệu ứng  : Không có sẵn. 

Tác động tiềm tàng đến sức khỏe mãn tính 

Không có sẵn. 

Tổng quan  : 

Tính gây ung thư  : 

Tính gây đột biến  : 

Tính gây quái thai  : 

Không có tác dụng đáng kể hoặc quan trọng 

nào được biết đến mối nguy hiểm. Không có 

tác động đáng kể hoặc quan trọng nào được 

biết đến mối nguy hiểm. Không có tác động 

đáng kể hoặc quan trọng nào được biết đến 

mối nguy hiểm. Không có tác động đáng kể 

hoặc quan trọng nào được biết đến mối nguy 

hiểm. 

Phát triển tác dụng  : Không có tác dụng đáng kể hoặc quan trọng nào được biết đến mối nguy hiểm. 

Khả năng sinh sản tác dụng  : Không có tác dụng đáng kể hoặc quan trọng nào được biết đến mối nguy hiểm. 

 

Các biện pháp số về độc tính 

Ước tính độc tính cấp tính 

Không có sẵn. 
 
 

 

Độc tính 

Mục 11. Thông tin về độc tính 
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TỔNG HỢP 1980  1200 kg 

Mục 12. Thông tin sinh thái 

Tên sản phẩm/thành phần Kết quả Giống loài Phơi bày 

bronopol (INN) 

 
 
 
 

 
1,2-benzisothiazol-3(2H)-một 

EC50 cấp tính 0,02 ppm Nước ngọt 
 
EC50 cấp tính 1,4 
mg/l IC50 cấp tính 
0,05 mg/l Cấp tính 
LC50 26 mg/l 
Cấp tính LC50 11,17 ppm Nước ngọt 
NOEC mãn tính 1,94 ppm 
EC50 cấp tính 1,5 mg/l 
EC50 cấp tính 0,4 mg/l 
EC50 cấp tính 97 ppb Nước ngọt 
IC50 cấp tính 0,067 mg/l 

Cấp tính LC50 >10 mg/l Nước ngọt 

Cấp tính LC50 1,3 mg/l 
Cấp tính LC50 167 ppb Nước ngọt 

Tảo - Scenedesmus subspicatus 
Daphnia 
Tảo Cá 
Cá - Lepomis macrochirus Cá 
- Oncorhynchus mykiss 
Daphnia - Daphnia magna 
Daphnia - Pseudomonas putia 
Daphnia - Daphnia magna Tảo 
- Pseudokirchneriella 
subcapitata 
Động vật giáp xác - 
Ceriodaphnia dubia 
Cá - Ochorhyncus mykiss Cá - 
Oncorhynchus mykiss 

96 giờ 
 

48 giờ 
72 giờ 
96 giờ 
96 giờ 
49 ngày 
48 giờ 
16 giờ 
48 giờ 
72 giờ 

 

48 giờ 
 

96 giờ 
96 giờ 

 

Tính bền vững và khả năng phân hủy 

Không có sẵn. 

 

Khả năng tích lũy sinh học 
 

Tên sản phẩm/thành phần LogP ow BCF Tiềm năng 

bronopol (INN) 0,18 - thấp 

 

Tính di động trong 
đất 

phân chia 

đất/nước (K OC ) 

 

: Không có sẵn. 

 

Khác bất lợi tác dụng  : Không có tác dụng đáng kể hoặc quan trọng nào được biết đến mối nguy hiểm. 

 
Phương pháp xử 
lý 

: Việc tạo ra chất thải phải được tránh hoặc giảm thiểu tối đa ở bất cứ nơi nào có thể. 
Việc thải bỏ sản phẩm này, các dung dịch và bất kỳ sản phẩm phụ nào phải luôn 
tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ môi trường và luật xử lý chất thải và bất kỳ 
yêu cầu nào của chính quyền địa phương trong khu vực. Vứt bỏ các sản phẩm dư 
thừa và không thể tái chế thông qua nhà thầu xử lý chất thải được cấp phép. 
Không được thải chất thải chưa qua xử lý vào cống rãnh trừ khi tuân thủ đầy đủ 
các yêu cầu của tất cả các cơ quan có thẩm quyền. Bao bì thải phải được tái chế. 
Chỉ nên cân nhắc đốt hoặc chôn lấp khi không thể tái chế. Vật liệu này và thùng 
chứa của nó phải được thải bỏ theo cách an toàn . Cần cẩn thận khi xử lý các 
thùng chứa rỗng chưa được làm sạch hoặc rửa sạch. Các thùng chứa hoặc lớp lót 
rỗng có thể vẫn còn một số cặn sản phẩm. Hơi từ cặn sản phẩm có thể tạo ra bầu 
không khí dễ cháy hoặc nổ bên trong thùng chứa. Không cắt, hàn hoặc mài các 
thùng chứa đã qua sử dụng trừ khi chúng đã được làm sạch kỹ lưỡng bên trong. 
Tránh phát tán vật liệu bị đổ và nước chảy tràn và tiếp xúc với đất, đường thủy, 
cống rãnh và cống rãnh. 

 

 
Mục 14. Thông tin vận chuyển 

Mục 13. Các cân nhắc về việc xử lý 
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TỔNG HỢP 1980  1200 kg 

Mục 14. Thông tin vận chuyển 
 Liên Hợp 

Quốc 
IMDG IATA 

Số của Liên Hợp Quốc Không có sẵn. Không được quản lý. Không được quản lý. 

Tên vận chuyển 

riêng của Liên 

Hợp Quốc 

Không có sẵn. Không có sẵn. Không có sẵn. 

Lớp nguy hiểm vận 

chuyển 

Không có sẵn. Không có sẵn. Không có sẵn. 

Nhóm đóng gói - - - 

Nguy cơ môi trường KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. 

Thông tin bổ sung - - - 

 

Các biện pháp phòng ngừa 
đặc biệt cho người sử dụng 

 

 
Vận chuyển hàng loạt theo 

Phụ lục II của MARPOL và 

IBC Mã số 

: Vận chuyển trong khuôn viên của người dùng: luôn vận chuyển trong các thùng 
chứa kín, thẳng đứng và an toàn. Đảm bảo rằng những người vận chuyển sản phẩm 
biết phải làm gì trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc tràn đổ. 

 
: Không có sẵn. 

 

 
Độc hại phân loại (TCVN  : 4 

3164-79) 

Quy định quốc tế 

Công ước về vũ khí hóa học Danh sách các hóa chất theo Lịch trình I, II & III 

Không có trong danh sách. 

Nghị định thư Montreal (Phụ lục A, B, C, E) 

Không có trong danh sách. 

Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 

Không có trong danh sách. 

Công ước Rotterdam về sự đồng ý thông báo trước (PIC) 

Không có trong danh sách. 

Nghị định thư UNECE Aarhus về POP và Kim loại nặng 

Không có trong danh sách. 

Danh sách quốc tế 

Hàng tồn kho 

quốc gia 

Úc  : Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ. 

Canada  : Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ. 

Trung Quốc  : Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ. 

Châu Âu  : Không xác định. 

Nhật Bản  : Hàng tồn kho của Nhật Bản (ENCS) : Ít nhất một thành phần không được liệt kê. 

Hàng tồn kho của Nhật Bản (ISHL) : Không xác định. 

Malaysia  : Không xác định. 

Mới Zealand  : Không xác định. 

Philippines  : Ít nhất một thành phần không phải là được liệt kê. 

Mục 15. Thông tin quy định 
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Cộng hòa của Hàn Quốc  : Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ. 

Đài Loan  : Không xác định. 

Thổ Nhĩ Kỳ  : Không xác định. 

Hợp nhất Các trạng thái  : Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ. 

 
Lịch sử 

Ngày in 

Ngày phát 

hành/Ngày của việc 

sửa đổi 

Ngày trước đó Phiên 

bản phát hành 

 
: 28/9/2022 

: 28/9/2022 

 
: 28/9/2022 

: 2.01 

Chìa khóa ĐẾN viết tắt  : ATE = Độc tính cấp tính Ước 
lượng 

BCF = Hệ số tập trung sinh học 
GHS = Hệ thống phân loại và ghi nhãn hóa chất được hài hòa toàn cầu IATA = 
Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế 
IBC = Container trung gian 
IMDG = Hàng hóa nguy hiểm hàng hải quốc tế 
LogPow = logarit của hệ số phân chia octanol/nước 
MARPOL = Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm từ tàu biển, 1973 được 
sửa đổi bởi Nghị định thư năm 1978. ("Marpol" = ô nhiễm biển) 
UN = Liên Hợp Quốc 

Quy trình được sử dụng để đưa ra phân loại 
 

Phân loại Sự biện 
minh 

CHẤT LỎNG DỄ CHÁY - Loại 4 ĐỘC TÍNH 
DƯỚI NƯỚC (CẤP TÍNH) - Loại 3 

Trên cơ sở dữ liệu thử nghiệm 
Phương pháp tính toán 

Tài liệu tham khảo  : Không có sẵn. 

 Chỉ ra thông tin cái đó có đã thay đổi từ trước đó đã ban hành phiên bản. 

Thông báo cho người đọc 

Theo hiểu biết của chúng tôi, thông tin có trong đây là chính xác. Tuy nhiên, nhà cung cấp được nêu tên ở 

trên cũng như bất kỳ công ty con nào của nhà cung cấp này đều không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về 

tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin có trong đây. 

Quyết định cuối cùng về tính phù hợp của bất kỳ vật liệu nào là trách nhiệm duy nhất của người dùng. Tất 

cả các vật liệu đều có thể gây ra những nguy cơ chưa biết và nên được sử dụng một cách thận trọng. Mặc 

dù một số nguy cơ được mô tả ở đây, chúng tôi không thể đảm bảo rằng đây là những nguy cơ duy nhất 

tồn tại. 

Mục 16. Thông tin khác 

Mục 15. Thông tin quy định 

1200 kg EPI 1980 
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